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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 28/2010/QĐ-UBND
	Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có liên quan dự thảo văn bản thực thi ngay phương án đơn giản hóa những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh được thông qua tại Điều 1 Quyết định này theo hướng một văn bản sửa nhiều văn bản đối với những thủ tục hành chính cần phải hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung được quy định trong các văn bản của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2010.

Điều 3. Giao Tổ công tác Đề án 30 của UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Sở Ban, Ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CỦA TỈNH BẮC NINH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)


A. Các thủ tục hành chính cấp tỉnh.


I - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Đất đai


1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070381-TT


1.1. Nội dung đơn giản (Nêu rõ cần bãi bỏ/ huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện


- Lý do: Gộp với TTHC sau: “Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh” và TTHC  “Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất” và do thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận); điều kiện uỷ quyền cấp Giấy chứng nhận; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận.


b) Thay thế mẫu đơn, mẫu tờ khai


- Lý do: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ và quy định về mẫu giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và mẫu sử dụng trong quản lý, phát hành phôi Giấy chứng nhận tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


1.2 - Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)

Bỏ Điều 137 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung vào các Điều 138, 139 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.


Bỏ Mẫu số 04/ĐK Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 

Bỏ Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


Sửa đổi bổ sung quyết định 94/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


2. Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên cho đối tượng là tổ chức: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-139831-TT

2.1. Nội dung đơn giản: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính).


a) Sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện.


- Lý do: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và Đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT.


b) Thay thế mẫu đơn, mẫu tờ khai


- Lý do: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT và quy định về mẫu giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và mẫu sử dụng trong quản lý, phát hành phôi Giấy chứng nhận tại Phụ lục 02 - Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT.


2.2 - Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)

Bỏ Điều 143 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về trình tự, thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính. 


Bỏ Mẫu số 14/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc, lập chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 


Bỏ Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT.ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


Sửa đổi bổ sung quyết định 94/2007/QĐ-UBND.ngày 25/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070508-TT

3.1. Nội dung đơn giản (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này


- Lý do: Gộp với TTHC: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức do thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 19, Điều 21 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.


b) Thay thế mẫu đơn, mẫu tờ khai


- Lý do: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và quy định về mẫu giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và mẫu sử dụng trong quản lý, phát hành phôi Giấy chứng nhận tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT.


3.2 - Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)


Sửa đổi, bổ sung vào các Điều 138 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.


Bỏ Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc, lập chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 


Bỏ quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Sửa đổi bổ sung quyết định 94/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


4. Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070471-TT

4.1. Nội dung đơn giản (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị bãi bỏ thủ tục hành chính này


- Lý do: Gộp với TTHC cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức do thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 19, Điều 21 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ 


b) Thay thế mẫu đơn, mẫu tờ khai


- Lý do: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và quy định về mẫu giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và mẫu sử dụng trong quản lý, phát hành phôi Giấy chứng nhận tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT.


4.2 - Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)

Sửa đổi, bổ sung vào các Điều 139 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.


Bỏ Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc, lập chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 


Bỏ quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Sửa đổi bổ sung quyết định 94/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


5. Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-069924-TT


5.1. Nội dung đơn giản (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Về nội dung TTHC: 

Trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ gộp chung với thủ tục: Cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


Thay đổi tên TTHC là: Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 


- Lý do: Gộp với TTHC sau: Cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài, vì: Đối tượng được giao đất và thuê đất về trình tự, thủ tục giống nhau; về thuê đất chỉ thêm nội dung ký hợp đồng thuê đất trong TTHC. Các quy định thực hiện theo Điều 31 đến Điều 37 Luật Đất đai năm 2003; Điều 30 đến Điều 34 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và từ Điều 27 đến Điều 33 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. 


5.2 - Kiến nghị thực thi: 


Chỉ gộp 02 TTHC vì: Đối tượng được giao đất và thuê đất về trình tự, thủ tục giống nhau; về thuê đất chỉ thêm nội dung ký hợp đồng thuê đất trong TTHC. Các quy định thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các Nghị định thi hành Luật Đất đai. Các quy định thực hiện theo Điều 31 đến Điều 37 Luật Đất đai năm 2003; Điều 30 đến Điều 34 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và từ Điều 27 đến Điều 33 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.   

6. Giao đất đối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất phải tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070313-TT


6.1. Nội dung đơn giản (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Về nội dung TTHC: 


- Trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ gộp chung với thủ tục: Cho thuê đất đối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất phải tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.


- Thay đổi tên TTHC là: Giao đất, cho thuê đất đối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất phải tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. 


- Lý do: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tránh thủ tục rườm rà cho cá nhân và tổ chức khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính. 


6.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Chỉ gộp 02 TTHC vì: Đối tượng được giao đất và thuê đất về trình tự, thủ tục giống nhau; về thuê đất chỉ thêm nội dung ký hợp đồng thuê đất trong TTHC. Các quy định thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các Nghị định thi hành Luật Đất đai. Đối tượng được giao đất và thuê đất về trình tự, thủ tục giống nhau từ Điều 31 đến Điều 37 Luật Đất đai năm 2003; Điều 30 đến Điều 34 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và từ Điều 27 đến Điều 29 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.  


7. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-140114-TT

7.1. Nội dung đơn giản (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị sửa đổi điều chỉnh lại tên thủ tục hành chính. Bỏ cụm từ “Đăng ký”  


- Lý do: Bỏ cụm từ “Đăng ký” vì cụm từ thừa theo quy định tại Điều 36 Luật Đất đai.


7.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Đất đai.  

8. Giao đất để sử dụng vào mục đích Quốc phòng, an ninh: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070335-TT


8.1. Nội dung đơn giản (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này 


- Lý do: Bỏ và gộp với TTHC giao đất, cho thuê đất đối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất phải tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, vì: Về trình tự, thủ tục theo Điều 31 đến Điều 37 Luật Đất đai năm 2003; Điều 30 đến Điều 34 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và từ Điều 27 đến Điều 33 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.


9. Thủ tục cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài:


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-069971-TT

9.1. Nội dung đơn giản (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này  


- Lý do: Gộp với TTHC giao đất đối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất phải tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, vì: Về trình tự, thủ tục thực hiện từ Điều 31 đến Điều 37 Luật Đất đai năm 2003; Điều 30 đến Điều 34 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 9/10/2004 và từ Điều 27 đến Điều 29 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. Về thuê đất chỉ thêm nội dung ký hợp đồng thuê đất trong TTHC. 


10. Cho thuê đất đối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất phải tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư:


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-069971-TT

10.1. Nội dung đơn giản: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này   


- Lý do: Gộp với TTHC giao đất đối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất phải tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, vì: Về trình tự, thủ tục thực hiện từ Điều 31 đến Điều 37 Luật Đất đai năm 2003; Điều 30 đến Điều 34 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và từ Điều 27 đến Điều 29 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ. Về thuê đất chỉ thêm nội dung ký hợp đồng thuê đất trong TTHC. 


10.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Chỉ gộp 02 TTHC vì: Đối tượng được giao đất và thuê đất về trình tự, thủ tục giống nhau; về thuê đất chỉ thêm nội dung ký hợp đồng thuê đất trong TTHC. Các quy định thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các Nghị định thi hành Luật Đất đai. Về trình tự, thủ tục thực hiện từ Điều 31 đến Điều 37 Luật Đất đai năm 2003; Điều 30 đến Điều 34 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và từ Điều 27 đến Điều 29 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ 

11. Thủ tục: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070542-TT

11.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị sửa đổi tên của thủ tục hành chính: “Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài”


Lý do: Gộp TTHC Theo Mục III thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà theo quy định của pháp luật các chủ thể này có quyền thế chấp, bảo lãnh, nhận thế chấp, nhận bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi chung là đăng ký thế chấp, bảo lãnh).


b) Về hồ sơ đề nghị bổ sung: “Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản (nếu có)”


Lý do: Theo Mục III thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà theo quy định của pháp luật các chủ thể này có quyền thế chấp, bảo lãnh, nhận thế chấp, nhận bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi chung là đăng ký thế chấp, bảo lãnh). 


11.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Theo Quy định tại Mục III thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng đát, tài sản gắn liền với đất.


12. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-070542-TT

12.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

a) Đề nghị sửa đổi tên của thủ tục hành chính: “Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài”


Lý do: Gộp TTHC theo điều 26 thông tư số 17/2009/TT-BTNMT


b) Về hồ sơ đề nghị bổ sung: “Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản (nếu có)”


Lý do: Gộp TTHC theo điều 26 thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận); thể hiện nội dung trên Giấy chứng nhận và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận.


c) Thời hạn giải quyết: sửa đổi là 15 ngày


Lý do: Theo điều 21 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận.


12.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Theo điều 26 thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


Thời gian theo điều 21 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận. 


13. Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070585-TT

13.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị sửa đổi tên của thủ tục hành chính: “Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài”.


Lý do: Chưa có quy định về việc xoá đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất bổ sung theo điều 27 thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về trình tự, thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 


b) Về hồ sơ đề nghị bổ sung: “Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản (nếu có)”.


Lý do: Theo điều 27 thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về trình tự, thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 


c) Thời hạn giải quyết: sửa đổi là 15 ngày.


Lý do: Theo điều 21 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận. 


13.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Chưa có quy định về việc xoá đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất. 


Theo điều 27 thông tư số 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


14. Xoá Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-140191-TT

14.1 - Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung,  thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị sửa đổi tên của thủ tục hành chính: “Xoá Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài”.


Lý do: Chưa có quy định về việc xoá đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất  bổ sung theo Mục VII thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT.


b) Về hồ sơ đề nghị bổ sung: “Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản (nếu có)”.


Lý do: Theo Mục VII  thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT. 


14.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Chưa có quy định về việc xoá đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất. 


Theo Mục VII thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


15. Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài:


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070542-TT

15.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị bãi bỏ TTHC: 


Lý do: Vì pháp luật có quy định về thủ tục thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất  được áp dụng tương tự như bằng quyền sử dụng đất từ hồ sơ đến trình tự thực hiện do vậy có thể gộp chung trong một thủ tục trách rườm rà phức tạp. Theo Mục III, VII Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT và Điều 26, 27 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT.


15.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Mục III, VII Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT


Điều 26, 27Thông tư số 17/2009/TT-BTNMTcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận.  


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: đo đạc bản đồ.  


1. Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ (thuộc ngân sách nhà nước).


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-140234-TT

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 

a) Đề nghị bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Thủ tục hành chính này thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư (Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/2/2007 của Bộ TN&MT về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ).


1.2 - Kiến nghị thực thi:(Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/2/2007 của Bộ TN&MT về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ


2. Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-140234-TT

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 

a) Đề nghị sửa tên thủ tục hành chính trên thành: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.


Lý do: Phản ánh rõ nội dung thủ tục hành chính cần thực hiện. (Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/2/2007 của Bộ TN&MT về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ).


2.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  


Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTNMT ngày 12/2/2007 của Bộ TN&MT về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Tài nguyên khoáng sản - nước


1. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông, đất để sản xuất gạch ngói).


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-071014-TT


1.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi bổ sung về yêu cầu, điều kiện: Không yêu cầu văn bản thống nhất của  Sở Nông nghiệp & PTNT và đoạn quản lý đường sông số 4.


Sửa đổi Điều 10 - mục II - chương II trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định quản lý và khai thác đất, đá đồi núi, khai thác cát sỏi lòng sông và sử dụng đất làm bến bãi tạm thời để tập kết cát sỏi trên địa bàn tỉnh bắc Ninh.


Lý do: Các khu vực cấp phép đã nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên đã có ý kiến của các ngành. 


b) Thay đổi tên TTHC thành: Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông, đất để sản xuất gạch ngói, đất đá đồi núi)


Sửa đổi, điều chỉnh mục II - chương II trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006.của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định quản lý và khai thác đất, đá đồi núi, khai thác cát sỏi lòng sông và sử dụng đất làm bến bãi tạm thời để tập kết cát sỏi trên địa bàn tỉnh bắc Ninh


Lý do: Một số bước trong TTHC Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đất, đá đồi núi) và TTHC cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông, đất để sản xuất gạch ngói) giống nhau.


2 - Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đất, đá đồi núi) 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070767-TT

2.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a)  Hủy bỏ TTHC Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đất, đá đồi núi)


Hủy bỏ mục I, Chương II trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006. 


Lý do: Gộp với TTHC Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông, đất để sản xuất gạch ngói) với một số bước trong TTHC Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đất, đá đồi núi) và TTHC Cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông, đất để sản xuất gạch ngói) giống nhau.


2.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Hủy bỏ mục I, Chương II trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định quản lý và khai thác đất, đá đồi núi, khai thác cát sỏi lòng sông và sử dụng đất làm bến bãi tạm thời để tập kết cát sỏi trên địa bàn tỉnh bắc Ninh.


3 - Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-140931-TT

3.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thay đổi tên TTHC là: Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò (nước dưới đất dưới 3000 m3/ngày đêm), khai thác, sử dụng (nước dưới đất dưới 3000 m3/ngày đêm, nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác), xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm.


Sửa đổi mẫu đơn Mẫu số 01-a/GĐNDĐ; Mẫu số 02-a/GĐNDĐ; Mẫu số 03-a/GĐNM; Mẫu số 04-a/GĐXNT, Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi đối với các loại giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao; quy định các mẫu hồ sơ đề nghị cấp phép, mẫu giấy phép. 


Lý do: Gộp 4 thủ tục hành chính về cấp phép gia hạn cơ bản giống nhau: Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)


3.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi mẫu đơn Mẫu số 01-a/GĐNDĐ; Mẫu số 02-a/GĐNDĐ; Mẫu số 03-a/GĐNM; Mẫu số 04-a/GĐXNT, Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.


4 - Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-071633-TT


4.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Bãi bỏ yêu cầu bản đồ tỷ lệ 1/10.000 vị trí khu vực xả nước thải.


Bỏ đ trong điểm 2.4, mục 2, phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi đối với các loại giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao; quy định các mẫu hồ sơ đề nghị cấp phép, mẫu giấy phép. 


Lý do: Hiện nay ở các xã đều đã được thành lập bản đồ tỷ lệ lớn hơn.


4.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bỏ đ trong điểm 2.4, mục 2, phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.   


5 - Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác),


 mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-071620-TT 

5.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Bãi bỏ yêu cầu bản đồ tỷ lệ 1/50.000-1/25.000 vị trí khu vực.


Bỏ d trong điểm 2.3, mục 2, phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi đối với các loại giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao; quy định các mẫu hồ sơ đề nghị cấp phép, mẫu giấy phép. 


Lý do: Hiện nay ở các xã đều đã được thành lập bản đồ tỷ lệ lớn hơn. 


5.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bỏ d trong điểm 2.3, mục 2, phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 


6 - Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất dưới 3000 m3/ngày đêm, 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-071587-TT


6.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Bãi bỏ yêu cầu bản đồ tỷ lệ 1/50.000-1/25.000 vị trí khu vực.


Bỏ c trong điểm 2.2, mục 2, phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005.


Lý do: Hiện nay ở các xã đều đã được thành lập bản đồ tỷ lệ lớn hơn. 


6.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  


Bỏ c trong điểm 2.2, mục 2, phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy điịnh về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.  


7 - Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm.  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-071763-TT

7.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Huỷ bỏ TTHC này


Sửa đổi mẫu đơn Mẫu số 01-a/GĐNDĐ, Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005.của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi đối với các loại giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao; quy định các mẫu hồ sơ đề nghị cấp phép, mẫu giấy phép. 


Lý do: Ghép với TTHC Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác) 


7.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi tên mẫu đơn Mẫu số 01-a/GĐNDĐ, Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nguồn nước thải vào nguồn nước.  


8 - Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC  T-BNI-071661-TT

8.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Huỷ bỏ TTHC này


Sửa đổi mẫu đơn Mẫu số 02-a/GĐNDĐ, Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi đối với các loại giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao; quy định các mẫu hồ sơ đề nghị cấp phép, mẫu giấy phép. 


Lý do: Ghép với TTHC Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác)


8.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi tên mẫu đơn Mẫu số 02-a/GĐNDĐ, Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nguồn nước thải vào nguồn nước.     


9 - Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 5.000m3/ngày đêm.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC  T-BNI-071770-TT

9.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Huỷ bỏ TTHC này


Sửa đổi mẫu đơn Mẫu số 04-a/GĐXNT, Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi đối với các loại giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao; quy định các mẫu hồ sơ đề nghị cấp phép, mẫu giấy phép. 


Lý do: Ghép với TTHC Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất dưới 3.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp), dưới 2.000 kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác).


9.2 - Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi tên mẫu đơn Mẫu số 04-a/GĐXNT, Danh mục mẫu hồ sơ cấp phép của Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005. của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nguồn nước thải vào nguồn nước.   


- Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Môi trường 


1. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-071822-TT

1.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị sửa đổi tên của thủ tục hành chính: “Cấp mới và điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại”


Lý do: Gộp TTHC  Theo khoản 1, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại; thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây phát sinh chất thải nguy hại hoặc tham gia quản lý chất thải nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam.


b) Về hồ sơ đề nghị bổ sung: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hiện có; Danh mục thành phần, số lượng các loại chất thải cần được điều chỉnh.


Lý do: Gộp TTHC Theo điểm 1.7, khoản 1, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Khoản 1, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký cấp phép hành nghề mã số quản lý chất thải nguy hại.


2. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-071857-TT


2.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị sửa đổi tên của thủ tục hành chính: “Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung”


Lý do: Gộp TTHC Theo mục III, Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết thực hiện một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 (sau đây gọi là Luật Bảo vệ môi trường), Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 80/2006/NĐ-CP) và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 21/2008/NĐ-CP).


b) Về hồ sơ đề nghị bổ sung:


- 01 (một) văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo ĐTM bổ sung;


- 07 (bảy) bản Báo cáo ĐTM bằng tiếng Việt;


- 01 (một) bản sao báo cáo ĐTM đã được phê duyệt trước đó của dự án;


- 01 (một) bản sao (có chứng thực) quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó của dự án;


- 01 (một) bản báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc dự án đầu tư điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.


Lý do: Gộp TTHC Theo mục III, Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


c) Thời hạn giải quyết: sửa đổi là 45 ngày


Lý do: Theo mục III, Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Mục III, Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 


3. Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại. 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-071861-TT


3.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị sửa đổi tên của thủ tục hành chính: “Cấp mới, điều chỉnh hoặc gia hạn giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại”


- Lý do: Gộp TTHC Theo khoản 2, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006


b) Về hồ sơ đề nghị bổ sung: 


+ Bản sao Giấy phép QLCTNH hiện có; 

+ Báo cáo việc thực hiện các kế hoạch nêu tại điểm 8 đến điểm 11 ở trên trong vòng một năm gần nhất; 

+ Bản sao tất cả các báo cáo QLCTNH đã gửi CQCP định kỳ 06 tháng/lần trong vòng một năm gần nhất; 

+ Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra; Các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm quyền và trong khoảng thời gian từ lúc được cấp.


Lý do: Theo điểm 2.8, khoản 2, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại; thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây phát sinh chất thải nguy hại hoặc tham gia quản lý chất thải nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Khoản 2, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký cấp phép hành nghề mã số quản lý chất thải nguy hại.
  


4. Cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-072034-TT

4.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị sửa đổi tên của thủ tục hành chính: “Cấp mới, điều chỉnh hoặc gia hạn giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại”


Lý do: Gộp TTHC Theo khoản 3, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại; thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây phát sinh chất thải nguy hại hoặc tham gia quản lý chất thải nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam.


b) Về hồ sơ đề nghị bổ sung:


+ Bản sao Giấy phép QLCTNH hiện có;


+ Báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch nêu tại điểm 9 đến điểm 13 ở trên trong vòng một năm gần nhất; 

+ Bản sao tất cả các báo cáo QLCTNH đã gửi CQCP định kỳ 06 tháng/lần trong vòng 01 năm gần nhất; 

+ Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm quyền trong khoảng thời gian từ lúc được cấp. 

- Lý do: Theo điểm 3.10, khoản 3, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Khoản 3, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký cấp phép hành nghề mã số quản lý chất thải nguy hại.
  


5. Điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-071815-TT

5.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị bãi bỏ TTHC:


- Lý do: Vì thủ tục hành chính này có thể gộp vào thủ tục hành chính cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, nhằm tránh rườm rà và phức tạp cho doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 1, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại; thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân) có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây phát sinh chất thải nguy hại hoặc tham gia quản lý chất thải nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Điểm 1.7, khoản 1, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký cấp phép hành nghề mã số quản lý chất thải nguy hại


6. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh  giá tác động môi trường bổ sung.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-071857-TT


6.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị bãi bỏ TTHC:


Lý do: Vì thủ tục hành chính này có thể gộp vào thủ tục hành chính thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhằm tránh rườm rà và phức tạp cho doanh nghiệp. Theo quy định tại mục III, Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết thực hiện một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 (sau đây gọi là Luật Bảo vệ môi trường), Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 80/2006/NĐ-CP) và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 21/2008/NĐ-CP). 

6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Khoản 10, mục III, Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.


7. Điều chỉnh hoặc gia hạn giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại. 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-071863-TT


7.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị bãi bỏ TTHC:


Lý do: Vì thủ tục hành chính này có thể gộp vào thủ tục hành chính cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại, nhằm tránh rườm rà và phức tạp cho doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 2, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký cấp phép hành nghề mã số quản lý chất thải nguy hại.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Điểm 2.8, khoản 2, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký cấp phép hành nghề mã số quản lý chất thải nguy hại.


8. Điều chỉnh hoặc gia hạn giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-071863-TT

8.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính): 


a) Đề nghị bãi bỏ TTHC:


Lý do: Vì thủ tục hành chính này có thể gộp vào thủ tục hành chính cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại, nhằm tránh rườm rà và phức tạp cho doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 3, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký cấp phép hành nghề mã số quản lý chất thải nguy hại


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải huỷ bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung).


Điểm 3.10, khoản 3, mục III của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký cấp phép hành nghề mã số quản lý chất thải nguy hại.


II - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH 


 - Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Khiếu nại tố cáo 


1 -  Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-037822-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a/ Nội dung:


- Đề nghị sửa đổi “Điều số 41 Luật số 58/2005/QH11 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật KNTC về thời gian thụ lý giải quyết khiếu nại đã quy định như sau: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 32 của Luật KN,TC, người ra quyết định lần hai phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại và nêu rõ lý do”


- Về mẫu đơn khiếu nại: Đề nghị bổ sung vào mẫu đơn, số điện thoại, số CMTND của người khiếu nại.


b/ Lý do: Để nâng cao trách nhiệm của cán bộ tiếp dân, việc thụ lý giải quyết đơn được nhanh chóng, kịp thời hơn, các cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân có trách nhiệm hơn đối với công việc được giao. 


c/ Phương án sửa đổi, bổ sung: Đề nghị rút ngắn thời gian thụ lý đơn để giải quyết từ 10 ngày xuống còn 5 ngày (trong 1 tuần làm việc).

1.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Điều số 41 Luật số 58/2005/QH11 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật KNTC ngày 29/11/2005.


- Quyết định số 1132/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ v/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết KNTC.


2 - Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-037887-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a/ Nội dung:


- Đề nghị sửa đổi “Điều 41 Luật số 58/2005/QH11 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật KNTC về thời gian thụ lý giải quyết khiếu nại đã quy định như sau: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 32 của Luật KN,TC, người ra quyết định lần hai phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại và nêu rõ lý do”


- Lý do: Để nâng cao trách nhiệm của cán bộ tiếp dân, việc thụ lý giải quyết đơn được nhanh chóng, kịp thời hơn, các cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân có trách nhiệm hơn đối với công việc được giao. 


- Phương án sửa đổi, bổ sung: Đề nghị rút ngắn thời gian thụ lý đơn để giải quyết từ 10 ngày xuống còn 5 ngày (trong 1 tuần làm việc).


2.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Đề nghị sửa đổi Điều số 41 Luật số 58/2005/QH11 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật KNTC ngày 29/11/2005 như sau:


Đề nghị rút ngắn thời gian thụ lý đơn để giải quyết từ 10 ngày xuống còn 5 ngày (trong 1 tuần làm việc). 

3 - Thủ tục giải quyết Tố cáo   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-037907-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a/Nội dung: Đề nghị sửa đổi điều 66 Luật KN,TC ngày 02/12/1998 về thời gian thụ lý giải quyết tố cáo, quy định như sau:


Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu.


b/ Lý do: Để nâng cao trách nhiệm của cán bộ tiếp dân, việc thụ lý giải quyết đơn được nhanh chóng, kịp thời hơn, các cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân có trách nhiệm hơn đối với công việc được giao. 


c/ Phương án sửa đổi, bổ sung: Đề nghị rút ngắn thời gian thụ lý đơn để giải quyết từ 10 ngày xuống còn 5 ngày (trong 1 tuần làm việc)

3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Đề nghị sửa đổi Điều 66 Luật KN, TC ngày 02/12/1998 như sau:


Đề nghị rút ngắn thời gian thụ lý đơn để giải quyết từ 10 ngày xuống còn 5 ngày (trong 1 tuần làm việc). 

4 - Thủ tục tiếp dân 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-035881-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a/ Nội dung: Kiến nghị bổ sung quy định về yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.


Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có quyền:

1. Từ chối không tiếp những trường hợp đã được kiểm tra xem xét, xác minh đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.


2. Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.


3. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.


Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.


b/ Lý do: Đảm bảo tốt hơn công tác tiếp công dân và thuận lợi cho việc thụ lý và giải quyết KN, TC của công dân theo quy định của pháp luật.


4.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Đề nghị bổ sung Điều 13, Nghị định 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, cụ thể như sau:


 1. Từ chối không tiếp những trường hợp đã được kiểm tra xem xét, xác minh đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.


2. Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.


3. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.


Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận. 


III - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hoạt động Khoa học và công nghệ.


1. Đăng ký hoạt động của Tổ chức Khoa học và Công nghệ  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-040966-TT

1.1. Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Quy định hiệu lực của Giấy đăng ký là 5 năm


Lý do:


- Do trước đây không có quy định về thời hạn có hiệu lực của Giấy đăng ký trong khi trong quá trình hoạt động, các tổ chức KH&CN có những thay đổi về nội dung trong hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN. Vì vậy nên có quy định về thời hạn có hiệu lực của Giấy đăng ký.


b. Thay đổi phí thẩm định và cấp giấy phép


- Lý do: 


- Theo thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động KH&CN thì phí thẩm định là 500.000 đồng và phí cấp giấy phép là 200.000 đồng. Tuy nhiên quy định từ năm 1993 này đã không còn phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại do có những thay đổi về kinh tế thị trường. Vì vậy đề nghị tăng phí thẩm định lên là 2.000.000 đồng và cấp giấy phép lên là 300.000 đồng


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Cần sửa mức thu phí trong Thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.


2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH&CN: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

2.1 Nội dung đơn giản hoá (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Đổi tên TTHC thành Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp (Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động; Đăng ký đổi tên; Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp; Đăng ký thay đổi trụ sở chính)


- Lý do: - Vì có cùng yêu cầu như một số thủ tục khác nên có thể đổi tên để tránh gây khó khăn và giúp đơn giản hoá các TTHC cho tổ chức hoạt động KH&CN trong quá trình làm việc.


b. Thay đổi phí thay đổi nội dung


- Lý do: - Theo thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động KH&CN thì Phí thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ là 50.000 đồng/lần. Tuy nhiên quy định từ năm 1993 này đã không còn phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại do có những thay đổi về kinh tế thị trường. Vì vậy đề nghị tăng mức phí này lên thành 500.000 đồng/lần.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Cần sửa mức thu phí trong Thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.


3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức KH&CN


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-146305-TT

3.1 Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

a. Đổi tên TTHC thành Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp (Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động; Đăng ký đổi tên; Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp; Đăng ký thay đổi trụ sở chính)


Lý do: - Vì có cùng yêu cầu như một số thủ tục khác nên có thể đổi tên để tránh gây khó khăn và giúp đơn giản hoá các TTHC cho tổ chức hoạt động KH&CN trong quá trình làm việc


b. Thay đổi phí thay đổi nội dung


Lý do: - Theo thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động KH&CN thì Phí thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ là 50.000 đồng/lần. Tuy nhiên quy định từ năm 1993 này đã không còn phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại do có những thay đổi về kinh tế thị trường. Vì vậy đề nghị tăng mức phí này lên thành 500.000 đồng/lần


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Cần sửa mức thu phí trong Thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.


4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức KH&CN: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-146289-TT

4.1 Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

a. Đổi tên TTHC thành Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp (Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động; Đăng ký đổi tên; Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp; Đăng ký thay đổi trụ sở chính)


- Lý do: - Vì có cùng yêu cầu như một số thủ tục khác nên có thể đổi tên để tránh gây khó khăn và giúp đơn giản hoá các TTHC cho tổ chức hoạt động KH&CN trong quá trình làm việc


b. Thay đổi phí thay đổi nội dung


- Lý do: - Theo thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động KH&CN thì Phí thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ là 50.000 đồng/lần. Tuy nhiên quy định từ năm 1993 này đã không còn phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại do có những thay đổi về kinh tế thị trường. Vì vậy đề nghị tăng mức phí này lên thành 500.000 đồng/lần.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/hay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Cần sửa mức thu phí trong Thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.


5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức KH&CN:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-146316-TT

5.1 Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Đổi tên TTHC thành Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp (Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động; Đăng ký đổi tên; Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp; Đăng ký thay đổi trụ sở chính)


- Lý do: - Vì có cùng yêu cầu như một số thủ tục khác nên có thể đổi tên để tránh gây khó khăn và giúp đơn giản hoá các TTHC cho tổ chức hoạt động KH&CN trong quá trình làm việc


b. Thay đổi phí thay đổi nội dung


- Lý do: - Theo thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động KH&CN thì Phí thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ là 50.000 đồng/lần. Tuy nhiên quy định từ năm 1993 này đã không còn phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại do có những thay đổi về kinh tế thị trường. Vì vậy đề nghị tăng mức phí này lên thành 500.000 đồng/lần


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Cần sửa mức thu phí trong Thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.


6. Đăng ký thay đổi vốn của tổ chức KH&CN:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-146254-TT

6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thay đổi phí thay đổi nội dung


- Lý do: - Theo thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động KH&CN thì Phí thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ là 50.000 đồng/lần. Tuy nhiên quy định từ năm 1993 này đã không còn phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại do có những thay đổi về kinh tế thị trường. Vì vậy đề nghị tăng mức phí này lên thành 500.000 đồng/lần


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Cần sửa mức thu phí trong Thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.


7. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận của tổ chức KH&CN (trong trường hợp bị mất, rách, nát)


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-146322-TT

7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

a) Thay đổi phí thay đổi nội dung


- Lý do: - Theo thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động KH&CN thì Phí thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ là 50.000 đồng/lần. Tuy nhiên quy định từ năm 1993 này đã không còn phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại do có những thay đổi về kinh tế thị trường. Vì vậy đề nghị tăng mức phí này lên thành 500.000 đồng/lần


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Cần sửa mức thu phí trong Thông tư liên bộ số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Tài chính - Khoa học Công nghệ và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ


8. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức KH&CN (trường hợp giấy chứng nhận hết thời hạn)


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-146275-TT

8.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị huỷ bỏ TTHC 


- Lý do: Do văn bản hiện hành không quy định thời hạn của Giấy chứng nhận.


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Trong trường hợp có một văn bản quy định về thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận thì nên duy trì thủ tục này.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử hạt nhân:


1. Thủ tục Cấp Giấy phép Hoạt động cơ sở bức xạ: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-040213-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đổi tên TTHC; số lượng hồ sơ; thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết

b/ Lý do sửa đổi, bổ sung: Sửa theo Quyết định số 1518/QĐ-BKHCN ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Tên TTHC: Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.


- Số lượng HS: 1 bộ


- Thành phần HS: Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo mẫu); Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ (theo mẫu); Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (theo mẫu); Phiếu khai báo nguồn bức xạ dành cho máy phát tia X (theo mẫu); Bản đánh giá an toàn bức xạ phòng đặt máy phát tia X.


- Thời gian giải quyết: 10 ngày.


2. Thủ tục Khai báo thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-146413-TT

2.1 Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Thành phần hồ sơ; số lượng hồ sơ; cách thức thực hiện và thời hạn giải quyết 


- Lý do sửa đổi, bổ sung:


- Rút ngắn và quy định đơn giản hơn. và cập nhật đầy đủ các quy định tại các văn bản mới theo Quyết định số 1518/QĐ-BKHCN ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.


2.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Thành phần hồ sơ còn Phiếu khai báo nguồn bức xạ; số lượng hồ sơ là 1 bộ; cách thức thực hiện có thể theo đường bưu điện và mạng Internet; thời hạn giải quyết là 10 ngày.


3. Thủ tục Hướng dẫn đăng ký Sở hữu công nghiệp: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-040927-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Bỏ TTHC và các mẫu tờ đơn tờ khai kèm theo.


- Lý do hủy bỏ:


- Vì sản phẩm đầu ra không có tính chất công việc, không yêu cầu phải xác lập TTHC, nội dung công việc được tiến hành dạng nhiệm vụ chuyên môn.


4. Thủ tục Hướng dẫn an toàn bức xạ:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-146390-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Bãi bỏ toàn phần TTHC, mẫu tờ đơn, tờ khai.


- Lý do hủy bỏ:


Vì TTHC này có nội dung trùng với các nội dung đã được nêu đầy đủ, chi tiết tại TTHC Cấp Giấy phép Hoạt động cơ sở bức xạ và TTHC Khai báo thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế.  


IV -  CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ 


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ


1. Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-119977-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Không cần thiết phải ban hành riêng mẫu “Sơ yếu lý lịch người đứng đầu hội”


- Lý do: 

Mẫu này không có nội dung gì đặc thù nên không cần thiết phải ban hành riêng để thực hiện thủ tục hành chính này, chỉ cần sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch thông thường (có sẵn trên thị trường dùng để kê khai lý lịch xin việc, đi học, ...) để người dân dễ tiếp cận hơn.


b) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 45 ngày


Lý do:

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 60 ngày là quá dài


c) Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện, cấp xã (để phù hợp với việc phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện, cấp xã).


Lý do:

Các hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã cũng phải trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều lệ là rườm rà.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mẫu do Bộ Nội vụ soạn thảo, phát hành trên phạm vi toàn quốc tại hội nghị tập huấn, triển khai Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Do vậy, đề nghị Bộ Nội vụ ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương liên quan đến việc thay đổi mẫu “Sơ yếu lý lịch người đứng đầu hội”.


Điều 14, 15 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;


Phần IV Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.


2. Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-119990-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Không cần thiết phải ban hành riêng mẫu “Sơ yếu lý lịch của Trưởng Ban vận động”


Lý do: 

Mẫu này không có nội dung gì đặc thù nên không cần thiết phải ban hành riêng để thực hiện thủ tục hành chính này, chỉ cần sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch thông thường (có sẵn trên thị trường dùng để kê khai lý lịch xin việc, đi học, ...) để người dân dễ tiếp cận hơn.


b) Về thẩm quyền xác nhận: UBND cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức đang quản lý, sở hữu tài sản; bổ sung thời hạn thuê, mượn trụ sở.


Lý do:

Nội dung xác nhận vào mẫu đơn, tờ khai không rõ ràng


c) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 45 ngày


Lý do:

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 60 ngày là quá dài


d) Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện, cấp xã.


Lý do:

Các hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã cũng phải trình Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập là rườm rà.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mẫu do Bộ Nội vụ soạn thảo, phát hành trên phạm vi toàn quốc tại hội nghị tập huấn, triển khai Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Do vậy, đề nghị Bộ Nội vụ ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương liên quan đến việc thay đổi mẫu “Sơ yếu lý lịch của Trưởng Ban vận động”.


Điều 8, 10 và 11 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.


3. Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-079577-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Không cần thiết phải ban hành riêng mẫu “Sơ yếu lý lịch của Trưởng Ban vận động”


Lý do: 

Mẫu này không có nội dung gì đặc thù nên không cần thiết phải ban hành riêng để thực hiện thủ tục hành chính này, chỉ cần sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch thông thường (có sẵn trên thị trường dùng để kê khai lý lịch xin việc, đi học, ...) để người dân dễ tiếp cận hơn.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mẫu do Bộ Nội vụ soạn thảo, phát hành trên phạm vi toàn quốc tại hội nghị tập huấn, triển khai Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Do vậy, đề nghị Bộ Nội vụ ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương liên quan đến việc thay đổi mẫu “Sơ yếu lý lịch của Trưởng Ban vận động”


4. Xin phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076633-TT

4.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Trước khi tổ chức đại hội 30 ngày, hội chỉ cần báo cáo bằng văn bản tới Sở Nội vụ (đối với hội hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh) hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện thông qua Phòng Nội vụ (đối với hội hoạt động trên phạm vi huyện, xã). Nội dung báo cáo vẫn thực hiện theo quy định như đối với thủ tục hành chính này. 


+ Nếu thấy dự kiến đại hội của hội không đảm bảo yêu cầu thì Sở Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu hội sửa đổi, bổ sung.


+ Trường hợp Sở Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện không có ý kiến sửa đổi, bổ sung thì đương nhiên dự kiến của hội đã bảm bảo yêu cầu, hội cứ thực hiện như dự kiến.

Lý do: 

Hội báo cáo để các cơ quan nhà nước biết và theo dõi, không cần ra văn bản cho phép hội tổ chức đại hội. Trường hợp không đồng ý với dự kiến của hội thì mới cần có văn bản trả lời yêu cầu hội sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình đại hội (giao thẩm quyền ra văn bản cho Sở Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động toàn tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện đối với hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã).


4.2 Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Mục 3 Phần X Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.


5. Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-119937-TT

5.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/ huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định giải thể hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện, cấp xã (để phù hợp với việc phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện, cấp xã).


Lý do:

Các hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã cũng phải trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể là rườm rà.


5.2 Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điều 24, 25, 26, 27, 30 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;


Phần IX Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.


6. Đổi tên; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã:


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-119948-TT

6.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định đổi tên; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện, cấp xã (để phù hợp với việc phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện, cấp xã).

Lý do:

Các hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã cũng phải trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đổi tên; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất là rườm rà.

6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điều 24, 30 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;


Phần IX Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

7. Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-119543-TT

7.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã.


Lý do:

Việc cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã phải trình Chủ tịch UBND tỉnh là rườm rà.

7.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007, về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện;


Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ, về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.

8. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120005-TT

8.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cho phép thay đổi giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã.


Lý do: 

Việc thay đổi giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã phải trình Chủ tịch UBND tỉnh là rườm rà.


8.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007, về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện;


Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.


9. Cấp lại giấy phép và công nhận điều lệ cho quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách: 


 mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

9.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cấp lại giấy phép và công nhận điều lệ quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã khi hợp nhất, sáp nhập, chia tách.


Lý do:

Việc cấp lại giấy phép và công nhận điều lệ quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã khi hợp nhất, sáp nhập, chia tách phải trình Chủ tịch UBND tỉnh là rườm rà.


9.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007, về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện;


Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ, về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.


10. Cho phép quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh tự giải giải thể: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-119491-TT

10.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cho phép quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã tự giải thể.


Lý do:

Việc cho phép quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã tự giải thể phải trình Chủ tịch UBND tỉnh là rườm rà.


10.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007, về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện;


Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ, về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.


11. Cho phép đổi tên quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-119507-TT

11.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.


Lý do:

Thời gian giải quyết TTHC 60 ngày là quá dài.


b) Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định cho phép đổi tên quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã.


Lý do:

Việc đổi tên quỹ xã hội, từ thiện có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã phải trình Chủ tịch UBND tỉnh là rườm rà.

11.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007, về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.


Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31/12/2008 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ, về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện.

12. Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075785-TT

12.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu số 1 ''Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị)''. 


Sửa đổi, bổ sung mẫu số 2 để dễ thực hiện hơn khi áp dụng với một hình thức cụ thể.


Chỉ cần lấy xác nhận của cấp trên trực tiếp quản lý.


Lý do: 

Mẫu số 1 Quy định cho cả các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng có các tiêu chí, thời gian quy định khác nhau, nên làm cho người thực hiện khó khăn nắm bắt yêu cầu cụ thể đối với một hình thức nhất định  


Vì cấp quản lý trực tiếp nắm rõ thành tích, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích và cấp trình khen đã có Tờ trình.


b) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt ở từng cấp (từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương): Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 45 ngày; Thẩm định và xét duyệt hồ sơ, ra quyết định khen thưởng cấp Trung ương thời gian không quá 30 ngày. 


Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.

12.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung:


Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 25, Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/03/2003, Luật Thi đua, Khen thưởng. Ngày có hiệu lực thi hành: 1/7/2004.


Điều 16, Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Mục 2(e) phần I, Thông tư số 01/2007/TT - VPCP ngày 31/7/2007 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thực hịên Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


13. Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075803-TT

13.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu số 1 ''Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị)''.

Sửa đổi, bổ sung mẫu số 2 để dễ thực hiện hơn khi áp dụng với một hình thức cụ thể.


Chỉ cần lấy xác nhận của cấp trên trực tiếp quản lý.


Lý do: 

Mẫu số 1 Quy định cho cả các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng có các tiêu chí, thời gian quy định khác nhau, nên làm cho người thực hiện khó khăn nắm bắt yêu cầu cụ thể đối với một hình thức nhất định.  


Vì cấp quản lý trực tiếp nắm rõ thành tích, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích và cấp trình khen đã có Tờ trình.


b) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt: Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 45 ngày.

Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.

13.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung:


Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cờ thi đua: Điều 26, Tập thể lao động xuất sắc: điều 27 khoản 1, Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/03/2003 Luật Thi đua, Khen thưởng ngày có hiệu lực thi hành: 1/7/2004.


Điều 16, Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Mục 2(d,e) phần I, Thông tư số 01/2007/TT - VPCP ngày 31/7/2007 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.    


14. Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ  thi đua toàn quốc:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075808-TT

14.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi Mẫu số 2: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, chiến sỹ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị). Sửa đổi, bổ sung mẫu số 2 để dễ thực hiện hơn khi áp dụng với một hình thức cụ thể.


Chỉ cần lấy xác nhận của cấp trên trực tiếp quản lý.


Lý do: 

Mẫu số 2 Quy định cho cả các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng có các tiêu chí, thời gian quy định khác nhau, nên làm cho người thực hiện khó khăn nắm bắt yêu cầu cụ thể đối với một hình thức nhất định  


Vì cấp quản lý trực tiếp nắm rõ thành tích, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích và cấp trình khen đã có Tờ trình.


b) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt ở từng cấp (từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương): Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 45 ngày; Thẩm định và xét duyệt hồ sơ, ra quyết định khen thưởng cấp Trung ương thời gian không quá 30 ngày. 


Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.

c) Việc xác nhận thuế, bảo hiểm, môi trường của Chủ doanh nghiệp: Đối với các hình thức khen thưởng lấy tiêu chí là kết quả hình thức khen thưởng ở cấp dưới làm cơ sở thì giảm việc lấy 3 xác nhận trên.


Lý do:

Việc xác nhận thuế, bảo hiểm, môi trường của Chủ doanh nghiệp làm thủ tục hành chính trở nên phức tạp, gây trở ngại và tốn kém.


d) Thay thế yêu cầu, điều kiện: Xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ và chấp hành chính sách trong các lĩnh vực: thuế, bảo hiểm, môi trường trong 6 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen của đơn vị (áp dụng cho người đứng đầu các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh). Lấy danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở làm căn cứ để thay thế.


Lý do: 

Vì đối với người đứng đầu các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở thì năm đó phải lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành tốt chính sách trong các lĩnh vực: bảo hiểm, môi trường.


14.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung:


Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Điều 21, Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/03/2003 Luật Thi đua, Khen thưởng Ngày có hiệu lực thi hành: 1/7/2004; 


Điều 15, Khoản 3, Điều 54, Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


Mục 2(c) phần I, Thông tư số 01/2007/TT - VPCP ngày 31/7/2007 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

15. Đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075878-TT

15.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi Mẫu số 2: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, chiến sỹ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị). Sửa đổi, bổ sung mẫu số 2 để dễ thực hiện hơn khi áp dụng với một hình thức cụ thể.


Chỉ cần lấy xác nhận của cấp trên trực tiếp quản lý.


Lý do: 

Mẫu số 2 Quy định cho cả các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng có các tiêu chí, thời gian quy định khác nhau, nên làm cho người thực hiện khó khăn nắm bắt yêu cầu cụ thể đối với một hình thức nhất định.  


Vì cấp quản lý trực tiếp nắm rõ thành tích, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích và cấp trình khen đã có Tờ trình.


b) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt: Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 45 ngày.

Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.


c) Việc xác nhận thuế, bảo hiểm, môi trường của Chủ doanh nghiệp: Đối với các hình thức khen thưởng lấy tiêu chí là kết quả hình thức khen thưởng ở cấp dưới làm cơ sở thì giảm việc lấy 3 xác nhận trên.


Lý do:

Việc xác nhận thuế, bảo hiểm, môi trường của Chủ doanh nghiệp làm thủ tục hành chính trở nên phức tạp, gây trở ngại và tốn kém.


d) Thay thế yêu cầu, điều kiện: Xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ và chấp hành chính sách trong các lĩnh vực: thuế, bảo hiểm, môi trường trong 3 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen của đơn vị (áp dụng cho người đứng đầu các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh). Lấy danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở làm căn cứ để thay thế.


Lý do:

Vì đối với người đứng đầu các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở thì năm đó phải lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành tốt chính sách trong các lĩnh vực: bảo hiểm, môi trường.


15.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung:


Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Điều 22, Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/03/2003 Luật Thi đua, Khen thưởng Ngày có hiệu lực thi hành: 1/7/2004; 


Điều 14, Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


Mục 2(c) phần I, Thông tư số 01/2007/TT - VPCP ngày 31/7/2007 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thực hịên Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

16. Thủ tục tặng thưởng Huân chương (thực hiện nhiệm vụ chính trị): 


 mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075892-TT

16.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu số 1 ''Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị)''. 


Sửa đổi, bổ sung mẫu số 2 để dễ thực hiện hơn khi áp dụng với một hình thức cụ thể.


Chỉ cần lấy xác nhận của cấp trên trực tiếp quản lý.


Lý do: 

Mẫu số 1 quy định cho cả các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng có các tiêu chí, thời gian quy định khác nhau, nên làm cho người thực hiện khó khăn nắm bắt yêu cầu cụ thể đối với một hình thức nhất định.  


Vì cấp quản lý trực tiếp nắm rõ thành tích, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích và cấp trình khen đã có Tờ trình.


b) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt ở từng cấp (từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương): Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 45 ngày; Thẩm định và xét duyệt hồ sơ, ra quyết định khen thưởng cấp Trung ương thời gian không quá 30 ngày. 


Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.

c) Việc xác nhận thuế, bảo hiểm, môi trường của Chủ doanh nghiệp: Đối với các hình thức khen thưởng lấy tiêu chí là kết quả hình thức khen thưởng ở cấp dưới làm cơ sở thì giảm việc lấy 3 xác nhận trên.


Lý do:

Việc xác nhận thuế, bảo hiểm, môi trường của Chủ doanh nghiệp làm thủ tục hành chính trở nên phức tạp, gây trở ngại và tốn kém.


d) Thay thế yêu cầu điều kiện: Đối với cá nhân: Xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ và chấp hành chính sách trong các lĩnh vực: thuế, bảo hiểm, môi trường 07 năm liên tục đối với Huân chương Lao động hạng ba, 06 năm liên tục đối với các trường hợp nâng hạng Huân chương trước thời điểm đề nghị khen (áp dụng cho người đứng đầu doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh); Đối với tập thể: Lấy xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện: nghĩa vụ nộp ngân sách (có số liệu cụ thể từng năm), chấp hành tốt chính sách thuế của Nhà nước; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và môi trường của đơn vị trong 5 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen (áp dụng cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh). Lấy danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở làm căn cứ để thay thế và lấy danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” làm căn cứ. 


Lý do: 

Đối với cá nhân: Đối với người đứng đầu các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở thì năm đó phải lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành tốt chính sách trong các lĩnh vực: bảo hiểm, môi trường.


Đối với tập thể: 


Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu được công nhận là danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” thì năm đó phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành tốt chính sách trong các lĩnh vực: bảo hiểm, môi trường.


16.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: 


Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Huân chương Độc lập tại Điều 36, 37, 38; Huân chương Lao động tại Điều 42, 43, 44 của Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/03/2003, Luật Thi đua, Khen thưởng, ngày có hiệu lực thi hành: 1/7/2004.


Huân chương Độc lập tại Điều 22, 23, 24; Huân chương Lao động tại Điều 28, 29, 30 của Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Tại Mục 1(g) phần II, Thông tư số 01/2007/TT - VPCP ngày 31/7/2007 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


17. Thủ tục tặng hoặc truy tặng Huân chương quá trình cống hiến:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075893-TT

17.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 3 ''Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng)''. Huân chương cho cán bộ có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng: Chỉ cần lấy xác nhận của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đối với các đối tượng thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý.


Lý do: 


Các đối tượng thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý đã được Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xác nhận, nên việc lấy xác nhận vào báo cáo thành tích của cấp trình khen là không cần thiết (cấp trình khen đã có Tờ trình).


b) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt ở từng cấp (từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương): Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 45 ngày; Thẩm định và xét duyệt hồ sơ, ra quyết định khen thưởng cấp Trung ương thời gian không quá 30 ngày. 


Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.

c) Thay thế việc xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bằng việc Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt.


Lý do: 

Việc xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm cho quá trình thực hiện thủ tục hành chính trở nên phức tạp, trở ngại và gây tốn kém. 

17.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung:


Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Tại khoản 1 Điều 36, 37, 38; Điểm c, Khoản 2 Điều 42, 43, 44 của Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/03/2003, Luật Thi đua, Khen thưởng. Ngày có hiệu lực thi hành: 1/7/2004.


Tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 22; Điểm a, b Điều 23; Điểm a, b, c Điều 24; Điểm b Điều 28, 29, 30 Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Tại Mục 2(c, d, g, h) phần II, Thông tư số 01/2007/TT - VPCP ngày 31/7/2007 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Công văn số 1820/BTĐKT-V1 ngày 21/9/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn quy định các chức danh tương đương.


18. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075899-TT

18.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 1 


- Nên có hướng dẫn Mẫu báo cáo thành tích riêng cho từng danh hiệu thi đua và từng hình thức khen thưởng.

- Giảm bớt việc lấy xác nhận của các cấp trình khen vào Báo cáo thành tích, chỉ cần lấy xác nhận của cấp trên trực tiếp quản lý vào Báo cáo.


Lý do:

Mẫu số 1 quy định cho cả các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng có các tiêu chí, thời gian quy định khác nhau, nên làm cho người thực hiện khó khăn nắm bắt yêu cầu cụ thể đối với một hình thức nhất định.  


Vì cấp quản lý trực tiếp nắm rõ thành tích, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích và cấp trình khen đã có Tờ trình.


b) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt ở từng cấp (từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương): Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 45 ngày; Thẩm định và xét duyệt hồ sơ, ra quyết định khen thưởng cấp Trung ương thời gian không quá 30 ngày. 


Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.

c) Việc xác nhận thuế, bảo hiểm, môi trường của Chủ doanh nghiệp: Đối với các hình thức khen thưởng lấy tiêu chí là kết quả hình thức khen thưởng ở cấp dưới làm cơ sở thì giảm việc lấy 3 xác nhận trên.


Lý do:

Việc xác nhận thuế, bảo hiểm, môi trường của Chủ doanh nghiệp làm thủ tục hành chính trở nên phức tạp, gây trở ngại và tốn kém.


d) Thay thế yêu cầu điều kiện: Đối với cá nhân là Thủ trưởng đơn vị: Xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ và chấp hành chính sách trong các lĩnh vực: thuế, bảo hiểm, môi trường trong 05 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen (áp dụng cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh); Đối với tập thể: Xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ và chấp hành chính sách trong các lĩnh vực: thuế, bảo hiểm, môi trường trong 03 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen (áp dụng cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh). 


Đối với cá nhân lấy danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở làm căn cứ để thay thế; Đối với tập thể lấy danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” làm căn cứ.


Lý do:

- Đối với cá nhân: Người đứng đầu các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở thì năm đó phải lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành tốt chính sách trong các lĩnh vực: bảo hiểm, môi trường).


- Đối với tập thể: Tập thể là các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu được công nhận là danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” thì năm đó phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành tốt chính sách trong các lĩnh vực: bảo hiểm, môi trường).

18.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung:


Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Tại khoản 1 (đối với cá nhân) và Khoản 2 (đối với tập thể) Điều 71 của Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/03/2003 Luật Thi đua, Khen thưởng. Ngày có hiệu lực thi hành: 1/7/2004;


Tại Khoản 1 Điều 49 của Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


Tại Mục 1(g) phần II, Thông tư số 01/2007/TT - VPCP ngày 31/7/2007 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.


Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.


19. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075903-TT

19.1. Nội dung đơn giản hóa (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 1 


- Nên có hướng dẫn Mẫu báo cáo thành tích riêng cho từng danh hiệu thi đua và từng hình thức khen thưởng

- Giảm bớt việc lấy xác nhận của các cấp trình khen vào Báo cáo thành tích 


- Chỉ cần lấy xác nhận của cấp trên trực tiếp quản lý vào Báo cáo.


Lý do:

Mẫu số 1 quy định cho cả các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng có các tiêu chí, thời gian quy định khác nhau, nên làm cho người thực hiện khó khăn nắm bắt yêu cầu cụ thể đối với một hình thức nhất định.  


Vì cấp quản lý trực tiếp nắm rõ thành tích, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích và cấp trình khen đã có Tờ trình.


b) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt: Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 15 ngày. 


Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.


c) Thay thế yêu cầu điều kiện: Đối với cá nhân là Thủ trưởng đơn vị: Xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ và chấp hành chính sách trong các lĩnh vực: thuế, bảo hiểm, môi trường trong 02 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen (áp dụng cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh); Đối với tập thể: Xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện nghĩa vụ và chấp hành chính sách trong các lĩnh vực: thuế, bảo hiểm, môi trường trong 02 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen (áp dụng cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh).


Đối với cá nhân lấy danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở làm căn cứ để thay thế; Đối với tập thể: Lấy danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” làm căn cứ.


Lý do:


Đối với cá nhân: Người đứng đầu các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở thì năm đó phải lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành tốt chính sách trong các lĩnh vực: bảo hiểm, môi trường; Đối với tập thể: Các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu được công nhận là danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”  thì năm đó phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chấp hành tốt chính sách trong các lĩnh vực: bảo hiểm, môi trường.


19.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung:


Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Tại khoản 1 (đối với cá nhân) và Khoản 2 (đối với tập thể) Điều 72 của Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/03/2003 Luật Thi đua, Khen thưởng. Ngày có hiệu lực thi hành: 1/7/2004.


Tại Khoản 2 Điều 49 của Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tại Mục 2(p) phần II, Thông tư số 01/2007/TT - VPCP ngày 31/7/2007 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


20. Đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075968-TT

21.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 6: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất).


- Nên có hướng dẫn Mẫu báo cáo thành tích riêng cho từng danh hiệu thi đua và từng hình thức khen thưởng.

- Giảm bớt việc lấy xác nhận của các cấp trình khen vào Báo cáo thành tích. 


- Chỉ cần lấy xác nhận của cấp trên trực tiếp quản lý vào Báo cáo.


Lý do:

Mẫu số 6 Quy định cho cả các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng có các tiêu chí, thời gian quy định khác nhau, nên làm cho người thực hiện khó khăn nắm bắt yêu cầu cụ thể đối với một hình thức nhất định.  


Vì cấp quản lý trực tiếp nắm rõ thành tích, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích và cấp trình khen đã có Tờ trình.

22.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

23. Khen thưởng đối ngoại: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075976-TT

23.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi, bổ sung mẫu số 1 


- Nên có hướng dẫn Mẫu báo cáo thành tích riêng cho từng danh hiệu thi đua và từng hình thức khen thưởng.

- Giảm bớt việc lấy xác nhận của các cấp trình khen vào Báo cáo thành tích. 


- Chỉ cần lấy xác nhận của cấp trên trực tiếp quản lý vào Báo cáo.


Lý do:

Mẫu số 1 quy định cho cả các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng có các tiêu chí, thời gian quy định khác nhau, nên làm cho người thực hiện khó khăn nắm bắt yêu cầu cụ thể đối với một hình thức nhất định.  


Vì cấp quản lý trực tiếp nắm rõ thành tích, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích và cấp trình khen đã có Tờ trình.

b) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt ở từng cấp (từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương): Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 45 ngày; Thẩm định và xét duyệt hồ sơ, ra quyết định khen thưởng cấp Trung ương thời gian không quá 30 ngày. 


Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.

23.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: 


Tại Điều 2 của Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/03/2003 Luật Thi đua, Khen thưởng.  Ngày có hiệu lực thi hành: 1/7/2004.


Tại Mục 1, 2, 6 Chương III; của Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Mục 1(e) phần II, Thông tư số 01/2007/TT - VPCP ngày 31/7/2007 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận.


24. Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích phong trào thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075958-TT

24.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt: Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 15 ngày. 


Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.

24.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung:  

Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,15,16,17,18,84 của Luật số 15/2003/QH11 ngày 26/03/2003 Luật Thi đua, Khen thưởng. Ngày có hiệu lực thi hành: 1/7/2004;


Điều 5, 8, 9, 10 của Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


Mục 1 phần I, Thông tư số 01/2007/TT - VPCP ngày 31/7/2007 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


Công văn số 1668/BTĐKT - VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận.


25. Đề nghị tặng “Kỷ niệm chương” cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075987-TT

25.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Cấp có thẩm quyền quy định rõ thời gian xét duyệt ở từng cấp (từ cấp Trung ương đến các cấp địa phương): Thẩm định và xét duyệt hồ sơ cấp tỉnh thời gian không quá 45 ngày; Thẩm định và xét duyệt hồ sơ, ra quyết định khen thưởng cấp Trung ương thời gian không quá 30 ngày. 


Lý do: 

Thủ tục hành chính này không quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía các cơ quan quản lý.

25.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.


- Công văn số 167/SNV-BTĐ ngày 05/05/2008 của Sở Nội vụ.


26. Cấp đăng ký dòng tu và các hình thức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong  một tỉnh: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-118709-TT

26.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu “Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện”

Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi xin cấp đăng ký hoạt động.


b) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 40 ngày. 


Lý do: 

Thời gian này đủ để cơ quan nhà nước thẩm định và ra văn bản chấp thuận

26.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


27. Đăng ký hoạt động tôn giáo:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-076082-TT

27.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu "Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo"


Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi xin cấp đăng ký hoạt động.


27.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp.


28. Đăng ký hội đoàn tôn giáo:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-079610-TT

28.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu “Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo”.


Lý do:

Tên mẫu đơn, không phù hợp với tên của thủ tục hành chính, đề nghị sửa đổi cho phù hợp. 


Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi đăng ký hội đoàn tôn giáo.


28.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp.


29. Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh.:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076162-TT

29.1. Nội dung đơn giản hóa hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu “Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo”.

Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi xin phép công nhận tổ chức tôn giáo.


b) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 40 ngày. 


Lý do: 

Thời gian này đủ để cơ quan nhà  nước thẩm định và ra văn bản chấp thuận

29.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.


Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


30. Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076252-TT

30.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi mẫu “Đơn đề nghị thành lập (hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo”.

Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi xin phép Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.


30.2. Kiến nghị thực thi (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp.


31. Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076256-TT

31.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu '‘Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo”.

Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi xin mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo.


b) Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 20 ngày. 


Lý do: 

Thời gian này đủ để cơ quan nhà  nước thẩm định và ra văn bản chấp thuận.

31.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung). 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


32. Phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076262-TT

32.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu '‘Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo”.

Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi xin phép phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo 


32.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp.


33. Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076268-TT

33.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu '‘Đơn đề nghị tổ chức Hôi nghị thường niên, đại hội” 


Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi xin phép  tổ chức Hôi nghị thường niên, đại hội. 

33.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp.


34. Các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076273-TT

34.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu '‘Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo” 


Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi xin phép  tổ chức cuộc lễ. 


34.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp.


35. Thông báo về việc tổ chức khuyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện.

mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076281-TT

35.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu '‘Bản thông báo tổ chức quyên góp” 


Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi thông báo tổ chức khuyên góp.

35.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp.


36. Chấp thuận  việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-118735-TT

36.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu '‘Tờ trình về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng” 


Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã tổ chức lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo.

36.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp.


37. Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch UBND cấp tỉnh xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-118745-TT

37.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu '‘Đăng ký về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành”. 

Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo.


b) Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 20 ngày


Lý do: 

Thủ tục này không quy định cụ thể thời gian giải quyết.


37.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


38. Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thành phố, thị xã: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-118755-TT

38.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi mẫu '‘Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký” 


Lý do:

Mẫu đơn, tờ khai không có xác nhận của UBND xã. Cần có xác nhận của UBND xã khi đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký. 


38.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn phù hợp.


39. Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo 

mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076057-TT

39.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Kết quả của TTHC cần quy định rõ thời hạn có hiệu lực của văn bản là 1 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Lý do:

Thủ tục hành chính này không quy định rõ thời hạn có hiệu lực


39.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004


Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


V - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH


 - Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa

1 - Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-041833-TT

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ.


Kiến nghị bãi bỏ thành phần hồ sơ: Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các qui định tại Điều 3 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.


- Lý do: Để đơn giản thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo yêu cầu.


b) Kiến nghị sửa thành phần Đơn đề nghị cấp phép tổ chức lễ hội như sau:  


Đơn đề nghị cấp phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban tổ chức lễ hội, các điều kiện cần thiết đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội và cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định của pháp luật).


Lý do: Đảm bảo yêu cầu.

1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Kiến nghị sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 24, Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. Về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 


 - Kiến nghị sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 18, Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.


2 - Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung Thư viện đã đăng ký hoạt động Thư viện cấp tỉnh: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-135122-TT

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bỏ 01 thành phần hồ sơ.


a) - Kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ: Nội quy của thư viện.


- Lý do: Để đơn giản hoá thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo yêu cầu.

2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Kiến nghị bỏ Điểm c Khoản 2, Mục III, Thông tư 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện 


3 - Thủ tục đăng ký hoạt động Thư viện cấp tỉnh : 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-135131T-TT

3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Bỏ 01 thành phần trong hồ sơ.


 - Kiến nghị bỏ thủ tục: Nội quy của thư viện.


b) Lý do: Để đơn giản hoá thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo yêu cầu.

3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Kiến nghị bỏ Điểm c Khoản 2, Mục III, Thông tư 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện. 


4 - Thủ tục đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản sách trở lên.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-135134-TT

4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bỏ 01 thành phần trong hồ sơ.


 - Kiến nghị bỏ thủ tục: Nội quy của thư viện.


Lý do: Để đơn giản hoá thủ tục hành chính không cần thiết mà vẫn đảm bảo.

4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 
Kiến nghị bỏ Điểm d, Khoản 1, Điều 6, Chương II, Nghị định số 02/2009/NĐ- CP ngày 6/1/2009 của Chính Phủ. 


5 - Thủ tục cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-135134-TT

5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bổ sung, sửa đổi thành phần hồ sơ.


a) Kiến nghị sửa đổi thành phần hồ sơ: Có bản gốc để đối chiếu. Thành:


Bộ ảnh chụp các góc cạnh của hiện vật.


Lý do: Để hạn chế việc mang bản gốc cồng kềnh hoặc mất mát.


b) Kiến nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp phép.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Kiến nghị sửa đổi Khoản 2, Điều 46 Luật Di sản Văn hóa năm 2001.


6 - Thủ tục cấp phép khai quật khẩn cấp:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-135481-TT

6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi thành phần hồ sơ.


- Kiến nghị kết hợp 2 thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp của tổ chức chủ trì thăm dò khai quật khảo cổ và Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có) thành 1 thủ tục sau: 


Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp của tổ chức chủ trì thăm dò khai quật khảo cổ và tổ chức phối hợp (nếu có).


* Lý do: Giảm bớt thành phần hồ sơ cồng kềnh, tạo điều kiện thuận tiện cho tổ chức phối hợp khai quật. 


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Kiến nghị sửa đổi Khoản 3, Điều 14, Quyết định 86/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ VHTTDL v/v ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.


7 - Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-135490-TT

7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ.


- Kiến nghị bố sung thành phần hồ sơ: Danh mục di vật, cổ vật xin đăng ký (có nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ).


Lý do: Vì phải có danh mục các di vật, cổ vật mới đánh giá được giá trị của di vật, cổ vật để tiện cho việc nghiên cứu, thẩm định hồ sơ đăng ký.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Kiến nghị sửa đổi Điểm 1, Mục II, Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ VHTT.

8 - Thủ tục cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-042733-TT

8.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi thành phần hồ sơ.


- Kiến nghị kết hợp 2 thành phần hồ sơ: Đơn xin phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể và thủ tục: Đề án nói rõ mục đích, địa bàn, thời hạn và đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể thành 1 thủ tục sau: Đơn xin phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể nói rõ mục đích, địa bàn, thời hạn và đối tác tham gia nghiên cứu, sưu tầm.


* Lý do: Giảm bớt thủ tục cồng kềnh cho các tổ chức, cá nhân.


- Kiến nghị giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống 10 ngày làm việc.


Lý do: Tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính.

8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Kiến nghị sửa đổi Khoản 2, Điều 11, Chương II, Nghị định 92 /2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật di sản văn hóa. 

9 - Thủ tục cấp Giấy phép đưa di vật, cổ vật thuộc Bảo tàng cấp tỉnh ra nước ngoài:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-135500-TT

9.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Sửa đổi thành phần hồ sơ.


a) Kiến nghị sửa đổi thành phần hồ sơ: Hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật như sau: Bản sao (có công chứng) hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật.


* Lý do: Tạo điều kiện cho các tổ chức không phải mang hồ sơ gốc, trách việc mất hồ sơ gốc.


b) Kiến nghị giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là hợp lệ.


* Lý do: Tạo điều kiện giải quyết công việc nhanh chóng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Kiến nghị sửa đổi thủ tục: Hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật như sau: Bản sao (có công chứng) hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật.


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Kiến nghị sửa đổi Khoản 3,4 Điều 25, Chương IV, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ.

10 - Thủ tục cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật (ở địa phương):  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-041741-TT

10.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Bỏ, sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ.


a) Kiến nghị bỏ thành phần: Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm và sửa đổi hồ sơ hoàn chỉnh như sau:


- Đơn đề nghị được cấp phép (theo mẫu).


- Mẫu giấy mời, lời giới thiệu, thể lệ cuộc thi, triển lãm, liên hoan. 


- Giấy phép triển lãm/liên hoan ảnh tại Việt Nam (PL II).


- Danh mục tác phẩm, tác giả: đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9x12 cm trở lên, có ghi kích thước tác phẩm, chú thích bằng tiếng Việt. 


Lý do: Để giảm bớt sự cồng kềnh của thủ tục hành chính.


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Kiến nghị sửa đổi Điểm 1, Điều 6, Tại Quyết định số 29/2000/QĐ- BVHTT ngày 20/11/2000 của BVHTT ban hành quy chế nhiếp ảnh.


- Kiến nghị sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 13, Chương IV, Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. 


11 - Thủ tục cấp giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm (Triển lãm Văn hoá, nghệ thuật khác)


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-136307-TT

11.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bỏ 01 thành phần hồ sơ.


a) - Kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ: Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm, để giảm gánh nặng cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp phép.


Lý do: Rút gọn thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo yêu cầu.

b) Sửa đổi hồ sơ hoàn chỉnh như sau:


+ Đơn đề nghị được cấp phép (theo mẫu).


+ Mẫu giấy mời, lời giới thiệu, thể lệ cuộc thi, triển lãm, liên hoan bằng tiếng Việt; Nếu cần in tiếng nước ngoài phải in dưới, hoặc trang bên và không lớn hơn tiếng Việt.


+ Danh mục tác phẩm, tác giả: đối với triển lãm ảnh phải ghi rõ kích thước tác phẩm; đối với triển lãm mỹ thuật phải ghi rõ chất liệu, kích thước tác phẩm, ảnh tác phẩm kích thước từ 9x12 cm trở lên, có ghi kích thước tác phẩm, chú thích bằng tiếng Việt.


Lý do: Rút gọn thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo yêu cầu.

11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Kiến nghị sửa đổi Khoản 2, Điều 19, Chương V, Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


12 - Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm (không gồm xuất bản phẩm):


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-043004-TT

12.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bỏ 02 thành phần hồ sơ.


a) - Kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị nhập khẩu văn hoá phẩm (theo mẫu). 


Lý do: Vì thủ tục này có nội dung trùng với thủ tục văn bản đề nghị cấp giấy phép.


b) - Kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ: Giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền người đến làm thủ tục nhập khẩu văn hoá phẩm. 


Lý do: Vì đã có văn bản đề nghị của cá nhân, tổ chức nhập khẩu văn hóa phẩm là đảm bảo.


12.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Kiến nghị sửa đổi Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002

13 - Thủ tục cấp giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm của cá nhân, nhóm triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, triển lãm mỹ thuật khu vực; triển lãm được (khi được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch uỷ quyền): 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-136329-TT

13.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bỏ 03 thành phần trong hồ sơ.


- Kiến nghị bỏ một số thành phần sau:


+ Giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (PL IV).


+ Bản cam kết khi tổ chức triển lãm không vi phạm các quy định cấm.


+ Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung bằng tiếng Việt Nam và tiếng nước ngoài (nếu có).


Lý do: Để giảm nhẹ thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo yêu cầu..

13.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Kiến nghị sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Mục II Thông tư số 01/TT- BVHTTDL, ngày 22/01/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

14 -  Thủ tục cấp giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-042692-TT

14.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ.


 - Kiến nghị sửa đổi thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim như sau: Đơn đề nghị cấp phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim (Trong đó ghi rõ tên phim, thể loại phim, nguồn gốc, nội dung phim, tác giả của phim, số lượng phim, băng đĩa phát hành).


Lý do: Để đảm bảo đủ yêu cầu.


14.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Kiến nghị sửa Điểm a, Khoản 3, Điều 11, Chương III, Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


- Kiến nghị sửa điểm a, Khoản 3, Điều 5, Chương II Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ.


15 - Thủ tục cấp giấy phép lưu hành băng đĩa nhạc, sân khấu:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-042710-TT

15.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ.


- Thành phần đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng đĩa nhạc, sân khấu chưa rõ ràng, kiến nghị sửa như sau: Đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng đĩa nhạc, sân khấu. Trong đó ghi rõ nội dung (chủ đề) băng đĩa, tên tác phẩm, nguồn gốc, tác giả, số lượng băng đĩa nhạc, sân khấu phát hành.


* Lý do: Rõ ràng, dễ hiểu và có số lượng đĩa cấp phép cụ thể. Thủ tục Đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng đĩa nhạc, sân khấu chưa rõ ràng, kiến nghị sửa như sau: Đơn đề nghị cấp phép lưu hành băng đĩa nhạc, sân khấu. Trong đó ghi rõ nội dung (chủ đề) băng đĩa, tên tác phẩm, nguồn gốc, tác giả, số lượng băng đĩa nhạc, sân khấu phát hành. 


Lý do: Để đảm bảo sự rõ ràng, dễ hiểu của thủ tục hành chính.


15.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Kiến nghị sửa Điểm a, Khoản 3, Điều 11, Chương III, Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


* Tuy nhiên, ngày 6/11/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2009/NĐ-CP thay thế Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ. 


- Kiến nghị sửa điểm a, Khoản 3, Điều 5, Chương II Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ.


16 - Thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-041696-TT

16.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Bỏ 01 thành phần hồ sơ.


- Kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ: Giấy mời của đối tác.


* Lý do: Vì đã có Có văn bản hợp đồng hoặc thoả thuận với đối tác nước ngoài là đủ tính pháp lý.


16.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Kiến nghị bỏ Khoản 1, Điều 15, Chương III, Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.


17 - Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi Hoa hậu cấp tỉnh: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-045285-TT

17.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Bỏ 01 thành phần hồ sơ.


- Kiến nghị bỏ thành phần: Văn bản đồng ý của UBND tỉnh.


Lý do: Rút gọn thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo yêu cầu..

17.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Kiến nghị bỏ Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 37/QĐ-BVHTT ngày 24/3/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin./.


 - Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch 


1 - Thủ tục Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-048505-TT

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ: Bỏ 2 tiêu chí


- Bỏ điều lệ qui định trong hồ sơ 


- Bỏ phần báo cáo tài chính có kiểm toán 


Lý do


- Bỏ điều lệ qui định trong hồ sơ vì khi làm đăng ký kinh doanh thì đã có.


- Bỏ phần báo cáo tài chính có kiểm toán vì trong kế toán phải có báo cáo hàng năm.  


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)      

Sửa đổi, bổ sung: Tại c điểm 4 phần II của Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 ghi rõ tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương theo qui định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP (Điều 22: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch). 

2 - Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-048516-TT

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Bỏ danh mục thủ tục 2: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện. 


Lý do:


- Bỏ danh mục thủ tục 2 vì các tiêu chuẩn ở thủ tục 2 giống danh mục cấp lại ở danh mục kế tiếp. 


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Sửa đổi, bổ sung: tại điều 24 của Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch và phần 4 chương II của Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.


4 - Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-048514-TT

4.1. Nội dung đơn giản hoá:(Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Bỏ 1 tiêu chí ở phần thủ tục này: Doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nơi doanh nghiệp thành lập. 


Lý do:


Vì không vi phạm các điều cấm qui định theo Luật du lịch và các qui định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian hoạt động tại Việt Nam (điểm 1 điều 26 chương V chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt nam của Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch). 


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: Điểm b mục 1 điều 26 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007.  


5. Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-136834-TT

5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị bãi bỏ thủ tục hành chính này  


Lý do: Bỏ danh mục thủ tục 11 vì rất khó thực hiện, không khả thi. Đặc biệt là danh mục thủ tục 11 tại các khu điểm, khu du lịch khi kinh doanh dịch vụ du lịch thì đã thực hiện các tiêu chí trên một cách đầy đủ rồi.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: phần VI Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch.   


6 - Thủ tục Cấp biển hiệu tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-136847-TT

6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị bãi bỏ thủ tục hành chính này 


Lý do: Vì rất khó thực hiện, không khả thi. Đặc biệt là danh mục thủ tục 12 tại các khu điểm, khu du lịch khi kinh doanh dịch vụ du lịch thì đã thực hiện các tiêu chí trên một cách đầy đủ.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: phần VI Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch. 


7 - Thủ tục Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị bãi bỏ thủ tục hành chính này 


Lý do: Vì rất khó thực hiện, không khả thi. Đặc biệt là danh mục thủ tục 13 tại các khu điểm, khu du lịch khi kinh doanh dịch vụ du lịch thì đã thực hiện các tiêu chí trên một cách đầy đủ rồi.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: phần VI Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch.   


8 - Thủ tục Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-136883-TT

8.1 Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Biểu mẫu 2 qui định về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ 


Bỏ 6 tiêu chí trong thành phần hồ sơ của thủ tục 14. Đó là:


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch qui định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch.


+ Văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ; 


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)


Lý do: Vì khi đoàn thẩm định đến làm việc tại cơ sở lưu trú du lịch tại cơ sở lưu trú du lịch đã phải xuất trình đầy đủ các điều kiện trên (mục 2.3 điểm 2 phần III Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch)   


- Về số lượng hồ sơ: Tại điểm 2.1 của mục 2 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch đã qui định số lượng hồ sơ gồm 2 bộ là không cần thiết. 


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: Điểm 1 phần III hồ sơ đăng ký hạng, thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số của Luật du lịch về lưu trú du lịch.


- Về số lượng hồ sơ: Tại điểm 2.1 của mục 2 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch đã qui định số lượng hồ sơ gồm 2 bộ là không cần thiết. Giảm xuống nộp 01 bộ để giám gánh nặng cho cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú du lịch.  


9 - Thủ tục Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-047904-TT

9.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Biểu mẫu 2 qui định về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ 


Bỏ 6 tiêu chí trong thành phần hồ sơ của thủ tục 14. Đó là:


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch qui định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;


+ Văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ; 


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).


Lý do: Vì đoàn thẩm định đến làm việc tại cơ sở lưu trú du lịch tại cơ sở lưu trú du lịch đã phải xuất trình đầy đủ các điều kiện trên (mục 2.3 điểm 2 phần III Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch).   


- Về số lượng hồ sơ: Tại điểm 2.1 của mục 2 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch đã qui định số lượng hồ sơ gồm 2 bộ là không cần thiết. 


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: Điểm 1 phần III hồ sơ đăng ký hạng, thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch.

- Về số lượng hồ sơ: Tại điểm 2.1 của mục 2 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch đã qui định số lượng hồ sơ gồm 2 bộ là không cần thiết. Giảm xuống nộp 01 bộ để giám gánh nặng cho cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú du lịch.  


10 - Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác: 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-136905-TT

10.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Biểu mẫu 2 qui định về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ 


Bỏ 6 tiêu chí trong thành phần hồ sơ của thủ tục 14. Đó là:


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch qui định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;


+ Văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ; 


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);


Lý do: Vì đoàn thẩm định đến làm việc tại cơ sở lưu trú du lịch tại cơ sở lưu trú du lịch đã phải xuất trình đầy đủ các điều kiện trên (mục 2.3 điểm 2 phần III Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch).   


 - Về số lượng hồ sơ: Tại điểm 2.1 của mục 2 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch đã qui định số lượng hồ sơ gồm 2 bộ là không cần thiết. 


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: Điểm 1 phần III hồ sơ đăng ký hạng, thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số của Luật du lịch về lưu trú du lịch

- Về số lượng hồ sơ: Tại điểm 2.1 của mục 2 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch đã qui định số lượng hồ sơ gồm 2 bộ là không cần thiết. Giảm xuống nộp 01 bộ để giám gánh nặng cho cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú du lịch.  


11 - Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác:


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-047896-TT

11.1. Nội dung đơn giản hoá:(Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Biểu mẫu 2 qui định về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ 


Bỏ 6 tiêu chí trong thành phần hồ sơ của thủ tục 14. Đó là:


+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch qui định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;


+ Văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;


+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;


+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ; 


+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)


Lý do: Vì đoàn thẩm định đến làm việc tại cơ sở lưu trú du lịch tại cơ sở lưu trú du lịch đã phải xuất trình đầy đủ các điều kiện trên (mục 2.3 điểm 2 phần III Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch).   


- Về số lượng hồ sơ: Tại điểm 2.1 của mục 2 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch đã qui định số lượng hồ sơ gồm 2 bộ là không cần thiết. 


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung: Điểm 1 phần III hồ sơ đăng ký hạng, thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch

- Về số lượng hồ sơ: Tại điểm 2.1 của mục 2 Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch về lưu trú du lịch đã qui định số lượng hồ sơ gồm 2 bộ là không cần thiết. Giảm xuống nộp 01 bộ để giám gánh nặng cho cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú du lịch.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thể  dục thể thao.

1. Thủ tục: Đăng cai tổ chức thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-136427-TT

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thành phần bộ hồ sơ xin đăng cai tổ chức vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm 5 thành phần:


- Đơn xin đăng cai tổ chức thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành  phố trực thuộc trung ương;


- Điều lệ giải;


- Danh sách Ban tổ chức;


- Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải;


- Tên giải đấu: huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.


a) Bỏ 01 thành phần hồ sơ: Tên giải đấu: huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.


Lý do:


- Vì Tên giải đấu: huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải đã được quy định cụ thể trong điều lệ của giải.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi Quyết định số 2772/QĐ-BVHTTDL ngày 11/8/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 


VI - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP


-  Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Quản lý Luật sư


1 - Thủ tục: Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-077604-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi thủ tục hành chính:


- Giảm thời hạn giải quyết TTHC này. Rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 05 ngày.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân; tiết kiệm thời gian.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 3, Điều 35, Luật Luật sư.


2 - Thủ tục: Gia nhập Đoàn luật sư

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-077473-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi thủ tục hành chính:


- Giảm thời hạn giải quyết TTHC này. Rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 05 ngày.


- Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân; tiết kiệm thời gian.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 3, Điều 20, Luật Luật sư.


3 - Thủ tục: Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC:  T-BNI-129338-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi thủ tục hành chính:


Giảm thời hạn giải quyết TTHC này  xuống 03 ngày là phù hợp.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân; tiết kiệm thời gian.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi Điều 20, Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ.


4 - Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129342-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi thủ tục hành chính:


Giảm thời hạn giải quyết TTHC này  xuống 05 ngày là phù hợp.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân; tiết kiệm thời gian.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi Điều 14, Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ.


5 - Thủ tục: Phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129345-TT)

5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi thủ tục hành chính:


Giảm thời hạn giải quyết TTHC này  xuống 15 ngày là phù hợp.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân; tiết kiệm thời gian.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Sửa đổi khoản 3, Điều 63, Luật Luật sư.


6 - Thủ tục: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129351-TT)

6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)s


Sửa đổi thủ tục hành chính:


Giảm thời hạn giải quyết TTHC này xuống 15 ngày là phù hợp.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân; tiết kiệm thời gian.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 3, Điều 11, Nghị định 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.


7 - Thủ tục: Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129356-TT)

7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/ huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính:


Cần có quy định về thời hạn giải quyết: 20 ngày là phù hợp.


Lý do: TTHC cần phải có quy định về thời hạn giải quyết.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi Điều 15, Nghị định 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.


8 - Thủ tục: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129371-TT)

8.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính:


- Cần quy định về thời gian giải quyết là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


- Cần quy định về lệ phí: 300.000 đồng/lần cấp là phù hợp.


Lý do: TTHC cần phải có quy định về thời hạn giải quyết cũng như phí, lệ phí thực hiện.


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 3, Điều 80, Luật Luật sư.


9 - Thủ tục: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129373-TT)

9.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính:


- Cần quy định về thời gian giải quyết là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


- Cần quy định về lệ phí: 300.000 đồng/lần cấp là phù hợp.


Lý do: TTHC cần phải có quy định về thời hạn giải quyết cũng như phí, lệ phí thực hiện.


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 3, Điều 80, Luật Luật sư.


10 - Thủ tục: Luật sư chuyển từ Đoàn Luật sư này sang Đoàn Luật sư khác


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129486-TT)

10.1. Nội dung đơn giản hoá:(Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính:


- Bổ sung thêm trong thành phần hồ sơ: Văn bản chấp thuận của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đang sinh hoạt về đơn xin rút tên;


- Bổ sung quy định thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (phù hợp với thời hạn gia nhập Đoàn Luật sư).


Lý do: TTHC cần phải có quy định về thời hạn giải quyết; bổ sung thêm thành phần hồ sơ cho chặt chẽ.


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 5, Điều 20, Luật Luật sư.


11- Thủ tục: Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi có sự thay đổi nội dung hoạt động

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-077676-TT)

11.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính:


- Quy định về thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


- Nâng mức lệ phí lên thành 100.000 đồng/lần thay đổi.


Lý do: TTHC cần phải có quy định về thời hạn giải quyết cũng như tăng mức thu lệ phí thực hiện cho phù hợp thực tế.


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, Điều 36, Luật Luật sư và tiết b.6, điểm b, khoản 4, phần III, Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính.


12 - Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-077690-TT)

12.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi thủ tục hành chính:


- Tăng mức thu lệ phí lên 200.000 đồng/lần cấp cho phù hợp.


Lý do: Tăng mức thu lệ phí thực hiện cho phù hợp thực tế.


12.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi tiết b.6, điểm b, khoản 4, phần III, Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính.


13 - Thủ tục: Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-077700-TT)

13.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi thủ tục hành chính:


- Quy định về thời hạn giải quyết là 07 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo bằng văn bản.


Lý do: TTHC cần phải có quy định về thời hạn giải quyết.


13.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Sửa đổi Điều 42, Luật Luật sư


14 - Thủ tục: Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân   

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC)


14.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính


Tăng mức thu lệ phí lên 100.000 đồng/01 lần cấp là phù hợp


Lý do: Tăng mức thu lệ phí thực hiện cho phù hợp thực tế.


14.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi tiết b.6, điểm b, khoản 4, phần III, Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính.


15 - Thủ tục: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129335-TT)

15.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ, không coi đây là một TTHC.


Lý do: Đây chỉ là việc chấp hành quy định pháp luật của các Trung tâm Tư vấn pháp pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật khi có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.


15.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nếu các Trung tâm không chủ động hoặc không thực hiện thì cơ quan quản lý (Sở Tư pháp) có trách nhiệm kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


16 - Thủ tục: Đăng ký tập sự hành nghề luật sư đối với trường hợp không được giảm thời gian tập sự


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC:  T-BNI-129476-TT)

16.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ, không nên coi công việc này là một TTHC.


Lý do: Đây chỉ là hoạt động tác nghiệp đơn thuần của Đoàn Luật sư.


16.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Không thống kê trong danh mục các TTHC.


17 - Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận bào chữa, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính (gọi chung là giấy chứng nhận tham gia tố tụng) đối với trường hợp luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129492-TT)

17.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC 


Lý do: Vì thực chất đây là một hoạt động trong quá trình giải quyết tố tụng. Thẩm quyền thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng.


17.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


18 - Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận bào chữa, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính (gọi chung là giấy chứng nhận tham gia tố tụng) đối với trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129499-TT)


18.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC 


Lý do: Vì thực chất đây là một hoạt động trong quá trình giải quyết tố tụng. Thẩm quyền thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng.


18.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


19 - Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận bào chữa, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự, giấy chứng nhận người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính (gọi chung là giấy chứng nhận tham gia tố tụng) đối với trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129504-TT)

19.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC 


Lý do: Vì thực chất đây là một hoạt động trong quá trình giải quyết tố tụng. Thẩm quyền thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng.


19.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


20 - Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận bào chữa đối với trường hợp luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-129513-TT)

20.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC 


Lý do: Vì thực chất đây là một hoạt động trong quá trình giải quyết tố tụng. Thẩm quyền thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng.


20.2. Kiến nghị thực thi:


Loại bỏ trong danh mục TTHC.


21 - Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận bào chữa đối với trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC:  T-BNI-129518-TT)

21.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC 


Lý do: Vì thực chất đây là một hoạt động trong quá trình giải quyết tố tụng. Thẩm quyền thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng.


21.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý


1- Thủ tục: Đăng ký tham gia Trợ giúp pháp lý


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133088-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính:


- Cần quy định rõ cách thức thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện;


- Quy định rõ thành phần, số lượng hồ sơ là: 01 bộ.


Lý do: Tạo điều kiện cho người có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi Điều 15, Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ.


2 - Thủ tục: Đề nghị tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133143-TT)

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính:


- Quy định rõ cách thức thực hiện là thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện.


- Đề nghị bỏ quy định về sơ yếu lý lịch cá nhân trong hồ sơ đề nghị (vì đã có xác nhận của cơ quan...).


- Đề nghị giảm thời hạn giải quyết TTHC xuống còn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.


Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân liên quan đến thực hiện TTHC.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi Điều 27, Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ.


3 - Thủ tục: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-077839-TT)

3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Đề nghị bãi bỏ TTHC này


Lý do: Thực chất đây là TTHC: “Yêu cầu/đề nghị TGPL”.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục vì đã thực hiện trong TTHC “Yêu cầu/đề nghị TGPL”.


4 - Thủ tục: Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-077847-TT)

4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: đây không phải là TTHC, chỉ là tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức TGPL.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


5 - Thủ tục: Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với Cộng tác viên


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133043-TT)

5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: đây không phải là TTHC, chỉ là tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức TGPL.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


6 - Thủ tục: Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với Cộng tác viên.

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133052-TT)

6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: đây không phải là TTHC, chỉ là tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức TGPL.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


7 - Thủ tục: Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với Cộng tác viên


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133060-TT)

7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: đây không phải là TTHC, chỉ là tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức TGPL.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Loại bỏ trong danh mục TTHC.


8 - Thủ tục: Cấp lại Thẻ Cộng tác viên


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133071-TT)

8.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: đây không phải là TTHC, chỉ là tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức TGPL.


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


9 - Thủ tục: Thu hồi Thẻ Cộng tác viên Trợ giúp pháp lý


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133079-TT)

9.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: đây không phải là TTHC, chỉ là tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức TGPL.


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


10 - Thủ tục: Thu hồi giấy đăng ký tham gia TGPL


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC:  T-BNI-133115-TT)

10.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: đây không phải là TTHC, chỉ là tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức TGPL.


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Loại bỏ trong danh mục TTHC.


11 - Thủ tục: Chấm dứt tham gia TGPL của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133124-TT)

11.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: đây không phải là TTHC, chỉ là tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức TGPL.


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


12 - Thủ tục: Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133264-TT)

12.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: Đây không phải là TTHC mà chỉ là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức TGPL.


12.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


13 - Thủ tục: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hoà giải


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133285-TT)


13.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này


Lý do: Thực chất đây là TTHC: “Yêu cầu/đề nghị TGPL”.


13.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục vì đã thực hiện trong TTHC “Yêu cầu/đề nghị TGPL”.


14 - Thủ tục: Thay thế trợ giúp viên pháp lý/luật sư, cộng tác viên tham gia tố tụng


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133458-TT)


14.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: Đây không phải là TTHC mà chỉ đơn thuần là tác nghiệp chuyên môn của Trung tâm TGPL.


14.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


15 - Thủ tục: Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện TGPL

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133479-TT)

15.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: Đây không phải là TTHC mà chỉ đơn thuần là tác nghiệp chuyên môn của Trung tâm TGPL.


15.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


16 - Thủ tục: Thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-133468-TT)

16.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: Đây không phải là TTHC mà chỉ đơn thuần là tác nghiệp chuyên môn của Trung tâm TGPL.


16.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Trọng tài thương mại


1 - Thủ tục: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-132995-TT)

Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: Đây không phải là TTHC mà chỉ đơn thuần là tác nghiệp chuyên môn của Trung tâm TGPL.


Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Bán đấu giá tài sản


1 - Thủ tục: Thành lập doanh nghiệp bán đấu giá tài sản


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC:...)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ TTHC này.


Lý do: Đây không phải là TTHC thuộc ngành Tư pháp. Bản chất là TTHC “Thành lập Doanh nghiệp” của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Công chứng HĐGD

1 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075574-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


2 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản, góp vốn bằng tài sản

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075587-TT)

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Loại bỏ trong danh mục TTHC.


3 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê tài sản


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075593-TT)

3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


4 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075671-TT)

4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


5 - Thủ tục: Tạm đình chỉ hành nghề công chứng


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-130722-TT)

5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Đây không phải là TTHC mà chỉ là việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


6 - Thủ tục: Huỷ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-130732-TT)

6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Đây không phải là TTHC mà chỉ là việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


7 - Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-130742-TT)

7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Đây không phải là TTHC mà chỉ là việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


8 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-130753-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


9 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-130771-TT)

9.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


10 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-130789-TT)


10.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


11 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng đổi nhà ở


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-130817-TT)

11.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


12 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-130832-TT)

12.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


12.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


13 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng thuê nhà ở


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-131227-TT)

13.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 
Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


13.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


14 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-131252-TT)

14.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


14.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


15 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-131287-TT)

15.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


15.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


16 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-131307-TT)

16.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


16.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


17 - Thủ tục: Công chứng hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075558-TT)

17.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ không thống kê TTHC này. 


Lý do: Về bản chất đây là TTHC: “Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn sẵn theo đề nghị của người yêu cầu công chứng” hoặc “Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn”.


17.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Loại bỏ trong danh mục TTHC.


18 - Thủ tục: Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Công chứng 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075714-TT)

18.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Quy định cụ thể số lượng hồ sơ và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xuống còn 06 ngày.


Lý do: TTHC không quy định rõ số lượng hồ sơ và thực hiện cải cách hành chính rút ngắn thời gian thực hiện TTHC.


18.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 3 điều 27 Luật Công chứng.


19 - Thủ tục: Chuyển đổi công ty luật TNHH một thành viên sang công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-127364-TT)

19.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Quy định cụ thể số lượng hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục xuống còn 04 ngày.


Lý do: TTHC không quy định rõ số lượng hồ sơ và thực hiện cải cách hành chính rút ngắn thời gian thực hiện TTHC.


19.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02.2007 và sửa đổi khoản 3, Điều 8 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007.


20 - Thủ tục: Đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-077770-TT)

20.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Quy định cụ thể số lượng hồ sơ


Lý do: TTHC không quy định rõ số lượng hồ sơ.


20.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung điểm mới tại khoản 1, Điều 13 Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.


21 - Thủ tục: Xin nhập quốc tịch Việt Nam.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-074809-TT)

21.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ bản khai lý lịch và đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính nhập quốc tịch Việt Nam từ 115 ngày xuống còn 80 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  hợp lệ.


Lý do: Trong thủ tục hành chính này, thành phần hồ sơ đã có phiếu lý lịch tư pháp là một trong các loại giấy tờ quan trọng xác định người xin nhập quốc tịch Việt Nam có tiền án hay không là đủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, thực hiện cải cách hành chính.


21.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Đề nghị bỏ điểm c khoản 1 Điều 20 Luật quốc tịch 2008 và đề nghị sửa đổi khoản 2, 3, 4 Điều 21 Luật quốc tịch.


22 - Thủ tục: Xin thôi quốc tịch Việt Nam.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075086-TT)


22.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bỏ bản khai lý lịch trong thành phần hồ sơ tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Quốc tịch 2008 và rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 80 ngày xuống còn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Trong thủ tục hành chính này, thành phần hồ sơ đã có phiếu lý lịch tư pháp là một trong các loại giấy tờ quan trọng xác định người xin nhập quốc tịch Việt Nam có tiền án hay không là đủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, thực hiện cải cách hành chính.


22.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị bỏ điểm c khoản 1 Điều 28 Luật quốc tịch 2008 và đề nghị sửa đổi khoản 2, 3, 4, 5,6 Điều 29 Luật quốc tịch.


23. Thủ tục: Xin trở lại quốc tịch Việt Nam.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075185-TT)

23.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bỏ bản khai lý lịch trong thành phần hồ sơ tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Quốc tịch 2008 và rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC 90 ngày làm việc xuống còn 70 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lệ.


Lý do: Trong thủ tục hành chính này, thành phần hồ sơ đã có phiếu lý lịch tư pháp là một trong các loại giấy tờ quan trọng xác định người xin nhập quốc tịch Việt Nam có tiền án hay không là đủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, thực hiện cải cách hành chính.


23.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Đề nghị bỏ bản khai lý lịch trong thành phần hồ sơ tại điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Quốc tịch 2008 và đề nghị sửa đổi khoản 2,3,4,5, Điều 25 Luật quốc tịch.


24 - Thủ tục: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-048279-TT)

24.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị phân cấp việc ký Giấy đăng ký kết hôn cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện và đề nghị Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài).


Lý do: Không cần thiết phải Chủ tịch UBND tỉnh ký Giấy đăng ký kết hôn, mà việc phân cấp cho Giám đốc Sở Tư pháp ký giấy chứng nhận kết hôn sẽ giảm bớt thời hạn thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và Bản sao có công chứng hoặc chứng thực các giấy tờ trên là không cần thiết, chỉ nên yêu cầu nộp bản sao (photocopy) các giấy tờ trên, khi đến nộp hồ sơ cá nhân chỉ cần mang bản gốc đến để đối chiếu.


24.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi Điều 3, 12 Nghị định số 68/2002/NĐ- CP ngày 10/7/2002 Quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.


Đề nghị sửa đổi khoản 3, Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.


25 - Thủ tục: Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-077475-TT)

25.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị phân cấp ký Quyết định công nhận cha, mẹ, con cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện và rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC từ 45 ngày xuống còn 32 ngày.


Lý do: Không cần thiết phải Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định công nhận cha, mẹ, con, mà việc phân cấp cho Giám đốc Sở Tư pháp ký Quyết định công nhận cha, mẹ, con sẽ giảm bớt thời hạn thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và có thể rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC để thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.


25.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Sửa đổi Điều 3, 12 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 Quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.


Đề nghị sửa đổi thời gian quy định tại Điều 31 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.


26 - Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-047243-TT)

26.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC như sau:


- Từ 13 ngày xuống còn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Từ 23 ngày xuống còn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp phức tạp)

Đề nghị giảm thành phần hồ sơ còn 01 bộ.


Lý do: Có thể rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC để thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.


26.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Đề nghị sửa đổi khoản 1, khoản 2, Mục II Thông tư 07/1999/TTLT- BTP-BCA ngày 08/02/1999 Quy định cấp Phiếu lý lịch tư pháp.


27 - Thủ tục: Cấp bản sao văn bản công chứng.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075711-TT)

27.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Quy định rõ bản sao giấy tờ tuỳ thân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.


- Quy định đối với tổ chức: Ngoài các giấy tờ cần nộp như cá nhân còn cần nộp thêm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao điều lệ tổ chức.


- Quy định bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, quan hệ thừa kế.

Lý do: 


- Quy định rõ bản sao giấy tờ tuỳ thân là Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu  nhằm thể hiện rõ ràng trong hồ sơ, giúp người dân không bị nhầm lẫn các giấy tờ cần nộp vì trên thực tế có người cho rằng bằng lái xe, thẻ học sinh, thẻ BHYT... cũng là giấy tờ tuỳ thân.


- Các văn bản quy định về thủ tục hành chính này không quy định cụ thể các giấy tờ cần nộp của tổ chức. Việc quy định cụ thể các loại giấy tờ trong hồ sơ tạo thuận lợi cho tổ chức khi tiến hành thực hiện thủ tục. Ngoài ra, việc niêm yết các loại giấy tờ cần nộp tại Phòng công chứng đòi hỏi phải ghi rõ các giấy tờ cần nộp của cá nhân và tổ chức.


- Quy định nộp bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch là rất chung chung, khiến người dân hiểu nhầm. Trên thực tế đã có trường hợp người dân cho rằng Phòng công chứng yêu cầu nộp thêm giấy tờ, gây khó khăn cho người dân. Vì vậy, cần quy định rõ bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, quan hệ thừa kế.


27.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi điểm c, khoản 1, điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006;


- Bổ sung điểm mới: Điểm e, điều 35 Luật Công chứng số 82 như sau “Đối với tổ chức, ngoài các giấy tờ cần nộp như cá nhân còn cần nộp thêm: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao điều lệ tổ chức.


28 - Thủ tục: Công chứng Di chúc.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC:  T-BNI-075506-TT)

28.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

- Quy định rõ bản sao giấy tờ tuỳ thân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.


- Quy định bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, quan hệ thừa kế.


- Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Trường hợp đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết là 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do:


- Quy định rõ bản sao giấy tờ tuỳ thân là Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu  nhằm thể hiện rõ ràng trong hồ sơ, giúp người dân không bị nhầm lẫn các giấy tờ cần nộp vì trên thực tế có người cho rằng bằng lái xe, thẻ học sinh, thẻ BHYT... cũng là giấy tờ tuỳ thân.


- Việc công chứng di chúc được thực hiện dựa trên cơ sở kiểm tra, xem xét các giấy tờ, ý chí nguyện vọng của cá nhân, tổ chức mà không cần phải xin ý kiến tham vấn hay thoả thuận của cơ quan hành chính khác.


28.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi điểm đ, khoản 1, điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006;


- Sửa đổi khoản 2, điều 38 Luật Công chứng.


29 - Thủ tục: Công chứng nhận lưu giữ di chúc.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075707-TT)

29.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Quy định rõ bản sao giấy tờ tuỳ thân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.


- Quy định bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, quan hệ thừa kế.


- Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn: Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Trường hợp đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết là 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do:


- Quy định rõ bản sao giấy tờ tuỳ thân là Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu  nhằm thể hiện rõ ràng trong hồ sơ, giúp người dân không bị nhầm lẫn các giấy tờ cần nộp vì trên thực tế có người cho rằng bằng lái xe, thẻ học sinh, thẻ BHYT... cũng là giấy tờ tuỳ thân.


- Việc rút ngắn thời hạn giải quyết để tránh tình trạng ùn tắc hồ sơ; người dân không phải chờ đợi kết quả lâu.

29.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi điểm c, khoản 1, điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006


- Sửa đổi điểm đ, khoản 1, điều 35 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006


- Sửa đổi khoản 2, điều 38 Luật Công chứng.


30 - Thủ tục: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075707-TT)

30.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

- Đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày làm việc.


- Đề nghị quy định giảm bớt thành phần Giấy tờ chứng minh vụ việc đang được các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý giải quyết trong thành phần hồ sơ.


Lý do:


Thực tế thực hiện cho thấy có thể rút ngắn thời hạn giải quyết mà không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện TTHC và đảm bảo đồng bộ với tiến độ tố tụng.


Giảm Giấy tờ chứng minh vụ việc đang được các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý giải quyết vì người yêu cầu và thân nhân khó có thể có những giấy tờ này và Trung tâm TGPL hoặc các Chi nhánh TGPL có thể yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp theo cơ chế phối hợp.


30.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề sửa đổi khoản 1 Điều 39 Luật Trợ giúp pháp lý.


Đề nghị cắt bỏ quy định tại Tiết a, b Điểm 3 mục I phần A Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.


Bổ sung điểm d tại Điểm 2 mục I Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.


31 - Thủ tục: Yêu cầu (đề nghị) trợ giúp pháp lý.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC: T-BNI-075707-TT)

31.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị quy định rõ  thời hạn giải quyết là 01 ngày.


Lý do: Thời hạn giải quyết không được quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật.


31.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi, bổ sung đoạn cuối cùng của Mục I phần A Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.


VII - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH


 - Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam


1 - Thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) đối với dự án thuộc diện đăng ký đầu tư”:  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-063372-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số ngày thụ lý hồ sơ từ 06 ngày xuống 04 ngày (giảm 02 ngày)


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi khoản 4, Điều 43, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


- Sửa đổi khoản 3, Điều 44, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


2 - Thủ tục “Cấp GCNĐT đối với dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư”


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-066525-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số ngày thụ lý hồ sơ từ 18 ngày xuống 15 ngày (giảm 03 ngày)


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi Điều 49, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


3 - Thủ tục “Cấp GCNĐT đối với dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư phải xin chủ trương chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ”


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-066565-TT)

3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số ngày thụ lý hồ sơ từ 48 ngày xuống 35 ngày (giảm 13 ngày)


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi Điều 48, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.


4 - Thủ tục “Xác nhận hợp đồng thuê đất” 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-067227-TT)

4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số ngày thụ lý hồ sơ từ 04 ngày xuống còn 03 ngày (giảm 01 ngày)


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi quy trình QT 752-06/QLĐT của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Thành lập chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam


1 - Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam”


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-066596-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số ngày thụ lý hồ sơ từ 07 ngày xuống còn 05 ngày (giảm 02 ngày)


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 2, điều 7, Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Lao động


1 - Thủ tục “Xác nhận nhân sự chủ chốt”:  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-068077-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: sửa đổi: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số ngày thụ lý hồ sơ từ 06 ngày xuống còn 04 ngày (giảm 02 ngày)


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Pháp luật đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp không quy định doanh nghiệp phải đăng ký nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên, do các pháp luật khác yêu cầu phải có xác nhận thì mới làm các thủ tục liên quan như khắc dấu, làm visa … Nếu Nhà đầu tư có nhu cầu thì Ban quản lý các KCN Bắc Ninh xác nhận cho Nhà đầu tư. Do vậy, kiến nghị thực thi ở đây là sửa đổi quy trình QT751-02/QLLĐ của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.


 - Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Tiền lương, tiền công


1 - Thủ tục “Đăng ký thang lương, bảng lương”


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-068437-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số ngày thụ lý hồ sơ từ 15 ngày xuống còn 10 ngày (giảm 05 ngày)


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi điểm e, khoản 1, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007 của Bộ LĐ TB&XH.


 - Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

1 - Thủ tục “Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KCN”


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-134531-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số ngày thụ lý hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 2,5 ngày (giảm 2,5 ngày)


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi quy trình QT751-03/QLDN của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng


1 - Thủ tục “Cấp Giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư vào KCN: (Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-067742-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số lượng hồ sơ:


- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (do Ban quản lý các KCN thẩm định) - Nhà đầu tư chỉ cần trích dẫn văn bản.


- Các văn bản về thẩm duyệt về môi trường.


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp


b) Giảm số ngày thụ lý hồ sơ cho doanh nghiệp: giảm từ 20 ngày xuống còn 08 ngày (giảm 12 ngày).


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi điểm 1, khoản 4, điều 22, Nghị định 16/2006/NĐ-CP


2 - Thủ tục “Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư”


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-067808-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số ngày thụ lý hồ sơ cho doanh nghiệp: Giảm từ 10 ngày xuống còn 05 ngày (giảm 05 ngày)


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi điểm 3, khoản V, Thông tư 02/2007/TT-BXD.


3 - Thủ tục “Thẩm định Thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư”


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-067529-TT)

3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm số lượng hồ sơ trong thành phần hồ sơ, cụ thể giảm những hồ sơ sau:


- Giấy chứng nhận đầu tư do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp


- Chứng chỉ quy hoạch do Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp


Lý do: Giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi quy trình QT751-02/QHXD của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.


VIII - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh

1. Thủ tục đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân:


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-051795-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


Lý do: Theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh thời gian thực hiện là 10 ngày, trên thực tế áp dụng tại phòng đăng ký kinh doanh khác so với Nghị định.


b) Yêu cầu  về mục lục hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định 88/2006/NĐ-CP; khoản 3, Điều 16 Luật Doanh nghiệp quy định về vốn pháp định; khoản 4, Điều 14 Nghị định 88/2006/NĐ-CP; khoản 4, Điều 16 Luật Doanh nghiệp quy định về chứng chỉ hành nghề.


Lý do: Những doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh mà pháp luật yêu cầu vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề phải chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Luật đó, và quản lý về mặt nhà nước của cơ quan chuyên ngành.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

a) Sửa đổi thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế xuống còn 5 ngày.


b) Sửa đổi: Khoản 3, 4 Nghị định 88/2006/NĐ-CP; Khoản 3,4 Điều 16 Luật doanh nghiệp là: Không yêu cầu nộp văn bản xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành đã quy định.


2. Thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên: 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052121-TT)

2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

a) Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


Lý do: Theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh thời gian thực hiện là 10 ngày, trên thực tế áp dụng tại phòng đăng ký kinh doanh khác với Nghị định.


b) Yêu cầu về mục lục hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại khoản 6, 7 Nghị định 88/2006/NĐ-CP quy định về ngành nghề cần xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề.


Lý do: Những doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh mà pháp luật yêu cầu vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề phải chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Luật đó và quản lý về mặt nhà nước của cơ quan chuyên ngành.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

a) Sửa đổi thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế xuống còn 5 ngày.


b) Sửa đổi: Khoản 6, 7 Nghị định 88/2006/NĐ-CP là: Không yêu cầu văn bản xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành đã quy định.


3. Thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052117-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 


Lý do: Theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh thời gian thực hiện là 10 ngày, trên thực tế áp dụng tại phòng đăng ký kinh doanh khác với Nghị định.


b. Hồ sơ đăng ký kinh doanh: Sửa đổi điểm b, khoản 3, Điều 15 Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.


Lý do: Điều lệ của thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức đã được phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thẩm định và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


c) Yêu cầu về mặt hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại khoản 4, 5 Nghị định 88/2006/NĐ-CP; khoản 4,5 Điều 18 Luật doanh nghiệp; khoản 4,5 Điều 19 Luật doanh nghiệp.


Lý do: Những doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh mà pháp luật yêu cầu vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề phải chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Luật đó, và quản lý về mặt nhà nước của cơ quan chuyên ngành.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

a) Sửa đổi, bổ sung Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh.


b) Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh cụ thể: không cần nộp bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức.


c) Sửa đổi khoản 4, 5 Nghị định 88/2006/NĐ-CP; khoản 4,5 Điều 18 Luật doanh nghiệp; khoản 4,5 Điều 19 Luật doanh nghiệp là: bỏ mục văn bản xác nhận vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.


4. Thủ tục thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052141-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP. 


Lý do: Điều lệ của doanh nghiệp lập chi nhánh đã được phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP quy định về hồ sơ lập đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; cụ thể: 


- Không cần nộp bản sao Điều lệ công ty trong trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


- Bỏ danh mục văn bản xác nhận vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề trong mục lục hồ sơ cần nộp.


5. Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052147-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

a) Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Lý do: 


Thời gian thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh thực tế 4 ngày làm việc.


b) Yêu cầu về mặt hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 điều 25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP. 


Lý do: Các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh mà pháp luật yêu cầu vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề phải chịu sự điều chỉnh trực tiếp của luật đó, và sự quản lý về mặt nhà nước của cơ quan chuyên ngành.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi khoản 1, Điều 25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP.


- Sửa đổi khoản 1, Điều 25 Nghị định 88 về thời gian thực hiện đăng ký thay đổi là 4 ngày làm việc.


- Bỏ mục văn bản xác nhận vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề trong danh mục hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.


- Đối với công ty cổ phần chỉ cần triệu tập họp Hội đồng quản trị để quyết định thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (vì nếu họp đại hội đồng cổ đông phải triệu tập tất cả các cổ đông công ty).


6. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052224-TT)


6.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Yêu cầu về mặt hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP.


Lý do: Đối với công ty cổ phần triệu tập họp đại hội đồng cổ đông phải triệu tập toàn bộ các cổ đông.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi Điều 26 Nghị định 88/2006/NĐ-CP, cụ thể: Đối với Công ty cổ phần khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính chỉ cần triệu tập họp Hội đồng quản trị.


7. Thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp:


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052150-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Yêu cầu về mặt hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP.


Lý do: Đối với công ty cổ phần triệu tập họp đại hội đồng cổ đông phải triệu tập toàn bộ các cổ đông.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP, cụ thể: Đối với Công ty cổ phần khi thay đổi tên doanh nghiệp chỉ cần triệu tập Hội đồng quản trị để quyết định việc đổi tên doanh nghiệp.


8. Thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052237-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Yêu cầu về mặt hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính đối với Công ty cổ phần quy định tại Điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP.


Lý do: Đối với Công ty cổ phần triệu tập họp đại hội đồng cổ đông phải triệu tập toàn bộ các cổ đông.


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi Điều 29 Nghị định 88/2006/NĐ-CP, cụ thể: Đối với công ty cổ phần khi thay đổi Người đại diện theo pháp luật chỉ cần triệu tập Hội đồng quản trị để quyết định nội dung này.


Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam.

1. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052283-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

a. Thời gian giải quyết: Từ 15 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


Vì việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện chỉ đơn giản dựa trên cơ sở kiểm tra, xem xét các giấy tờ do cá nhân, nhà đầu tư nộp mà không cần phải lấy ý kiến thẩm tra của cơ quan khác.


b. Thành phần và số lượng hồ sơ. 


Trong Luật đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP không quy định rõ thành phần và số lượng hồ sơ.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị giảm thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư xuống còn 8 ngày quy định tại khoản 4, Điều 43, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.


- Đề nghị quy định rõ thành phần hồ sơ và số lượng bộ hồ sơ là 02 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc vào khoản 4, Điều 43, Nghị định 108/2006/NĐ-CP.


2. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài: 

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052301-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Thời gian giải quyết: Từ 15 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


Vì việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện chỉ đơn giản dựa trên cơ sở kiểm tra, xem xét các giấy tờ do cá nhân, nhà đầu tư nộp mà không cần phải lấy ý kiến thẩm tra của cơ quan khác.


b. Số lượng hồ sơ. 


Trong Luật đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP không quy định rõ số lượng hồ sơ.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị bổ sung vào khoản 3, Điều 44, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về số lượng bộ hồ sơ nhà đầu tư phải nộp là 02 bộ trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc và thời hạn giải quyết từ 15 ngày xuống còn 8 ngày.


3. Thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn trên 300 tỷ đồng và không thuộc danh mục dự án có điều kiện: 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052322-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Thời gian giải quyết: Từ 43 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các sở, ngành trong vòng 6 ngày. Sau khi có ý kiến của các sở, ngành, Sở KHĐT trình UBND tỉnh trong vòng 3 ngày. Sau khi Sở KHĐT trình UBND tỉnh, UBND tỉnh quyết định cấp Giấy CNĐT trong vòng 3 ngày.   


b. Số lượng hồ sơ. 


Trong Luật đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định số lượng hồ sơ là 8 bộ.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị giảm thời gian cấp Giấy CNĐT xuống còn 12 ngày quy định tại Điều 49, Nghị định 108/2006/NĐ-CP.


Đề nghị giảm số lượng hồ sơ còn 4 bộ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc quy định tại Điều 49, Nghị định 108/2006/NĐ-CP.


4. Thủ tục thẩm tra đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052349-TT)

4.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Thời gian giải quyết: Từ  43 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 


Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các sở, ngành trong vòng 6 ngày. Sau khi có ý kiến của các sở ngành, Sở KHĐT trình UBND tỉnh trong vòng 3 ngày. Sau khi Sở KHĐT trình UBND tỉnh, UBND tỉnh quyết định cấp Giấy CNĐT trong vòng 3 ngày.   


b. Số lượng hồ sơ. 


Trong Luật đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định số lượng hồ sơ là 8 bộ.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị giảm thời gian cấp Giấy CNĐT xuống còn 12 ngày quy định tại Điều 49, Nghị định 108/2006/NĐ-CP.


Đề nghị giảm số lượng hồ sơ còn 4 bộ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc quy định tại Điều 49, Nghị định 108/2006/NĐ-CP.


5. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đăng ký đầu tư.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052367-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Thời gian giải quyết: Từ 15 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 8 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Vì việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện chỉ đơn giản dựa trên cơ sở kiểm tra, xem xét các giấy tờ do cá nhân, nhà đầu tư nộp mà không cần phải lấy ý kiến thẩm tra của cơ quan khác.


b. Số lượng hồ sơ. 


Trong Luật đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP không quy định số lượng hồ sơ.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị giảm thời gian cấp Giấy CNĐT xuống còn 8 ngày quy định tại tiết c, khoản 1, Điều 52, Nghị định 108/2006/NĐ-CP.


-Đề nghị quy định Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc. Trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy CNĐT đổi Giấy CNĐT cho nhà đầu tư.


6. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052377-TT)


6.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Thời gian giải quyết: Từ 30 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các sở, ngành trong vòng 6 ngày. Sau khi có ý kiến của các sở, ngành, Sở KHĐT trình UBND tỉnh trong vòng 3 ngày. Sau khi Sở KHĐT trình UBND tỉnh, UBND tỉnh quyết định cấp Giấy CNĐT trong vòng 3 ngày.


b. Số lượng hồ sơ. 


Trong Luật đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP không quy định số lượng hồ sơ.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị giảm thời gian cấp Giấy CNĐT xuống còn 12 ngày quy định tại tiết c, khoản 2, Điều 52, Nghị định 108/2006/NĐ-CP.


- Đề nghị quy định rõ số lượng hồ sơ nhà đầu tư phải nộp 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc quy định tại tiết c, khoản 2, Điều 52, Nghị định 108/2006/NĐ-CP.


7. Thủ tục thành lập chi nhánh (Đối với doanh nghiệp FDI).


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052548-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Thời gian giải quyết: Từ 7 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Vì việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được thực hiện chỉ đơn giản dựa trên cơ sở kiểm tra, xem xét các giấy tờ do cá nhân, nhà đầu tư nộp mà không cần phải lấy ý kiến thẩm tra của cơ quan khác.


b. Số lượng hồ sơ. 


Trong Luật Doanh nghiệp và Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 không quy định số lượng hồ sơ.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị giảm thời gian cấp Giấy CNĐT xuống còn 5 ngày quy định tại khoản 3, Điều 24, Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006.


- Đề nghị Chính phủ quy định số lượng hồ sơ đối với doanh nghiệp nước ngoài phải nộp là 02 bộ hồ sơ trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc quy định tại khoản 1, Điều 24, Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006. 


8. Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện (Đối với doanh nghiệp FDI).


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052561-TT)


8.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Thời gian giải quyết: Từ 7 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Vì việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện được thực hiện chỉ đơn giản dựa trên cơ sở kiểm tra, xem xét các giấy tờ do cá nhân, nhà đầu tư nộp mà không cần phải lấy ý kiến thẩm tra của cơ quan khác.


b. Số lượng hồ sơ. 


Trong Luật Doanh nghiệp và Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 không quy định số lượng hồ sơ.


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị giảm thời gian cấp Giấy CNĐT xuống còn 5 ngày quy định tại khoản 3, Điều 24, Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006.


- Đề nghị Chính phủ quy định số lượng hồ sơ đối với doanh nghiệp nước ngoài phải nộp là 02 bộ hồ sơ trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc quy định tại khoản 1, Điều 24, Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006. 


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Đầu tư ra nước ngoài.


1. Thủ tục đăng ký đầu tư.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052572-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giải quyết: Từ 15 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 8 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đủ thời gian để cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị điều chỉnh thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư xuống còn 8 ngày quy định tại khoản 3 Điều 13, Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006. 


2. Thủ tục thẩm tra đầu tư.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052583-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giải quyết: Từ 48 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


Đủ thời gian để cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị điều chỉnh thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư xuống còn 20 ngày quy định tại khoản 4 Điều 14, Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006. 


Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức.


1. Thủ tục triển khai chương trình dự án ODA.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-052595-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giải quyết: 


- Từ 40 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Nhóm A).


- Từ 30 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Nhóm B).


- Từ 20 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Nhóm C).


Để rút ngắn thời gian chờ đợi cho chủ đầu tư.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Từ 40 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Nhóm A).


Từ 30 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Nhóm B).


Từ 20 ngày làm việc đề nghị giảm xuống còn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Nhóm C).


Đề nghị giảm bớt thời gian thẩm định dự án quy định tại khoản 7, Điều 10, Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.


IX - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực báo chí:


1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động quảng cáo trên mạng thông tin máy tính.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-145528-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Nội dung: Đề nghị hủy bỏ giấy phép này.


b. Lý do: Các đơn vị, cá nhân đã được phép thiết lập trang tin, blog thì cho phép được hoạt động quảng cáo.


c. Phương án: Để cho các đơn vị, doanh nghiệp tiến hành quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo của mình. Nếu có vấn đề vi phạm thì sẽ có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung.


Sửa đổi điểm 2 mục II Thông tư liên tịch Số: 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008 giữa Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch với Bộ Thông tin và Truyền thông 


2. Thủ tục cấp Giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049379-TT )

 2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Nội dung: Đề nghị hủy bỏ giấy phép này.


b. Lý do: Các tổ chức, cá nhân trong diện được cấp phép đều thuộc diện đặc biệt.


c. Phương án: Cho phép các tổ chức, cá nhân này sử dụng và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung


Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài.


3. Thủ tục cấp phép Xuất bản Bản tin.

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-048925-TT)

 3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Về thành phần hồ sơ:


a) Nội dung sửa đổi/bổ sung:


- Bỏ yêu cầu cung cấp “Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của Công chứng Nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền”;


- Quy định rõ số lượng bộ hồ sơ phải nộp là 01 bộ.


b) Lý do sửa đổi/bổ sung:


- Bỏ bản sao quyết định thành lập cơ quan, đơn vị xin cấp phép là không cần thiết. Vì đây từ trước tới nay các đơn vị xin cấp phép là những cơ quan hành chính nhà nước, hay là những ban, ngành, đoàn thể, họ có tư cách pháp nhân rõ ràng, thực tế có những đơn vị được thành được 40-45 năm, phần lưu hồ sơ không còn tìm thấy quyết định thành lập.


- Trong các văn bản pháp quy chưa nêu rõ phải nộp mấy bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.


Thời hạn giải quyết:


a) Nội dung sửa đổi/bổ sung:


Rút ngắn thời hạn giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống 7 làm việc.


b) Lý do sửa đổi/bổ sung:


7 ngày là phù hợp với thực tế.


Mẫu đơn: “Tên mẫu đơn”


a) Nội dung sửa đổi/bổ sung:

- Trong sơ yếu lý lịch của Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí) đề nghị lược bỏ phần Tóm tắt quá trình hoạt động báo chí của Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (vì yêu cầu điều kiện không quy định Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin phải là người hoạt động trong lĩnh vực báo chí)

b) Lý do sửa đổi/ bổ sung:


Những thông tin trên mẫu đơn đề nghị sửa đổi/bổ sung không cần thiết, một số thông tin trên đã có trong tờ khai.


Yêu cầu, điều kiện:


a) Nội dung sửa đổi/bổ sung:

Điều kiện có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc xuất bản bản tin.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


Vì cơ quan, tổ chức nào khi xin phép thành lập tức là đã có địa điểm làm việc, vậy để tránh chồng chéo và đơn giản thủ tục hành chính thì bỏ điều kiện này.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung: Bỏ điều kiện trên.

3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung


- Sửa nội dung Điều 10, Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003, như sau:


+ Bỏ gạch đầu dòng thứ 2: “- Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của Công chứng Nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền”;


+  Bổ sung: “Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ”.


Sửa nội dung khoản 2, Điều 12, Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003, như sau: “Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là bảy  (7) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép xuất bản bản tin, Cục Báo chí phải trả lời và nêu rõ lý do”.


Nên sửa đổi điều khoản của văn bản ban hành mẫu đơn (tìm văn bản quy định và ghi vào đây).


4. Thủ tục Cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-145693-TT)

 4.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời hạn giải quyết:


a) Nội dung sửa đổi/ bổ sung:


- Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày. 


b) Lý do sửa đổi, bổ sung: Vì trong quá trình thẩm định, phòng chuyên môn thấy thời gian 20 ngày là hợp lý. 


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung


- Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày. Đề nghị sửa đổi  điều 3, phần II - Quy định cụ thể và thêm phần thời gian giải quyết hồ sơ vào điều 3- phần II Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008. 


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất bản:


1. Thủ tục cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049215-TT)

 1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Về thành phần hồ sơ:


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


- Bỏ phần ghi chú cuối mẫu đơn vì trong thành phần hồ sơ đã quy định.

b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


Phần ghi chú không cần thiết vì trong thành phần hồ sơ đã quy định.


Thời hạn giải quyết:


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


Giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 07 ngày.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung: 


7 ngày là phù hợp với thực tế từ khi nhận đủ hồ sơ giải quyết.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung


- Giảm thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 07 ngày;


- Bỏ phần ghi chú cuối mẫu đơn.


2. Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-144959-TT)

 2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung: Bổ sung thêm điều kiện khi thực hiện.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung: Bởi vì, khi tổ chức, công dân nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh như: sách kinh, tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị, máy móc bằng nhiều ngôn ngữ... hiện tại Sở chỉ kiểm soát số trang, số quyển, chưa có chuyên môn, kinh phí để kiểm tra toàn bộ nội dung.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung: Đề nghị thêm điều kiện “Bản cam kết của tổ chức, cá nhân xin cấp phép chịu trách nhiệm về nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh”.

2.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung


Điều 40 của Luật xuất bản năm 2004. 

3. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049156-TT)

3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Nội dung: Đề nghị hủy bỏ thủ tục cấp giấy phép này.


b. Lý do: Đây là một dạng của giấy phép con khiến doanh nghiệp cùng lúc phải xin nhiều loại giấy phép (giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động ngành in, giấy phép in xuất bản phẩm...)


c. Phương án: Chỉ cần cấp một loại giấy phép hoạt động ngành in cho doanh nghiệp, trong đó có nhiều chức năng.

3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung


Hủy bỏ Điều 31 chương III Luật Xuất bản, điều 14 chương III Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ. 

4. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. 

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049355-TT)

4.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Nội dung: Đề nghị hủy bỏ thủ tục cấp giấy phép này.


b. Lý do: Đây là một dạng của giấy phép con khiến doanh nghiệp cùng lúc phải xin nhiều loại giấy phép (giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động ngành in, giấy phép in xuất bản phẩm...)


c. Phương án: Chỉ cần cấp một loại giấy phép hoạt động ngành in cho doanh nghiệp, trong đó có nhiều chức năng.

4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung


Sửa đổi Điều 5 Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. 


5. Thủ tục Cấp giấy phép bổ sung chức năng in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-048920-TT)

5.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Nội dung: Đề nghị hủy bỏ thủ tục cấp giấy phép này.


b. Lý do: Đây là một dạng của giấy phép con khiến doanh nghiệp cùng lúc phải xin nhiều loại giấy phép (giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động ngành in, giấy phép in xuất bản phẩm...)


c. Phương án: Chỉ cần cấp một loại giấy phép hoạt động ngành in cho doanh nghiệp, trong đó có nhiều chức năng.

5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung


Sửa đổi Điều 8 Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. 

6. Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị ngành in (máy photocopy màu).


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-048955-TT)

6.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Nội dung: Đề nghị hủy bỏ thủ tục cấp giấy phép này.


b. Lý do: Đây là một dạng của giấy phép con vì doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động ngành in thì đương nhiên được nhập khẩu thiết bị phục vụ công việc.


c. Phương án: Khi các đơn vị nhập khẩu máy photocopy màu về và đưa vào sử dụng phải thông báo cho cơ quan công an biết và giám sát.

6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung


Sửa đổi Điều 11 Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. 

7. Thủ tục đăng ký sử dụng thiết bị ngành in (máy photocopy màu:  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-048965-TT)

 7.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Nội dung: Đề nghị hủy bỏ giấy phép này.


b. Lý do: Khi doanh nghiệp được nhập khẩu máy photocopy màu về và đưa vào sử dụng thì không phải xin phép mà chỉ cần thông báo cho cơ quan công an sở tại.


c. Phương án: Chỉ cần thông báo cho cơ quan công an biết và có biện pháp giám sát.

7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung


Điều 12 Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. 

8. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm:  

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049241-TT)

8.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Nội dung: Đề nghị hủy bỏ giấy phép này.


b. Lý do: Các đơn vị đã được phép xuất bản, được phép nhập khẩu xuất bản phẩm thì đương nhiên được phép tổ chức giới thiệu sản phẩm của mình.


c. Phương án: Cho phép các đơn vị tự tổ chức và tự chịu trách nhiệm về nội dung triển lãm, hội chợ nếu vi phạm quy định hiện hành.

8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)


Hủy bỏ Điều 42 chương IV Luật xuất bản, Điều 19 chương IV Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ. 


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Viễn thông Internet:

1. Thủ tục báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ Internet.  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:...)


 Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Nội dung: Đề nghị hủy bỏ thủ tục này.


b. Lý do: Thủ tục này quy định tại Thông tư 05/2008/TT-BTTTT bị trùng lặp với quy định tại Thông tư 24/2009/TT-BTTTT.


c. Phương án: Chỉ cần yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ Internet theo Thông tư 24/2009/TT-BTTTT.

Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)


Hủy bỏ Phụ lục IV Thông tư 05/2008/TT-BTTTT và bổ sung Phụ lục IV Thông tư 05/2008/TT-BTTTT vào mục 1 biểu 06/CS của Thông tư 02. 


X - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xây dựng: 

1. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. 


(Mã số hồ sơ: T-BNI-049461-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Bỏ quy định thời hạn của chứng chỉ.


Lý do: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ tức là đã có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tối thiểu để hành nghề, càng về sau điều kiện này càng được đáp ứng, vì vậy nên bỏ quy định về thời hạn của chứng chỉ. 


b. Quy định chỉ nộp 01 bộ hồ sơ.


Lý do: Chỉ cần 01 bộ là đủ để Sở Xây dựng vừa cấp chứng chỉ, vừa lưu hồ sơ.


c. Thời gian giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc.


Lý do: Chỉ cần 25 ngày là đủ, nên quy định 01 tháng Hội đồng xét, cấp chứng chỉ hành nghề họp 01 lần.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Sửa Điều 2, Điều 8 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009.


2. Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư.


(Mã hồ sơ: T-BNI-110414-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Bỏ quy định thời hạn của chứng chỉ.


Lý do: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ tức là đã có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tối thiểu để hành nghề, càng về sau điều kiện này càng được đáp ứng, vì vậy nên bỏ quy định về thời hạn của chứng chỉ. 


b. Quy định chỉ nộp 01 bộ hồ sơ.


Lý do: Chỉ cần 01 bộ là đủ để Sở Xây dựng vừa cấp chứng chỉ, vừa lưu hồ sơ.


c. Thời gian giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc.


Lý do: Chỉ cần 25 ngày là đủ, nên quy định 01 tháng Hội đồng xét, cấp chứng chỉ hành nghề họp 01 lần.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Sửa Điều 2, Điều 8 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009.


 3. Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. 


(Mã hồ sơ: T-BNI-049569-TT).


3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Bỏ quy định thời hạn của chứng chỉ.


Lý do: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ tức là đã có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tối thiểu để hành nghề, càng về sau điều kiện này càng được đáp ứng, vì vậy nên bỏ quy định về thời hạn của chứng chỉ. 


b. Quy định chỉ nộp 01 bộ hồ sơ.


Lý do: Chỉ cần 01 bộ là đủ để Sở Xây dựng vừa cấp chứng chỉ, vừa lưu hồ sơ.


c. Thời gian giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc.


Lý do: Chỉ cần 25 ngày là đủ, nên quy định 01 tháng Hội đồng xét, cấp chứng chỉ hành nghề họp 01 lần.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Sửa Điều 2, Điều 8 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009.


4. Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:...)


4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Bỏ quy định thời hạn của chứng chỉ.


Lý do: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ tức là đã có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tối thiểu để hành nghề, càng về sau điều kiện này càng được đáp ứng, vì vậy nên bỏ quy định về thời hạn của chứng chỉ. 


b. Quy định chỉ nộp 01 bộ hồ sơ.


Lý do: Chỉ cần 01 bộ là đủ để Sở Xây dựng vừa cấp chứng chỉ, vừa lưu hồ sơ.


c. Thời gian giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc.


Lý do: Chỉ cần 25 ngày là đủ, nên quy định 01 tháng Hội đồng xét, cấp chứng chỉ hành nghề họp 01 lần.


4.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Sửa Điều 2, Điều 8 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009.


5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình. 


(Mã hồ sơ: T-BNI-110450-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Bỏ quy định thời hạn của chứng chỉ.


Lý do: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ tức là đã có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tối thiểu để hành nghề, càng về sau điều kiện này càng được đáp ứng, vì vậy nên bỏ quy định về thời hạn của chứng chỉ.


b. Quy định chỉ nộp 01 bộ hồ sơ.


Lý do: Chỉ cần 01 bộ là đủ để Sở Xây dựng vừa cấp chứng chỉ, vừa lưu hồ sơ.


c. Thời gian giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc.


Lý do: Vì cấp lại không cần thông qua hội đồng, nên quy định 07 ngày là đủ.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 2, Điều 8 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009.


6. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:...)


6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Trong thành phần hồ sơ, bỏ thành phần bản sao chứng minh thư. 


Lý do: Các thông tin về chứng minh thư đã có trong đơn xin cấp. Cơ quan cấp chứng chỉ có thể kiểm tra lại thông tin khi cá nhân đến nộp hồ sơ xin cấp.


b. Trong đơn xin cấp, bỏ xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú, hoặc cơ quan đơn vị công tác.


Lý do: Người xin cấp tự chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình; nếu kê khai sai thì chứng chỉ không có giá trị vì các thông tin không phù hợp với nhau.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 10 Quyết định 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008.


7. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (Trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2): 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049661-TT)


7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Trong thành phần hồ sơ, bỏ thành phần bản sao chứng minh thư. 


Lý do: Các thông tin về chứng minh thư đã có trong đơn xin cấp. Cơ quan cấp chứng chỉ có thể kiểm tra lại thông tin khi cá nhân đến nộp hồ sơ xin cấp.


b. Trong đơn xin cấp, bỏ xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú, hoặc cơ quan đơn vị công tác.


Lý do: Người xin cấp tự chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình; nếu kê khai sai thì chứng chỉ không có giá trị vì các thông tin không phù hợp với nhau.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 10 Quyết định 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008.


8. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2:  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049604-TT)

8.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Trong thành phần hồ sơ, bỏ thành phần bản sao chứng minh thư. 


Lý do: Các thông tin về chứng minh thư đã có trong đơn xin cấp. Cơ quan cấp chứng chỉ có thể kiểm tra lại thông tin khi cá nhân đến nộp hồ sơ xin cấp.


b. Trong đơn xin cấp, bỏ xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú, hoặc cơ quan đơn vị công tác.


Lý do: Người xin cấp tự chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình; nếu kê khai sai thì chứng chỉ không có giá trị vì các thông tin không phù hợp với nhau.


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 10 Quyết định 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008.


9. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:..)


9.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Trong thành phần hồ sơ, bỏ giấy xác minh của công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ.


Lý do: Vì công an hoặc chính quyền địa phương cũng không thể biết và xác định việc công dân khai báo mất chứng chỉ là đúng hay sai. Trường hợp công dân không bị mất chứng chỉ mà vẫn xin cấp lại thì không ảnh hưởng tới nội dung của chứng chỉ và sự quản lý nhà nước về việc hành nghề của chứng chỉ đó (Trường hợp này cơ quan nhà nước chỉ mất thêm việc mà thôi).


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 11 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008.


10. Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-110530-TT )


10.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Huỷ bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Các văn bản pháp luật về xây dựng đã giao trách nhiệm cho chủ đầu tư việc lựa chọn điều kiện năng lực của nhà thầu, do vậy không cần thủ tục này mà nhà nước chỉ cần kiểm soát việc nhập cảnh của công dân hoặc tổ chức người nước ngoài.


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bỏ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTG ngày 19/5/2004 của Thủ Tướng chính phủ.


11. Đăng ký Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.  

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:...)


11.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Huỷ bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Các văn bản pháp luật về xây dựng đã giao trách nhiệm cho chủ đầu tư việc lựa chọn điều kiện năng lực của nhà thầu, do vậy không cần thủ tục này mà nhà nước chỉ cần kiểm soát việc nhập cảnh của công dân hoặc tổ chức người nước ngoài.


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bỏ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTG ngày 19/5/2004 của Thủ Tướng chính phủ.


12. Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-050556-TT)

12.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Huỷ bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Ghép chung thủ tục này vào thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 để đơn giản cho khách hàng.


12.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa các nội dung liên quan vấn đề này trong Thông tư số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông.


13. Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)  loại 2.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:...)


13.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Phải quy định cấp phép cho cả khu vực nông thôn.


Lý do: Theo quy định của Luật Xây dựng thì Trạm BTS loại 2 ở khu vực nông thôn phải cấp phép xây dựng.


13.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điểm 3, Phần 2 Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông.


14. Cấp giấy phép xây dựng công trình (trừ công trình ngầm đô thị có hướng dẫn riêng) 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-048982-TT)

14.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống 15 ngày.


Lý do: 15 ngày là đủ để thẩm định hồ sơ.


14.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 67 Luật Xây dựng.


15. Gia hạn giấy phép xây dựng 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-081065-TT)

15.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Bổ sung quy định về số lần tối đa được gia hạn GPXD và thời hạn có hiệu lực của mỗi lần gia hạn.


Lý do: Để ngăn chặn tình trạng chủ đầu tư trì hoãn, kéo dài thời gian xây dựng công trình.


15.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung quy định này trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009.


16. Cấp giấy phép xây dựng tạm.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-048902-TT)

16.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống 15 ngày.


Lý do: 15 ngày là đủ để thẩm định hồ sơ.


16.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 67 Luật Xây dựng.


17. Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn  không phải vốn ngân sách.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-110641-TT)

17.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Trong thành phần hồ sơ trình Bỏ các văn bản về quy hoạch xây dựng nếu là khu đất đã có quy hoạch chi tiết được Sở Xây dựng duyệt.


Lý do: Sở Xây dựng đã lưu hồ sơ quy hoạch đó.


17.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa thành phần hồ sơ trình của thủ tục hành chính này trong Quyết định số 133/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phát triển đô thị:


1. Thẩm định dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-110652-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giải quyết giảm từ 60 ngày xuống 45 ngày.


Lý do: 45 ngày là đủ để thẩm định hồ sơ.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 15, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.


2. Thẩm định dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200 ha.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: ...)

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giải quyết giảm từ 45 ngày xuống 30 ngày.


Lý do: 30 ngày là đủ để thẩm định hồ sơ.


2.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 15, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.


- Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng:

1. Thỏa thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-111238-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giải quyết giảm từ 20 ngày xuống 15 ngày.


Lý do: 15 ngày là đủ để thẩm định hồ sơ.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa nội dung này tại Quyết định 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ Xây dựng.


- Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng:


1. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-051561-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian thẩm định cho từng trường hợp cụ thể:


- Trường hợp khu đất đã có quy hoạch chi tiết thì giảm từ 20 ngày xuống 10 ngày.


- Trường hợp khu đất chưa có quy hoạch chi tiết thì giảm từ 20 ngày xuống 15 ngày.


Lý do: Cần quy định thời gian cho từng trường hợp nêu trên là hợp lý vì mức độ khó khăn của việc cung cấp thông tin trong mỗi trường hợp là khác nhau.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 41 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 25/01/2005 của Chính phủ.


2. Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-051586-TT)

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Giảm thời gian thẩm định cho từng trường hợp cụ thể:


- Trường hợp khu đất đã có quy hoạch chi tiết thì giảm từ 20 ngày xuống 10 ngày.


- Trường hợp khu đất chưa có quy hoạch chi tiết thì giảm từ 20 ngày xuống 15 ngày.


Lý do: Cần quy định thời gian cho từng trường hợp nêu trên là hợp lý vì mức độ khó khăn của việc cấp chứng chỉ quy hoạch trong mỗi trường hợp là khác nhau.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 41 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 25/01/2005 của Chính phủ.


3. Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-111249-TT)

3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống 15 ngày.


Lý do: 15 ngày là đủ để thẩm định hồ sơ.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa nội dung này tại Quyết định 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ Xây dựng.


- Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản:


1. Cấp chứng chỉ định giá bất động sản:  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049841-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Trong thành phần hồ sơ, bỏ bản sao CMND. Bỏ quy định dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú trong đơn.


Lý do: Khi cấp, cơ quan cấp chứng chỉ cần kiểm tra CMND đối chiếu với chứng chỉ đào tạo. Không cần dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã.

1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 15 trong Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007.


2. Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản: 

(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049719-TT)

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Trong đơn xin cấp, bỏ dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.


Lý do: Khi cấp, cơ quan cấp chứng chỉ cần kiểm tra CMND đối chiếu với chứng chỉ đào tạo. Không cần dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã.

2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điều 14 trong Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở và công sở:


1. Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức: 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049212-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.


2. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức, 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049356-TT)

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.


3. Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức: 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049327-TT)

3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


3.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.


4. Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức: 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049393-TT)

4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.


5. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trường hợp chuyển nhượng nhà ở đã có giấy chứng nhận đối với tổ chức. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-111456-TT)

5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


5.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung.) 

Thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.


6. Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-048982-TT)

6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.


7. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049166-TT) 

7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.


8.  Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049136-TT)

8.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.


9. Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-049196-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Thực hiện theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.


XI - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực điện:


1. Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-121616-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị huỷ bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: 


+ Không có đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát điện tại địa phương.


+ Trong quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 không phát triển các nhà máy điện.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ điểm a, mục 3, khoản 7, Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.


2. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-121633-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do:


+ Không có đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát điện tại địa phương.


+ Trong quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 không phát triển các nhà máy điện.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ điểm a, mục 3, khoản 7, Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.


3. Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện tại địa phương.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-121041-TT)


3.1.Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Hiện tại lưới điện nông thôn tại Bắc Ninh đã bàn giao về Điện lực Bắc Ninh quản lý.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ điểm d, mục 3, khoản 7, Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.


4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện tại địa phương.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-063160-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Hiện tại lưới điện nông thôn tại Bắc Ninh đã bàn giao về Điện lực Bắc Ninh quản lý.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ điểm d, mục 3, khoản 7, Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa:


1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-063194-TT)

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


+ Bỏ yêu cầu cung cấp các giấy tờ: “Bảng kê danh sách thương nhân sẽ thuộc kênh phân phối ”; “Hồ sơ về kho hàng”, “Hồ sơ về địa điểm kinh doanh.”


+ Bỏ “Bản cam kết bảo vệ môi trường do UBND cấp huyện xác nhận” thay bằng “Bản cam kết bảo vệ môi trường do doanh nghiệp tự lập và cam kết thực hiện”


- Lý do:


+ Yêu cầu cung cấp bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế là không rõ ràng. Vì cụm từ hợp lệ gây khó hiểu cho người thực hiện; thường trường hợp yêu cầu bản sao hợp lệ thì tổ chức phải đi thực hiện thủ tục chứng thực do vậy làm tốn thời gian và chi phí.


- Trong quá trình kinh doanh hệ thống kênh phân phối được phát triển liên tục và luôn có sự cạnh tranh giữa các nhà phân phối vì vậy không thể định sẵn được những thương nhân sẽ thuộc kênh phân phối của đại lý bán buôn. 


- Việc xác định kho hàng và địa điểm kinh doanh có đúng quy định và đáp ứng được điều kiện không là trách nhiệm của cán bộ thẩm định.


+ Yêu cầu: Bản cam kết bảo vệ môi trường do UBND cấp huyện xác nhận là không cần thiết. Vì việc lập hồ sơ xin xác nhận môi trường rất khó thực hiện và việc kinh doanh rượu ít gây ảnh hưởng đến môi trường. Rượu là mặt hàng được bao đóng sẵn, việc kinh doanh không ảnh hưởng đến môi trường, mặt khác việc thương nhân xin giấy xác nhận về môi trường là rất khó khăn, phức tạp và tốn kém.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

+ Sửa nội dung Khoản 2, Mục c, Chương 3 Thông tư số 10/2008/TT-BCT, ngày 25/7/2008, như sau: “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế”. Khi nộp hồ sơ xuất trình bản gốc để đối chiếu”.

+ Sửa mục III về nội dung “Bản cam kết bảo vệ môi trường do UBND cấp huyện xác nhận” thành “Bản cam kết bảo vệ môi trường do doanh nghiệp tự lập và cam kết thực hiện” Công văn số 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày  25/7/2008.


+ Sửa Điểm c: Bỏ tiết 4 và tiết 5 về nội dung như sau:


“Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) gồm; “Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm)”; “Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu)”;


- Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: Tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh (dự kiến phân công)”.


+ Sửa Điểm đ: bỏ tiết 1, tiết 3 về nội dung “Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu; Bảng kê thiết bị kiểm tra và Điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu)”;


+ Sửa mục III về nội dung “Bản cam kết bảo vệ môi trường do UBND cấp huyện xác nhận” thành “Bản cam kết bảo vệ môi trường do doanh nghiệp tự lập và cam kết thực hiện” Công văn số 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày  25/7/2008.


2. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh:


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120271-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


+ Bỏ yêu cầu điều kiện: “Có phương tiện vận tải phù hợp với qui mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển”.

Lý do:


+ Yêu cầu cung cấp bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế là không rõ ràng. Vì cụm từ hợp lệ gây khó hiểu cho người thực hiện; thường trường hợp yêu cầu bản sao hợp lệ thì tổ chức phải đi thực hiện thủ tục chứng thực do vậy làm tốn thời gian và chi phí.


- Trong quá trình kinh doanh hệ thống kênh phân phối được phát triển liên tục vì vậy không thể định sẵn được những thương nhân thuộc kênh phân phối của đại lý bán buôn;


- Việc xác định kho hàng và địa điểm kinh doanh có đúng quy định và đáp ứng được điều kiện không là trách nhiệm của cán bộ thẩm định.


- Trong từng thời điểm kinh doanh, tùy theo nhu cầu thương nhân có thể thuê hoặc theo hợp đồng của nhà sản xuất có thể cung cấp hàng đến thương nhân bán buôn.

+ Tuỳ theo quy mô của cơ sở, họ kinh doanh đương nhiên là họ phải tự đảm bảo cho quá trình chuyên trở hàng hoá của mình.


2.1. Kiến thị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

+ Sửa nội dung Khoản 1, Mục B, Chương 8 Thông tư số 14/2008/TT-BCT, ngày 25/11/2008, như sau: “Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế”.  Khi nộp hồ sơ xuất trình bản gốc để đối chiếu”.

+ Sửa Điểm d:  Bỏ tiết 4 và tiết 5 về nội dung.


“Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình...;


- Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh (dự kiến phân công)”.


+ Sửa Điểm đ: bỏ tiết 2 về nội dung “Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển”;


Bỏ Điểm b, Khoản 3, Mục A Chương 8, Thông tư số 14/2008/TT-BCT, ngày 25/11/2008 Hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-063185-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


+ Bỏ bảng kê trang thiết bị (khi thẩm định tại cửa hàng sẽ kiểm tra đối chiếu  thực tế).


+ Bỏ thành phần hồ sơ kèm theo gồm có trong mẫu đơn.


Lý do: 


+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu không rõ ràng. Vì cụm từ hơp lệ là không rõ ràng, gây khó hiểu cho người thực hiện.


+  Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu là không rõ ràng (không cụ thể là những tài liệu nào): Vì tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ví dụ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; Giao thông thuỷ lợi… Đề nghị nêu cụ thể là Giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế kỹ thuật của cửa hàng, biên bản nghiệm thu. Vì khi cấp Giấy phép xây dựng cơ quan xây dựng đã kiểm tra tính hợp pháp của thửa đất, hành lang an toàn giao thông, hành lang đê điều thuỷ lợi của thửa đất xin được cấp phép. Biên bản nghiệm thu công trình là kết luận cuối cùng về việc xây dựng cửa hàng có đúng theo hồ sơ thiết kế và các nội dung nghi trong Giấy phép xây dựng.


+ Bảng kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu không cần thiết vì trang thiết bị đối với từng loại cửa hàng đã được quy định tại TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 4530: 1998 (khi thẩm định tại cửa hàng người thẩm định sẽ kiểm tra thực tế trang thiết bị hiện có đối chiếu với quy định tại TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 4530: 1998 để ghi vào biên bản thẩm định).


+ Bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hồ sơ kèm theo (đã quy định trong thành phần hồ sơ), Mã số thuế (không liên quan), Doanh nghiệp xin cam đoan… chịu trách nhiệm trước pháp luật (không cần thiết vì trong giấy chứng nhận đã có những quy định cụ thể yêu cầu thương nhân phải tuân thủ trong quá trình kinh doanh và kiểm tra thực tế tại cửa hàng).


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị sửa Điểm 3, Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu như sau:


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng; 


+ Bản sao chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu;


+ Giấy phép xây dựng phô tô có chứng thực, biên bản hoàn công phô tô có chứng chực;


- Đề nghị sửa Điểm 3, Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu;


- Phụ lục I Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu.


4. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120267-TT)


4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


+ Nêu rõ thành phần hồ sơ gồm có:


- Bản sao hoặc bản gốc giấy phép cũ.


- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng với ít nhất 01 nhà cung cấp còn giá trị thực hiện.


- Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh của 03 năm trước đó, dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo.


 Lý do:


+ Tại điểm 5, mục C, phần III của Thông tư số 10/2008/TT-BCT chỉ nêu “Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép…” không nêu rõ thành phần hồ sơ.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung). 

+ Sửa Điểm 5, mục C, phần III của Thông tư số 10/2008/TT-BCT chỉ nêu “trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép…” như sau:


+ Đề nghị bổ sung thành phần hồ sơ như sau.


- Bản sao hoặc bản gốc giấy phép cũ.


- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng với ít nhất 01 nhà cung cấp còn giá trị thực hiện.


- Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh của 03 năm trước đó, dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo.


5. Thủ tục sửa đổi, bổ sung sung giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh.  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120269-TT)


5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là dài.


Lý do: Qua thực tế giải quyết thủ tục cấp mới cho thấy thời gian giải quyết việc cấp bổ sung có thể rút ngắn hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ 15 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc (gồm 01 ngày nhận hồ sơ, 01 ngày trả kết quả và 03 ngày soạn văn bản và trình lãnh đạo ký văn bản) - Khoản 2, Chương X Thông tư số 14/2008/TT-BCT.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng: 


1. Cấp giấy phép sản xuất rượu dưới 3 triệu lít/năm. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120276-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


+ Bỏ dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp giấy phép;


+ Bỏ bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót...;


+ Bỏ bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;


+ Bỏ bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm;


+ Bỏ bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...);


- Bỏ tên cơ quan ban hành văn bản “tên doanh nghiệp” ở phần đầu của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu và sửa: lại phần nội dung như sau: “Đề nghị .…(1) xem xét cấp giấy phép sản xuất rượu với quy mô sản lượng từng sản phẩm rượu như sau:


Rượu A: ................................công suất.................(lít/năm)


Rượu B: ................................công suất.................(lít/năm)


Rượu ...

Lý do huỷ bỏ:


+ Bỏ dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp giấy phép là không cần thiết vì trong đơn xin cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu doanh nghiệp đã ghi công suất và sản lượng sản xuất từng loại sản phẩm.


+ Bỏ bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót... để giảm bớt thành phần hồ sơ cho doanh nghiệp vì những thông tin này sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.


+ Bỏ bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn để giảm bớt thành phần hồ sơ cho doanh nghiệp vì những thông tin này sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.


+ Bỏ bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm để giảm bớt thành phần hồ sơ cho doanh nghiệp vì những thông tin này sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.


+ Bỏ bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...) để giảm bớt thành phần hồ sơ cho doanh nghiệp vì những thông tin này sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.


- Vì trong nội dung mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu đã có tên doanh nghiệp; Vì các thông tin trong nội dung mẫu đơn không rõ ràng làm cho tổ chức khó cung cấp thông tin và thông tin cung cấp cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không rõ ràng, đầy đủ.


* Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính


a. Nội dung kiến nghị


- Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.


b. Lý do:


Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến xin cấp phép đỡ mất thời gian chờ đợi, nhanh chóng ổn định đi vào sản xuất. Cụ thể có thể rút ngắn thời gian giải quyết như sau:


- 23 ngày thẩm định và yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ còn thiếu; 


- 01 ngày đi kiểm tra;


- 01 ngày ra quyết định cấp giấy phép sản xuất rượu.

1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị: Bỏ ý 2, 3, 4, 5, 6 ở tiết c, Điểm 2, mục B, phần II Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/4/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.


Bỏ tên cơ quan ban hành văn bản “tên doanh nghiệp” ở phần đầu của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu và sửa lại nội dung mẫu đơn “ Đề nghị .…(1) xem xét cấp giấy phép sản xuất rượu với quy mô sản lượng từng sản phẩm rượu như sau:


- Rượu A: .....................công suất.................(lít/năm)


- Rượu B: .....................công suất.................(lít/năm)


Rượu......... trong Phụ lục I kèm theo Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương.


- Sửa Tiết a, Điểm 3, phần B, mục II Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương, như sau: “Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở xem xét và cấp giấy phép sản xuất rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.


2. Cấp lại  giấy phép sản xuất rượu dưới 3 triệu lít/năm.  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120282-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 - Đề nghị mẫu hoá văn bản đề nghị cấp lại hoặc chuyển thành mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu.


+ Bỏ dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp giấy phép;


+ Bỏ bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như: nấu, lên men, chưng cất, chiết rót... ;


+ Bỏ bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn;


+ Bỏ bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm;


+ Bỏ bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...);


Lý do huỷ bỏ:


+ Bỏ dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 năm tiếp theo kể từ năm xin cấp giấy phép là không cần thiết vì trong đơn xin cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu doanh nghiệp đã ghi công suất và sản lượng sản xuất từng loại sản phẩm.


+ Bỏ bảng kê danh mục máy móc, thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu, lên men, chưng cất, chiết rót... để giảm bớt thành phần hồ sơ cho doanh nghiệp vì những thông tin này sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.


+ Bỏ bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường, nồng độ cồn để giảm bớt thành phần hồ sơ cho doanh nghiệp vì những thông tin này sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.


+ Bỏ bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm để giảm bớt thành phần hồ sơ cho doanh nghiệp vì những thông tin này sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.


+ Bỏ bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng, công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...) để giảm bớt thành phần hồ sơ cho doanh nghiệp vì những thông tin này sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở.


b. Lý do:


- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu: nếu chỉ ghi chung chung là văn bản đề nghị cấp lại thì nội dung văn bản của  các doanh nghiệp sẽ không thống nhất về cách phản ảnh thông tin gây khó khăn cho người thực hiện TTHC.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị mẫu hoá văn bản đề nghị cấp lại hoăc chuyển thành mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu vào phụ lục trong Thông tư 10/2008/TT-BCT.  


- Đề nghị: Bỏ ý 2, 3, 4, 5, 6  ở tiết c, Điểm 2, mục B, phần II Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 7/4/2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.


3. Cấp  giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120094-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


+ Yêu cầu cung cấp bản sao có chứng thực hợp đồng với người lao động, quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu; hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá; biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền là không rõ ràng. Vì khi yêu cầu bản sao hợp lệ thì người thực hiện thủ tục không rõ là có phải chứng thực hay không chứng thực. 


+ Quy định số lượng bộ hồ sơ phải nộp là 01 bộ.


+ Đề nghị bỏ bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác vì trong yêu cầu điều kiện đã quy định những nội dung trên.


+ Bỏ bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá vì trong yêu cầu điều kiện đã quy định những nội dung trên.


 Lý do:


+ Yêu cầu cung cấp “Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác” và “Bảng kê trang thiết bị: hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá” là không cần thiết. Vì khi cấp giấy chứng nhận, Sở Công thương tiến hành thẩm tra thực tế, đối chiếu cơ sở vật chất trên với các yêu cầu, điều kiện theo quy định.


+ Yêu cầu cung cấp bản sao hợp lệ hợp đồng với người lao động, quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu; hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá; biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền là không rõ ràng. Vì khi yêu cầu bản sao hợp lệ thì người thực hiện thủ tục không rõ là có phải chứng thực hay không chứng thực. 


+ Chưa có quy định về số lượng bộ hồ sơ phải nộp.


+ Yêu cầu cung cấp “Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác” và “Bảng kê trang thiết bị: hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá” là không cần thiết. Vì khi cấp giấy chứng nhận, Sở Công thương tiến hành thẩm tra thực tế, đối chiếu cơ sở vật chất trên với các yêu cầu, điều kiện theo quy định.


+ Vì trong yêu cầu điều kiện đã quy định những nội dung trên.


Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:


 Nội dung kiến nghị:


- Rút ngắn thời gian giải quyết từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


 Lý do:


Tiếp nhận hồ sơ và đi cơ sở thẩm định tại cơ sở mất 08 ngày, so sánh đối chiếu và cấp giấy phép là 02 ngày. 


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung). 

- Sửa nội dung Khoản 2, Mục B, Chương II Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 Hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, như sau:


+ Sửa nội dung Điểm c:


 Sửa Tiết 3: “Bản sao có chứng thực hợp đồng với người lao động, quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu;”


 Sửa Tiết 4: “Bản sao có chứng thực hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá”;


 Sửa Tiết 5: “Bản sao có chứng thực biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền”.


+ Bổ sung Điểm d: “Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ”.


Bỏ Tiết 1, Tiết 2; Khoản 2, Mục B, Chương II Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 Hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


- Điểm a, Khoản 3, Mục B, Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 Hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, như sau:


a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này). Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản cho cá nhân và tổ chức xin cấp.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại:


1. Thủ tục xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ/Triển lãm Thương mại tại Việt Nam.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-121023-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Rút ngắn thời gian giải quyết xuống  còn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do:


Thủ tục này chỉ cần thẩm định hồ sơ giấy tờ đầy đủ là có thể giải quyết xong cho tổ chức, cá nhân không cần đi thẩm đinh thực tế.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điểm b, Khoản 6, Mục III, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính. “07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ”.


2. Thủ tục xác nhận  thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ/ Triển lãm Thương mại tại Việt Nam


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-121033-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do:


Thủ tục này chỉ cần thẩm định hồ sơ giấy tờ đầy đủ là có thể giải quyết xong cho tổ chức, cá nhân không cần đi thẩm định thực tế.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa Điểm c, Khoản 6, Mục III, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính “07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ”. 


3. Thông báo thực hiện khuyến mại.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-121015-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thành phần hồ sơ bao gồm cả các tài liệu về hình ảnh sản phẩm khuyến mại và hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại là không cần thiết.


Lý do: Qua thực tế quản lý nhà nước về khuyến mại cho thấy các tài liệu trên không phục vụ cho yêu cầu quản lý. 


Phương án: Đề nghị bỏ các tài liệu trên trong thành phần hồ sơ.


Nội dung: Thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là dài, không cần thiết.


Lý do: Qua thực tế giải quyết TTHC này cho thấy thời gian giải quyết có thể rút ngắn hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.


Phương án: Đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ 07 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc (gồm 01 ngày nhận hồ sơ, 01 ngày trả kết quả và 01 ngày trình lãnh đạo ký văn bản).


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Khoản 4, Mục II Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. 


Khoản 6, Mục II Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực vật liệu nổ:


1. Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120338-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.


Lý do:


Phần ký tên, đóng dấu trong mẫu đơn ghi là "Người làm đơn" là chưa hợp lý, vì theo Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp quy định điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Do đó phần ký tên, đóng dấu phải ghi đại diện cho tổ chức chứ không phải là người làm đơn. 

1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, như sau: Sửa đổi phần ký tên, đóng dấu từ "Người làm đơn" thành "Giám đốc/Chủ doanh nghiệp".


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dịch vụ thương mại:


1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.  


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120963-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là dài, không cần thiết.


Lý do: Qua thực tế giải quyết TTHC này cho thấy thời gian giải quyết có thể rút ngắn hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.


Phương án: Đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc (gồm 01 ngày nhận hồ sơ, 01 ngày trả kết quả và 03 ngày soạn văn bản và trình lãnh đạo ký).


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Khoản 3, Điều 1, Chương II Thông tư số 06/2006/TT-BTM hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. 


2. Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định Thương mại 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120974-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là dài, không cần thiết.


Lý do: Qua thực tế giải quyết thủ tục cấp mới cho thấy thời gian giải quyết việc cấp bổ sung có thể rút ngắn hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.


Phương án: Đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc (gồm 01 ngày nhận hồ sơ, 01 ngày trả kết quả và 03 ngày soạn văn bản và trình lãnh đạo ký văn bản).


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Khoản 2, Mục III Thông tư số 06/2006/TT-BTM hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.


3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120963-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là dài, không cần thiết.


Lý do: Qua thực tế giải quyết thủ tục cấp mới cho thấy thời gian giải quyết việc cấp lại có thể rút ngắn hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.


Phương án: Đề nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc (gồm 01 ngày nhận hồ sơ, 01 ngày trả kết quả và 03 ngày soạn văn bản và trình lãnh đạo ký văn bản).


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Khoản 5, Mục II Thông tư số 06/2006/TT-BTM hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. 


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý cạch tranh:


1. Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120983-TT)


1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do huỷ bỏ:


- Không đạt được mục tiêu  quản lý về hoạt động bán hàng đa cấp.


- Vẫn còn nhiều thông tin không trung thực về giá cả, tính năng công dụng của  hàng hóa và người tiêu dùng vẫn bị mua phải hàng hoá không đúng với chất lượng và giá cả thực của hàng hoá đó.


- Trên thực tế dưới mọi hình thức doanh nghiệp vẫn bắt người tham gia mua một lượng hàng hoá nhất định mới được chở thành hợp tác viên, người tham gia của doanh nghiệp.


Qua các nội dung đã được nêu trên nên thủ tục này không đạt được mục tiêu đặt ra nên không cần thiết.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Khoản 4, 6 Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005, hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 

Điều 15,16 Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005.


Điều 14 Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.


2. Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức bán hàng đa cấp. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120994-TT)


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Bỏ cả thủ tục.


 Lý do huỷ bỏ:


- Không đạt được mục tiêu quản lý về hoạt động bán hàng đa cấp.


- Vẫn còn nhiều thông tin không trung thực về giá cả, tính năng công dụng của hàng hóa và người tiêu dùng vẫn bị mua phải hàng hoá không đúng với chất lượng và giá cả thực của hàng hoá đó.


- Trên thực tế dưới mọi hình thức doanh nghiệp vẫn bắt người tham gia mua một lượng hàng hoá nhất định mới được chở thành hợp tác viên, người tham gia của doanh nghiệp.


Qua các nội dung đã được nêu trên nên thủ tục này không đạt được mục tiêu đặt ra nên không cần thiết.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Khoản 4, 6 Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 điều 15,16 Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005.


Điều 14 Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005.


3. Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. 


(Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-120989-TT)


3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bỏ cả thủ tục.

Lý do huỷ bỏ:


- Không đạt được mục tiêu  quản lý về hoạt động bán hàng đa cấp.


- Vẫn còn nhiều thông tin không trung thực về giá cả, tính năng công dụng của  hàng hóa và người tiêu dùng vẫn bị mua phải hàng hoá không đúng với chất lượng và giá cả thực của hàng hoá đó.


- Trên thực tế dưới mọi hình thức doanh nghiệp vẫn bắt người tham gia mua một lượng hàng hoá nhất định mới được chở thành hợp tác viên, người tham gia của doanh nghiệp.


Qua các nội dung đã được nêu trên nên thủ tục này không đạt được mục tiêu đặt ra nên không cần thiết.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Khoản 4, 6 Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005; Điều 15,16 Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005.


Điều 14 Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005. 


XII. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngân sách:


1. Thủ tục: Cấp mã số cho các đơn vị sử dụng ngân sách.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-069656-TT

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần hủy bỏ/bãi bỏ; sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC)


a) Sửa đổi, bổ sung  Điều 14, Chương 3 Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC. 


 Thời gian sau khi nhận đủ tờ khai trong vòng 5 ngày cấp mã số đơn vị có liên quan đến ngân sách. 


- Lý do 05 ngày là quá dài.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị rút gọn còn 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


2. Thủ tục cấp kinh phí bằng lệnh chi tiền


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-069596-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này. 


- Lý do: là hoạt động nghiệp vụ giữa các cơ quan nhà nước với nhau không liên quan đến dân và doanh nghiệp.


3. Trích kinh phí phục vụ công tác xử phạt VPHC trong lĩnh vực an toàn giao thông.  


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-064114-TT

 3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này 


- Lý do: là hoạt động nghiệp vụ giữa các cơ quan nhà nước với nhau không liên quan đến dân và doanh nghiệp.


4. Thẩm tra quyết toán thu, chi đối với các cấp ngân sách.  


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-069494-TT

 Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này.  


- Lý do: là hoạt động nghiệp vụ giữa các cơ quan nhà nước với nhau không liên quan đến dân và doanh nghiệp.


5. Lập quyết toán ngân sách nhà nước. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-069431-TT

 Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này.  


- Lý do: là hoạt động nghiệp vụ giữa các cơ quan nhà nước với nhau không liên quan đến dân và doanh nghiệp.


6. Chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau.  


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-115164-TT

 Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này. 


- Lý do: là hoạt động nghiệp vụ giữa các cơ quan nhà nước với nhau không liên quan đến dân và doanh nghiệp.


- Các thủ tục thuộc lĩnh vực tài chính đầu tư XDCB:


1. Thủ tục: Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước - dự án nhóm A, B, C có giá trị quyết toán trên 2 tỷ.  


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-069898-TT

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần hủy bỏ/bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC)


a - Sửa đổi, bổ sung thời hạn giải quyết: Mục IX, phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC quy định thời hạn giải quyết nhóm A: 7 tháng, nhóm B: 5 tháng, nhóm C: 4 tháng.


- Lý do: Thời gian quyết toán dài. 


b - Không quy định rõ số lượng hồ sơ quyết toán.


c - Phí: Tại Mục VIII, phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC quy định tính tỷ lệ phí và lệ phí theo tỷ lệ % trên giá trị của tổng mức đầu tư. 


- Lý do: không chính xác vì thường giá trị quyết toán thấp hơn tổng mức đầu tư.


1.2. Kiến nghị thực thi:


-  Đề nghị thời gian quyết toán nhóm A: 6 tháng, nhóm B: 4 tháng, nhóm C: 3 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ quyết toán hợp lệ;


- Hồ sơ gửi Sở Tài chính là 01 bộ HSQT; 

- Phí: tính tỷ lệ phí và lệ phí theo tỷ lệ % trên giá trị thực tế thực hiện được cơ quan thẩm tra chấp nhận trình duyệt.


2. Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước - dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, có giá trị quyết toán dưới 2 tỷ.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-069674-TT

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần hủy bỏ/bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC)


a) Thời hạn giải quyết tại Mục IX, phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC quy định thời gian giải quyết nhóm C: 4 tháng. 


- Lý do: Thời gian quyết toán dài.


b) Không quy định rõ số lượng hồ sơ.


c) Phí: Tại Mục VIII, phần II Thông tư số 33/2007/TT-BTC quy định tính tỷ lệ phí và lệ phí tính theo tỷ lệ % trên giá trị của tổng mức đầu tư.


- Lý do: không chính xác vì thường giá trị quyết toán thấp hơn tổng mức đầu tư.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị rút ngắn thời gian quyết toán nhóm C: 3 tháng.


- Hồ sơ gửi Sở Tài chính là 01 bộ HSQT.


- Đề nghị tính phí và lệ phí thẩm định quyết toán trên giá trị thực tế thực hiện được cơ quan thẩm tra chấp nhận trình duyệt.


3. Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có liên quan với ngân sách (dự án đầu tư xây dựng cơ bản).  


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070336-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Chương III Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC về thời gian cấp  sau khi nhận đủ tờ khai trong vòng 5 ngày cấp mã số đơn vị có liên quan đến ngân sách. 


- Lý do 05 ngày là quá dài.


b) Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư XDCB ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tại mục 4.3 Mẫu số 03-MSNS-BTC  (Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC) ghi địa chỉ chủ đầu tư, trong hướng dẫn ghi mục 4.3 địa chỉ ban quản lý dự án.


- Lý do: nhầm lẫn địa chỉ.


3.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị rút gọn còn 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đề nghị xem lại sửa đổi mẫu tờ khai là địa chỉ ban quản lý dự án.


4. Thẩm tra báo cáo quyết toán kinh phí quản lý dự án của các Ban quản lý dự án tỉnh.  


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070010-TT

 Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này.


- Lý do: Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 thay thế Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính doanh nghiệp:


1. Thẩm định và trình phê duyệt xếp loại DNNN.  


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070560-TT

1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Tại Mục 6.2, phần III Thông tư số 115/2007/TT-BTC quy định số lượng gửi hồ sơ phải gửi 01 bộ cho UBND cấp tỉnh, không gửi cho Sở Tài chính.


- Lý do: Sở Tài chính vẫn phải đề nghị doanh nghiệp gửi riêng 01 bộ.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị phân cấp cho Sở Tài chính nhận hồ sơ và thẩm định trình UBND tỉnh.


2. Kiểm tra quyết toán Tài chính doanh nghiệp hàng năm.  


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-070722-TT

2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Đề nghị hủy bỏ thủ tục hành chính này.


- Lý do trùng với thủ tục thanh tra, kiểm tra tài chính của phòng thanh tra.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thanh tra tài chính:


1. Tiếp dân, giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền Sở Tài chính.  


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết khiếu nại: 


Điều 34 Luật khiếu nại, tố cáo 09/1998/QH11

1-Đối với khiếu nại lần đầu: 


Không quá 40 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, đối với vụ việc phức tạp không quá 55 ngày. Trong đó:

- Ra Quyết định thụ lý việc giải quyết khiếu nại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn theo thẩm quyền. 


- Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.


2 - Đối với khiếu nại lần sau:


 Thời hạn giải quyết khiếu nại mỗi lần tiếp theo không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 


- Lý do: Thời gian giải quyết quá dài.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Giảm thời gian thụ lý từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Giảm tổng thời gian như sau:


- Đối với khiếu nại lần đầu: Tuỳ theo từng vụ việc giải quyết khiếu nại không quá 35 ngày.


- Đối với khiếu nại lần sau: không quá 50 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 


2. Tiếp dân, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền Sở Tài chính.  


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết khiếu nại: Điều 66 Luật khiếu nại, tố cáo 09/1998/QH11

Không quá 70 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, đối với vụ việc phức tạp không quá 100 ngày. Trong đó:

- Ra quyết định thụ lý việc giải quyết tố cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn theo thẩm quyền. 


- Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.


- Lý do: Thời gian giải quyết quá dài.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Giảm thời gian thụ lý từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. 


3. Thanh tra, kiểm tra Tài chính.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết Sửa đối khoản c, điểm 1, Điều 38 và khoản 1, Điều 48 Luật thanh tra.


- Đối với thanh tra hành chính: 75 ngày, trường hợp phức tạp không quá 90 ngày.


+ 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra cho đến kết thúc nơi thanh tra, trường hợp phức tạp không quá 45 ngày.


+ Báo cáo kết quả thanh tra hành chính: Chậm nhất 15 ngày sau kết thúc thanh tra.


+ Kết luận thanh tra: Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày có báo kết quả.


+ Xem xét, xử lý kết luận thanh tra chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày có kết luận.


- Đối với thanh tra chuyên ngành: 75 ngày, trường hợp gia hạn không quá 105 ngày.


+ 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra cho đến kết thúc nơi thanh tra; trường hợp gia hạn không quá 30 ngày .


+ Báo cáo kết quả thanh tra: Chậm nhất 15 ngày sau kết thúc thanh tra.


+ Kết luận thanh tra: Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày có báo kết quả.


+ Xem xét, xử lý kết luận thanh tra chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày có kết luận.


- Lý do: Thời gian thanh tra quá dài.


15.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi thời gian thanh tra kể từ khi có quyết định thanh tra của cấp có thẩm quyền cho đến khi kết thúc tại nơi thanh tra như sau: “Cuộc thanh tra do Thanh tra huyện, Thanh tra sở tiến hành không quá 20 ngày; trường hợp phức tạp có thể kéo dài, nhưng không quá 30 ngày”.


XIII - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


I/ Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.


1. Thủ tục: Thành lập trường THPT 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-077465-TT


1.1. Nội dung đơn giản bỏ: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Phần hồ sơ và thời gian của TTHC, cụ thể:


- Hồ sơ: 5 bộ, vì phải xin ý kiến của các cơ quan có liên quan như: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở TNMT để các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến.


- Thời gian thực hiện: Rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 30 ngày, tạo điều kiện cho đơn vị sớm ổn định đi vào hoạt động.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Mục 1 và khoản c, Mục 3, Điều 11 Quyết định 07/2007/QĐ BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT có nhiều cấp học; Điều 6, Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


2. Thủ tục: Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-074242-TT


2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần hồ sơ và thời gian của TTHC, cụ thể:


- Số lượng hồ sơ cần phải có 5 bộ vì phải xin ý kiến của các cơ quan có liên quan như: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở TNMT để các cơ quan liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến.


- Thời gian thực hiện TTHC có thể rút ngắn là 30 ngày thay là 60 ngày trước đó, vì 60 ngày là quá dài, đơn vị xin phải chờ đợi lâu.Vì vậy rút ngắn thời gian tạo điều kiện cho đơn vị sớm ổn định để đi vào hoạt động.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mục 1, Điều 10 Quyết định số 43/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ trường TCCN.


3. Thủ tục: Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần hồ sơ và thời gian của TTHC, cụ thể:


- Số lượng hồ sơ cần phải có 5 bộ vì phải xin ý kiến của các cơ quan có liên quan như: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở TNMT để các cơ quan liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Thời gian thực hiện TTHC có thể rút ngắn là 20 ngày thay là 30 ngày trước đó, vì 30 ngày là quá dài, đơn vị xin phải chờ đợi lâu. Vì vậy rút ngắn thời gian tạo điều kiện cho đơn vị sớm ổn định để đi vào hoạt động.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điều 9 và Mục 1, Điều 10 Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.


4. Thủ tục: Thành lập trường THPT chuyên. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần hồ sơ và thời gian của TTHC, cụ thể:


- Số lượng hồ sơ cần phải có 5 bộ vì phải xin ý kiến của các cơ quan có liên quan như: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở TNMT để các cơ quan liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến.


- Thời gian thực hiện TTHC có thể rút ngắn là 30 ngày thay là 45 ngày trước đó, vì 45 ngày là quá dài, đơn vị xin phải chờ đợi lâu. Vì vậy rút ngắn thời gian tạo điều kiện cho đơn vị sớm ổn định để đi vào hoạt động.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mục 1 và khoản c, mục 3, Điều 11 Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT có nhiều cấp học và Điều 7, Quyết định số 05/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/3/2002 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế trường THPT chuyên.


5. Thủ tục: Thành lập trung tâm KTTH-HN 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần hồ sơ và thời gian của TTHC, cụ thể:


- Số lượng hồ sơ cần phải có 5 bộ vì phải xin ý kiến của các cơ quan có liên quan như: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở TNMT để các cơ quan liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến.


- Thời gian thực hiện TTHC có thể rút ngắn là 25 ngày thay là 30 ngày trước đó, vì 30 ngày là quá dài, đơn vị xin phải chờ đợi lâu. Vì vậy rút ngắn thời gian tạo điều kiện cho đơn vị sớm ổn định để đi vào hoạt động.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điều 9, Quyết định số 44/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của TT KTTH-HN và Điều 6, Quyết định số 39/2001/QĐ BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


6. Thủ tục: Thẩm định đề án thành lập trung tâm GĐTX, TT KTTH-HN, TT tin học - ngoại ngữ.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-074591-TT


6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần thời gian của TTHC, cụ thể :


- Thời gian thực hiện TTHC có thể rút ngắn là 20 ngày thay là 30 ngày trước đó, vì 30 ngày là quá dài, rút ngắn thời gian tạo điều kiện cho đơn vị nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, sớm ổn định để đi vào hoạt động.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  


Quyết định số 44/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của TT KTTH-HN và QĐ39/2001/QĐ BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


7. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-074160-TT


7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần yêu cầu điều kiện để thực hiện TTHC. Cụ thể: Nên bỏ điều kiện 2 và điều kiện 3 vì điều kiện 1 đó đảm bảo được đầy đủ các yêu cầu mà điều kiện 2 và điều kiện 3 đó đưa ra. Mặt khác, điều kiện 2 và 3 đó được quy định rõ trong Luật Giáo dục


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Điều 9 và điều 12 của Quyết định số 07/2007/QĐ BGD&ĐT ngày 02/4/2007 và Điều 9, Quyết định số 39/2001/QĐ BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ GD&ĐT.


8. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trung tâm GDTX


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-074392-TT

8.1. Nội dung đơn giản hoá TTHC: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần yêu cầu điều kiện để thực hiện TTHC. Cụ thể: Nên bỏ điều kiện 2 và điều kiện 3 vì điều kiện 1 đó đảm bảo được đầy đủ các yêu cầu mà điều kiện 2 và điều kiện 3 đó đưa ra. Mặt khác, điều kiện 2 và 3 đó được quy định rõ trong Luật Giáo dục


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điều 9 và điều 12 của Quyết định số 07/2007/QĐ BGD&ĐT ngày 02/4/2007 và Điều 9, Quyết định số 39/2001/QĐ BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ GD&ĐT.


9. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trung tâm KTTH-HN 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

9.1. Nội dung đơn giản hoá TTHC: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần yêu cầu điều kiện để thực hiện TTHC. Cụ thể: Nên bỏ điều kiện 2 và điều kiện 3 vì điều kiện 1 đó đảm bảo được đầy đủ các yêu cầu mà điều kiện 2 và điều kiện 3 đó đưa ra. Mặt khác, điều kiện 2 và 3 đó được quy định rõ trong Luật Giáo dục.


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điều 9 và Điều 12 của Quyết định số 07/2007/QĐ BGD&ĐT ngày 02/4/2007 và Điều 9, Quyết định số 39/2001/QĐ BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ GD&ĐT.


10. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-074324-TT


10.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần yêu cầu điều kiện để thực hiện TTHC. Cụ thể: Nên bỏ điều kiện 2 và điều kiện 3 vì điều kiện 1 đó đảm bảo được đầy đủ các yêu cầu mà điều kiện 2 và điều kiện 3 đó đưa ra. Mặt khác, điều kiện 2 và 3 đó được quy định rõ trong Luật Giáo dục.


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điều 9 và Điều 12 của Quyết định số 07/2007/QĐ BGD&ĐT ngày 02/4/2007 và Điều 9, Quyết định số 39/2001/QĐ BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ GD&ĐT.


11. Thủ tục: Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

11.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần thời gian giải quyết TTHC: Chỉ cần 7 ngày (thay cho 20 ngày) tiếp nhận hồ sơ và xem xét đầy đủ là có thể tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá. Ngoài ra, không cần thiết phải về trường để kiểm tra trước khi đoàn làm việc chính thức, chỉ cần sau khi tiếp nhận hồ sơ, trưởng đoàn và thư ký xem xét trước.


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mục d, Khoản 2, Điều 18, Quyết định số 83/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/12/2008, Thông tư số 12/2009/TT-BGD&ĐT ngày 12/5/2009 của Bộ GD&ĐT về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/02/2008.


12. Thủ tục: Giải thể trường THPT 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-074223-TT


12.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần hồ sơ phải có 5 bộ để xin ý kiến các cơ quan có liên quan. Thời gian giải quyết rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 30 ngày để ngành GD&ĐT địa phương sớm ổn định quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sớm khắc phục hậu quả mà đơn vị bị giải thể vi phạm


12.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 
Mục 1 và Khoản c, Mục 3, Điều 11 Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT có nhiều cấp học; Điều 6, Quyết định số 39/2001/QĐ-GBD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.


13. Thủ tục: Giải thể TT KTTH-HN


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

13.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần hồ sơ phải có 5 bộ đề xin ý kiến các cơ quan. Thời gian giải quyết rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 30 ngày để ngành GD&ĐT địa phương sớm ổn định quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sớm khắc phục hậu quả mà đơn vị bị giải thể vi phạm


13.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mục 1, Điều 10 Quyết định số 43/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường TCCN.


14. Thủ tục: Giải thể trường Trung cấp chuyên nghiệp 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-074356-TT

14.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần hồ sơ phải có 5 bộ đề xin ý kiến các cơ quan. Thời gian giải quyết rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 30 ngày đề ngành GD&ĐT địa phương sớm ổn định quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sớm khắc phục hậu quả mà đơn vị bị giải thể vi phạm.


14.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Mục 1, Điều 10, Quyết định số 43/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường TCCN.


15. Công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-077334-TT


15.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần thành phần hồ sơ của TTHC: không cần biên bản kiểm tra của cấp chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT, vì 2 cơ quan này trực tiếp giúp đỡ nhà trường đạt được các tiêu chí của trường THCS đạt chuẩn quốc gia.


15.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Khoản b, Mục 1, Điều 12 Quyết định số 27/200/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 và Quyết định số 08/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.


16. Thủ tục: Công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

16.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần thành phần hồ sơ của TTHC: Bỏ phần thành lập ban kiểm tra cấp huyện, việc này khá hình thức, vì huyện và xã chính là cơ quan giúp nhà trường xây dựng để đạt các tiêu chí của trường TH đạt chuẩn quốc gia.


16.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mục 1, Điều 11 Quyết định số 27/200/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 và Quyết định số 08/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.


II/ Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quy chế tuyển sinh:


17. Thủ tục: Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (đối với THPT)


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

17.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần thẩm quyền của TTHC: Thủ tục này có thể không cần quy định là một TTHC vì học sinh học trong nhà trường cuối năm dự thi tốt nghiệp đương nhiên phải đăng ký những thông tin cần thiết của bản thân cho cuộc thi.


17.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mục b, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 04/2009/TT-BGD&ĐT ngày 12/3/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT.


18. Thủ tục: Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (đối với GDTX ) 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

18.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần thẩm quyền của TTHC: Thủ tục này có thể không cần quy định là một TTHC vì học sinh học trong nhà trường cuối năm dự thi tốt nghiệp đương nhiên phải đăng ký những thông tin cần thiết của bản thân cho cuộc thi.


18.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mục b, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 04/2009/TT-BGD&ĐT ngày 12/3/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT.


19. Thủ tục: Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tự do)


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

19.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi phần thẩm quyền của TTHC: Cần bổ sung thêm khi đăng ký dự thi tốt nghiệp thí sinh tự do cần có đơn xin dự thi và chứng nhận nhân thân của cơ quan, chính quyền địa phương.


19.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mục b, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 04/2009/TT-BGD&ĐT ngày 12/3/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT.


20. Thủ tục: Quy định về liên kết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

20.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Sửa đổi thành phần hồ sơ của TTHC: Chỉ cần Sở GD&ĐT cho phép là đủ, không cần đến các ý kiến của Bộ GD&ĐT.


20.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Mục 2, Điều 8 Quyết định số 42/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc liên kết đào tạo TCCN.


21. Thủ tục: Đăng ký, cấp phép, tổ chức đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác theo chương trình GDTX.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-077191-TT


21.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Đề nghị bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


21.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 30/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/6/2008 của Bộ GD&ĐT quy định về việc này.


XIIII. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý dạy nghề:


1. Quyết định  thành lập Trường trung cấp nghề (TCN) công lập 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-054812-TT

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Điều kiện về chương trình, giáo trình; Đội ngũ giáo viên.


Lý do: - Chồng chéo với điều kiện quy định tại thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề. Mặt khác những điều kiện trên không thể đảm bảo thực hiện khi chưa có quyết định thành lập trường TCN công lập.


- Không quy định rõ số lượng hồ sơ.

1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008. 


Điều 7: Bãi bỏ điều kiện quy định tại khoản 4, 7.


Điều 9. Nên bổ sung quy định về số lượng hồ sơ.


2. Quyết định cho phép thành lập trường TCN tư thục: 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-054968-TT

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Điều kiện về chương trình, giáo trình; Đội ngũ giáo viên.


Lý do: - Chồng chéo với điều kiện quy định tại thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề. Mặt khác những điều kiện trên không thể đảm bảo thực hiện khi chưa có quyết định cho phép thành lập trường TCN tư thục.


- Không quy định rõ số lượng hồ sơ.

2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 


Điều 7: Bãi bỏ điều kiện quy định tại khoản 4, 7.


Điều 9. Nên bổ sung quy định về số lượng hồ sơ.


3. Quyết định thành lập Trung tâm dạy nghề công lập 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-055130-TT

3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Điều kiện về chương trình, giáo trình; Đội ngũ giáo viên; Số lượng hồ sơ.

Lý do: - Chồng chéo với điều kiện quy định tại thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với TTDN. Mặt khác những điều kiện trên không thể đảm bảo thực hiện khi chưa có quyết định thành lập TTDN công lập.


- Không quy định rõ số lượng hồ sơ.

3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008. 


Điều 11: Bãi bỏ điều kiện quy định tại khoản 3, 6.


Điều 13. Nên bổ sung quy định về số lượng hồ sơ

4. Quyết định cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-055186-TT

4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Điều kiện về chương trình, giáo trình; Đội ngũ giáo viên; Số lượng hồ sơ.

Lý do: - Chồng chéo với điều kiện quy định tại thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với TTDN. Mặt khác những điều kiện trên không thể đảm bảo thực hiện khi chưa có quyết định thành lập TTDN công lập.


- Không quy định rõ số lượng hồ sơ.

4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 


Điều 11: Bãi bỏ điều kiện quy định tại khoản 3, 6.


Điều 13. Nên bổ sung quy định về số lượng hồ sơ

5. Xếp hạng trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm từ 30 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc.

Lý do: Việc rút ngắn thời hạn giải quyết vẫn đảm bảo có đủ thời gian để xem xét hồ sơ và bố trí thời gian thẩm định, mặt khác giảm bớt được thời gian chờ đợi đối với trường TCN công lập.

5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2008.


Mục V: Khoản 2, điểm b (Nên rút ngắn thời hạn giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc).

6. Xếp hạng TTDN công lập thuộc tỉnh 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc. 


Lý do: Việc rút ngắn thời hạn giải quyết vẫn đảm bảo có đủ thời gian để xem xét hồ sơ và bố trí thời gian thẩm định, mặt khác giảm bớt được thời gian chờ đợi đối với TTDN công lập

6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2008.


Mục V: Khoản 2, điểm b (Nên rút ngắn thời hạn giải quyết từ 30 ngày làm việc xuống còn 25 ngày làm việc).


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Việc Làm:


7. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-053270-TT

7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Bỏ phiếu đăng ký dự tuyển lao động trong thành phần của hồ sơ.


Lý do: Vì đây là thủ tục giữa người lao động với doanh nghiệp, trong quá trình cấp GPLĐ không sử dụng đến các dữ liệu có trong phiếu này.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây được viết là Nghị định số 34/2008/NĐ-CP).


8. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-053151-TT

8.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm thời gian từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc.


Lý do: Giảm bớt đi lại và chi phí cho doanh nghiệp.

8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây được viết là Nghị định số 34/2008/NĐ-CP).


9. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ Doanh nghiệp 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

9.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm thời gian từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc.


Lý do: Giảm bớt đi lại và chi phí cho doanh nghiệp.

9.2. Kiến nghị thực thi:( Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/ thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây được viết là Nghị định số 34/2008/NĐ-CP).


10. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

10.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm thời gian từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc.


Lý do: Giảm bớt đi lại và chi phí cho doanh nghiệp.

10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây được viết là Nghị định số 34/2008/NĐ-CP).


11. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

11.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm thời gian từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc.


Lý do: Giảm bớt đi lại và chi phí cho doanh nghiệp


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây được viết là Nghị định số 34/2008/NĐ-CP).


12. Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-053151-TT

12.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Giảm thời gian từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc


Lý do: Giảm bớt đi lại và chi phí cho doanh nghiệp.


12.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau đây được viết là Nghị định số 34/2008/NĐ-CP).


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội: 


13. Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-057343-TT

Thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

13.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị gộp 02 TTHC này lại làm 01 TTHC. 


Lý do: Vì mẫu đơn tờ khai và những thủ tục hồ sơ giống nhau.

13.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi trong Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.


14. Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

14.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Phân cấp từ Sở xuống phòng các huyện/TP/TX.


Lý do: Giảm bớt đi lại và chi phí cho các hộ nghèo.


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công: 

15. Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ và Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-077996-TT

15.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nên uỷ quyền cho Giám đốc Sở Lao động - TB và XH ký quyết định mua bảo hiểm y tế cho các cựu chiến binh.


Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh và thuận tiện hơn.

15.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Pháp lệnh Cựu chiến binh ngày 07/10/2005; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP ngày 07/12/2005 của liên Bộ Lao động - TB và XH, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng; Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của liên Bộ Lao động - TB và XH, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng.

16. Quyết định trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước: Cán bộ viên chức, dân chính đảng, thanh niên xung phong 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-078527-TT

16.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Lao động - TB và XH ra quyết định trợ cấp 1 lần và trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng.


Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh và thuận tiện hơn, quản lý đối tượng không bị chồng chéo.

16.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.


17. Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-080742-TT

17.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nên uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ký quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với người có công và con của họ.


Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh và thuận tiện hơn.

17.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của liên Bộ Lao động - TB và XH, Giáo dục và đào tạo, Tài chính.

18. Quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần gồm: Người hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 61%.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-058738-TT

18.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Có thể rút ngắn từ 30 ngày còn 15 ngày; nếu uỷ quyền cho chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ký quyết định trợ cấp.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh và thuận tiện hơn.

18.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

19. Quyết định trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần từ trần gồm: Người hoạt động cách mạng; hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng Huân, Huy chương kháng chiến; Huân, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huy chương kháng chiến; Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-059522-TT

19.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.


Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.

19.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

20. Quyết định trợ cấp hàng tháng, một lần đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-058725-TT

20.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.

20.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

21. Quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-059887-TT

21.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.

21.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

22. Quyết định trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc một lần đối với Người có công giúp đỡ cách mạng. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-059858-TT

22.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuố.ng còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.

22.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

23. Quyết định trợ cấp một lần đối với Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-059412-TT

23.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.

23.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


24. Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng, mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng đó từ trần gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945; thương binh kể cả thương binh B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-059357-TT

24.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.

24.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

25. Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-058624-TT

25.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.

25.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

26. Quyết định điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình đối với người có công với cách mạng. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-059858-TT

26.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.

26.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của liên Bộ Lao động - TB và XH, Tài chính, Y tế.


27. Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 .


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-059578-TT

27.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.

27.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

28. Quyết định trợ cấp hàng tháng, một lần đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng".


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-058718-TT

28.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.

28.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 29/8/1994; Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động - TB và XH; Quyết định của Chủ tịch nước.


29. Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-058905-TT

29.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn, chánh gây tồn động hồ sơ.

29.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ; Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

30. Xác nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về không thông qua con đường tiếp nhận. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-063229-TT

30.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 05 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết chế độ đối với đối tượng nhanh hơn.


30.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/2/2004; Thông tư liên tịch số 86/2008/TT-LT-BTC-BLĐTBXH ngày 6/10/2008


31. Quyết định về việc giải thể Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề-Hướng thiện. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-063206-TT

31.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết nhanh hơn.


31.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Theo Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 13/4/1996; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004; Thông tư liên bộ số 11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT ngày 25/5/1996; Thông tư 24/TTLB/LĐTBXH-NV-YT ngày 26/11/1996.


32. Quyết định về việc thành lập Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề-Hướng thiện. 



Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-055186-TT

32.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày.

Lý do: Thực hiện giải quyết nhanh hơn


32.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Theo Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 13/4/1996; Thông tư liên bộ số 11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT ngày 25/5/1996; Thông tư số 24/TTLB/LĐTBXH-NV-YT ngày 26/11/1996.


XV. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dược- Mỹ phẩm: 


1. Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-140975-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của chứng chỉ: 


Lý do: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP quy định là chứng chỉ hành nghề có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của chứng chỉ. 


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo). Yêu cầu cung cấp “Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề dược có liên quan” là không cần thiết.


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc


1.2. Kiến Nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi, bổ sung: Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, như sau: Sửa điểm “a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (có mẫu kèm theo);”, điểm đ) Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp (có mẫu kèm theo); Bỏ Điểm e. 


Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược ban hành kèm theo Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 (có mẫu kèm theo);


Bỏ Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP.


Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP. “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề dược hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề dược; nếu không cấp, cấp lại, đổi cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”


2. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-141268-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của chứng chỉ: 


Lý do: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP quy định là chứng chỉ hành nghề có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của chứng chỉ. 


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề, mẫu các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo). Yêu cầu cung cấp “Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề dược có liên quan” là không cần thiết.


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


2.2. Kiến Nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi, bổ sung: Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, như sau: a) Các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, d, đ, và h khoản 1 Điều này.


- Bỏ Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP.


- Sửa đổi, bổ sung: Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề dược hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề dược; nếu không cấp, cấp lại, đổi cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


3. Hồ sơ đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-141276-TT

3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo). Yêu cầu cung cấp “Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề dược có liên quan” là không cần thiết.


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi, bổ sung: Điểm a, Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, như sau: “Đơn đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược (có mẫu kèm theo)”. 


- Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược ban hành kèm theo Nghị định số 9/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 (có mẫu kèm theo);


- Sửa đổi, bổ sung: Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề dược hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề dược; nếu không cấp, cấp lại, đổi cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


4. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất) cho cá nhân cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-141311-TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 4.2. Kiến Nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi, bổ sung: Điểm a, Khoản 5, Điều 16 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, như sau: “Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (có mẫu kèm theo)”. 


- Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược ban hành kèm theo nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 (có mẫu kèm theo);


- Sửa đổi, bổ sung: Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề dược hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề dược; nếu không cấp, cấp lại, đổi cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”


5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI -076616-TT

5.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi, bổ sung: Điểm a, Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, như sau: “a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (có mẫu kèm theo)”.... “c) Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật(có mẫu kèm theo)”.


- Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại, bổ xung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được ban hành kèm theo Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 (có mẫu kèm theo); Phụ lục 3 - Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có mẫu kèm theo).


- Bãi bỏ Điều 29 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006. 


- Sửa đổi, bổ sung: Điểm a, Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP “a) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: nhà thuốc, quầy thuốc; đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; tủ thuốc của trạm y tế và cơ sở bán lẻ của các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở bán buôn thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-141324-TT

6.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Nghị định số 79/2006/NĐ-CP quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 28 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, như sau: “a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (có mẫu kèm theo)”;.... “c) Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có mẫu kèm theo)”.


- Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, bổ xung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ ban hành kèm theo Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 (có mẫu kèm theo); Phụ lục 3 - Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có mẫu kèm theo).


- Bãi bỏ Điều 29 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006. 


- Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP “a) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


7. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do hư hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc) cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

7.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung). 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 5, Điều 28 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, như sau: “a) Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (có mẫu kèm theo)”. 


- Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, bổ xung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ban hành kèm theo Nghị định 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 (có mẫu kèm theo). 


- Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP “a) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


8. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

8.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 8.2. Kiến Nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi, bổ sung: Điểm a, Khoản 5, Điều 16 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, như sau: “a) Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (có mẫu kèm theo)”; 


- Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ban hành kèm theo Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 (có mẫu kèm theo);


- Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP “a) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


9. Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076624-TT


9.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị bổ xung phạm vi kinh doanh thuốc, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, như sau: “a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (có mẫu kèm theo)”;.... “c) Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có mẫu kèm theo)”.


- Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại, bổ sung, đổi, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc ban hành kèm theo Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 (có mẫu kèm theo); Phụ lục 3 - Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật (có mẫu kèm theo).


- Bãi bỏ Điều 29 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006. 


- Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP “a) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, bổ sung, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại, bổ sung, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; nếu không cấp, cấp lại, bổ sung, đổi thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


10. Thủ tục cấp giấy chứng nhận "thực hành tốt nhà thuốc".


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

10.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a. Thành phần Hồ sơ:


Lý do: Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế không quy định rõ thành phần và số lượng hồ sơ.


b. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính:


Lý do: Rút ngắn thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ xung Phần II, chương III Nguyên tắc, tiêu chuẩn  “THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC” ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế "Thành phần hồ sơ gồm: a) Đơn đăng ký kiểm tra "thực hành tốt nhà thuốc" (có mẫu kèm theo); b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (bản phô tô); c) Các quy trình thao tác chuẩn; d) Bảng checknit tự kiểm tra (có mẫu kèm theo).


Sửa đổi điểm a, khoản 2, Mục II, chương III như sau: "a) Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị được công nhận cơ sở bán lẻ đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập đoàn đến kiểm tra, ngoài cán bộ, công chức, viên chức của Sở Y tế, đại diện của Hội Dược học (nếu có) và nhất thiết phải có cán bộ Cục Quản lý dược Việt Nam".


11. Thủ tục cấp giấy chứng nhận "thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-141365-TT


11.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Thành phần Hồ sơ.


Lý do: Tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế chưa xây dựng mẫu: Báo cáo tóm tắt về đào tạo, huyấn luyện, Danh mục thiết bị bảo quản, vận chuyển của cơ sở... Danh mục đối tượng bảo quản, cung ứng, phân phối, biên bản tự kiểm tra triển khai GDP. 


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ xung phụ lục ban hành các mẫu tờ khai: "Báo cáo tóm tắt về đào tạo, huấn luyện, danh mục thiết bị bảo quản, vận chuyển của cơ sở..., danh mục đối tượng bảo quản, cung ứng, phân phối, biên bản tự kiểm tra triển khai GDP" vào Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

12. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:


12.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Thành phần Hồ sơ.


Tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế chưa xây dựng mẫu: Báo cáo những thay đổi trong 2 năm triển khai GDP, báo cáo tóm tắt về huấn luyện, đào tạo của cơ sở, báo cáo tự thanh tra và đánh giá của cơ sở trong đợt thực hiện gần nhất .


12.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ xung phụ lục ban hành các mẫu tờ khai: 


"- Báo cáo những thay đổi trong 2 năm triển khai GDP, 


- Báo cáo tóm tắt về huấn luyện, đào tạo của cơ sở, 


- Báo cáo tự thanh tra và đánh giá của cơ sở trong đợt thực hiện gần nhất". 


13. Thủ tục cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:


13.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người đã được thay thế bởi Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc”.


13.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc.


14. Thủ tục cấp “Phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc”.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-142558-TT


14.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. ban hành "Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người đã được thay thế bởi Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc.


14.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/09/2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc.


15. Thủ tục cấp "Phiếu tiếp nhận Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người".


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

15.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. ban hành "Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, đã được thay thế bởi Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 về việc ban hành "Quy chế quản lý mỹ phẩm"


15.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thực hiện theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 về việc ban hành "Quy chế quản lý mỹ phẩm".


16. Thủ tục Gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076321-TT


16.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Đã kiến nghị cấp Chứng chỉ hành nghề không còn thời hạn (bãi bỏ Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP)


16.2. Kiến Nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ Khoản 1,4 Điều 17 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP.


17. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076630-TT


17.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này. 


Lý do: Đã kiến nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc không còn thời hạn (bãi bỏ Điều 29 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP).


17.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ Khoản 3, Điều 28 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP.


18. Thủ tục xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc của các bệnh viện tỉnh, thành phố, Trung tâm y tế quận, huyện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đơn vị điều dưỡng thương binh, cơ sở y tế ngành, cơ sở y tế phục vụ người nước ngoài công tác tại Việt Nam, cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc Sở, Ban ngành khác quản lý (Bản dự trù có xác nhận của Sở, Ban ngành chủ quản).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:  T-BNI-142577-TT


18.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Hủy bỏ thủ tục hành chính trên vì: Chương III Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 09/7/1999 và Điều 8, Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về dự trù và duyệt dự trù là không cần thiết.


18.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ Chương III Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 09/7/1999 và Điều 8 Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. 


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh:


19. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-142616-TT


19.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của chứng chỉ: 


Lý do: Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 quy định là chứng chỉ hành nghề có giá trị là 5 năm là không cần thiết, không phù hợp với thực tiễn, đề nghị không quy định thời hạn của chứng chỉ. 


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo). 


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc


19.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43, Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


20. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-142643-TT

20.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Đã kiến nghị cấp Chứng chỉ hành nghề không còn thời hạn. 


20.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ Phần 1, Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


21. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (do bị mất) cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-142704-TT


21.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:

Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


21.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


22. Thủ tục Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân ở Việt Nam.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-142750-TT


22.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


22.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

23. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám Đa khoa.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

23.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


23.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003, Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


24. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám nội tổng hợp, phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:


24.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 24.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003, Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


25. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:


25.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 25.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003, Điều 10 Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


26. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:


26.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 26.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ  Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003, Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.


27. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076185-TT


27.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc


 27.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ  Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003, Điều 10 Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


28. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Tai-Mũi-Họng.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:


28.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43, Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


28.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003, Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


29. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076189-TT


29.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43, Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


29.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43, Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


30. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm Mỹ.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076191-TT


30.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc


30.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


31. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076194-TT


31.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43, Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


31.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


32. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076196-TT

32.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


32.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Cấp “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ  Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


33. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076197-TT

33.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


33.2. Kiến Nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ  Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


34. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076201-TT


34.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


34.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


35. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Da liễu.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076208-TT


35.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


35.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


36. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng xét nghiệm


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076267-TT

36.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 36.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


37. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Nhà hộ sinh.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

37.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


37.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


38. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: CSDV tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; CSDV làm răng giả; CSDV chăm sóc sức khoẻ tại nhà và CSDV kính thuốc).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076277-TT


38.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 38.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


39. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-143222-TT


39.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 39.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


40. Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:


40.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này. 


Lý do: Đã kiến nghị cấp Chứng chỉ hành nghề không còn thời hạn.


40.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ Phần 1, Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân. 


41. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (do bị mất) đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-143241-TT


41.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 41.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


42. Thủ tục cho phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-143250-TT


42.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Đơn đề nghị, kế hoạch thực hiện, mẫu đơn, tờ khai và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện các mẫu trên để có cơ sở để xem xét, giải quyết, tạo điều kiện cho đối tượng hoàn thiện thủ tục được nhanh chóng, chính xác.


42.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi Khoản 4, Chương IX như sau: “a) Hồ sơ:- Đơn đề nghị cho phép tổ chức các đợt khám nhân đạo (có mẫu kèm theo); - Kế hoạch thực hiện tổ chức khám nhân đạo; - Bản kê khai danh sách nhân sự, hồ sơ của người làm công việc chuyên môn trong đoàn (sơ yếu lý lịch, bản sao bằng chuyên môn có công chứng); - Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng; - Danh mục thuốc cấp phát miễn phí; - Đối với người nước ngoài làm công việc chuyên môn phải có giấy phép của Sở Y tế”. 

43. Thủ tục Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075749-TT


43.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn giải quyết: 60 ngày xuống còn 30 ngày.


Lý do: có thể giảm thời gian giải quyết là 60 ngày nay cần sửa đổi thời gian giải quyết xuống còn 30 ngày.


b) Giá trị của biên bản giám định: Tăng thời hạn giá trị của biên bản giám định từ 01 năm lên 02 năm.


Lý do: Giá trị của biên bản giám định có thể tăng thời hạn từ 01 năm lên 02 năm.


43.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Kiến nghị cần sửa đổi Thông tư số 18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn hồ sơ, quy trình giám định y khoa cho người tham gia BHXH. Thông tư số 20/2000-TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động).

44. Thủ tục Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc BHXH không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa (gọi là người yêu cầu).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075777-TT


44.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn giải quyết: 60 ngày xuống còn 30 ngày.


Lý do: có thể giảm thời gian giải quyết là 60 ngày nay cần sửa đổi thời gian giải quyết xuống còn 30 ngày.


b) Giá trị của biên bản giám định: Tăng thời hạn giá trị của biên bản giám định từ 01 năm lên 02 năm.


Lý do: Giá trị của biên bản giám định có thể tăng thời hạn từ 01 năm lên 02 năm.


c) Đơn xin giám định không cần xác nhận của địa phương hoặc cơ quan làm việc.


Lý do: khi lập hồ sơ giám định thì đã có giấy giới thiệu của địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc.


44.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Kiến nghị cần sửa đổi Thông tư số 18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn hồ sơ, quy trình giám định y khoa cho người tham gia BHXH. Thông tư số 20/2000-TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động).


45. Thủ tục Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075788-TT


45.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn giải quyết: 60 ngày xuống còn 30 ngày.


Lý do: có thể giảm thời gian giải quyết là 60 ngày nay cần sửa đổi thời gian giải quyết xuống còn 30 ngày.


b) Giá trị của biên bản giám định: Tăng thời hạn giá trị của biên bản giám định từ 01 năm lên 02 năm.


Lý do: Giá trị của biên bản giám định có thể tăng thời hạn từ 01 năm lên 02 năm.


c) Đơn xin giám định không cần xác nhận của địa phương hoặc cơ quan làm việc.


Lý do: khi lập hồ sơ giám định thì đã có giấy giới thiệu của địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc.


d) Bỏ tóm tắt hồ sơ bệnh án của người tham gia BHXH.


Lý do: Hồ sơ bệnh án của người tham gia BHXH đã có ở trong đơn của người lao động.


45.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Kiến nghị cần sửa đổi Thông tư số 18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn hồ sơ, quy trình giám định y khoa cho người tham gia BHXH. Thông tư số 20/2000-TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động).

46. Thủ tục Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075797-TT


46.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn giải quyết: 60 ngày xuống còn 30 ngày.


Lý do: có thể giảm thời gian giải quyết là 60 ngày nay cần sửa đổi thời gian giải quyết xuống còn 30 ngày.


b) Giá trị của biên bản giám định: Tăng thời hạn giá trị của biên bản giám định từ 01 năm lên 02 năm.


Lý do: Giá trị của biên bản giám định có thể tăng thời hạn từ 01 năm lên 02 năm.


c) Đơn xin giám định không cần xác nhận của địa phương hoặc cơ quan làm việc.


Lý do: khi lập hồ sơ giám định thì đã có giấy giới thiệu của địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc.


46.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Kiến nghị cần sửa đổi Thông tư số 18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn hồ sơ, quy trình giám định y khoa cho người tham gia BHXH. Thông tư số 20/2000-TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động).

47. Thủ tục Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075814-TT


47.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn giải quyết: 60 ngày xuống còn 30 ngày.


Lý do: có thể giảm thời gian giải quyết là 60 ngày nay cần sửa đổi thời gian giải quyết xuống còn 30 ngày.


b) Giá trị của biên bản giám định: tăng thời hạn giá trị của biên bản giám định từ 01 năm lên 02 năm.


Lý do: Giá trị của biên bản giám định có thể tăng thời hạn từ 01 năm lên 02 năm.


c) Đơn xin giám định không cần xác nhận của địa phương hoặc cơ quan làm việc.


Lý do: Khi lập hồ sơ giám định thì đã có giấy giới thiệu của địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc.


47.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Kiến nghị cần sửa đổi Thông tư số 18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn hồ sơ, quy trình giám định y khoa cho người tham gia BHXH. Thông tư số 20/2000-TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động).

48. Thủ tục Giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp từ lần hai.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075915-TT


48.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn giải quyết: 60 ngày xuống còn 30 ngày.


Lý do: có thể giảm thời gian giải quyết là 60 ngày nay cần sửa đổi thời gian giải quyết xuống còn 30 ngày.


b) Giá trị của biên bản giám định: Tăng thời hạn giá trị của biên bản giám định từ 01 năm lên 02 năm.


Lý do: Giá trị của biên bản giám định có thể tăng thời hạn từ 01 năm lên 02 năm.


c) Đơn xin giám định không cần xác nhận của địa phương hoặc cơ quan làm việc.


Lý do: Khi lập hồ sơ giám định thì đã có giấy giới thiệu của địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc.


48.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Kiến nghị cần sửa đổi Thông tư số 18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn hồ sơ, quy trình giám định y khoa cho người tham gia BHXH. Thông tư số 20/2000-TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động).


49. Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075926-TT


49.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn giải quyết: 60 ngày xuống còn 30 ngày.


Lý do: có thể giảm thời gian giải quyết là 60 ngày nay cần sửa đổi thời gian giải quyết xuống còn 30 ngày.


b) Giá trị của biên bản giám định: Tăng thời hạn giá trị của biên bản giám định từ 01 năm lên 02 năm.


Lý do: Giá trị của biên bản giám định có thể tăng thời hạn từ 01 năm lên 02 năm.


c) Đơn xin giám định không cần xác nhận của địa phương hoặc cơ quan làm việc.


Lý do: khi lập hồ sơ giám định thì đã có giấy giới thiệu của địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc.


49.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Kiến nghị cần sửa đổi Thông tư số 18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn hồ sơ, quy trình giám định y khoa cho người tham gia BHXH. Thông tư số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động).

50. Thủ tục Công nhận bệnh viện được khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đối với các bệnh viện thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-142940-TT


Tại mục 2, Phần III Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Y tế, Bộ Lao động, thương binh và xã hội và Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nêu rõ:


a. Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Y tế): Hồ sơ đề nghị công nhận bệnh viện khám sức khoẻ gửi về Sở Y tế.


b. Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành; bệnh viện ngoài công lập: Hồ sơ đề nghị công nhận bệnh viện khám sức khỏe gửi về Bộ Y tế.


Như vậy Sở Y tế chỉ công nhận những bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, điều này có nghĩa là thủ tục này không thuộc phạm vi của đề án 30 (đối với cấp tỉnh); hơn nữa, Sở y tế nắm rất chắc điều kiện của các bệnh viện từ hạng II trở lên, Sở Y tế sẽ ra quyết định giao nhiệm vụ và cho phép những bệnh viện cụ thể được khám và cấp chứng nhận sức khỏe cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài.

- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng:


51. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076786-TT


51.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của chứng chỉ: 


Lý do: Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006 không quy định cụ thể thời hạn của Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nên quy định cụ thể thời hạn của Giấy chứng nhận là 01 năm.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Tại Điều 03 Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006 quy định thành phần hồ sơ phải cung cấp “Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), trong hồ sơ phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận HACCP” là không cần thiết đây chỉ là giấy tờ tham khảo nên yêu cầu cơ sở sản xuất xuất trình (nếu có) khi đoàn thẩm định đi thẩm định thực tế.


 51.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung điều khoản quy định về thời hạn của Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm  vào Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006.


Bãi bỏ Điểm b, Khoản 01, Điều 03 và Khoản 02, Điều 03 Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006.


- Các lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền: 


52. Thủ tục cấp giấy phép hành nghề cho những người làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề YHCT tư nhân.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-144395-TT


52.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Hủy toàn bộ thủ tục trên.

Lý do: Cũng như những người làm chuyên môn tại các cơ sở hành nghề Y thông thường không quy định phải cấp phép, mà chỉ đưa ra yêu cầu điều kiện cho những người làm công việc chuyên môn để chủ cơ sở căn cứ vào đó để bố trí người làm chuyên môn cho phù hợp (người làm chuyên môn trong cơ sở hành nghề YHCT được quy định tương tự như người làm chuyên môn trong cơ sở hành nghề Y).


52.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ Khoản 2, Mục VIII Thông tư số 07/2007/TT-BYT, ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hành nghề Y, Y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

53. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-075986-TT


53.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của chứng chỉ: 


Lý do: Hiện nay, khi cấp chứng chỉ hành nghề theo Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 quy định là chứng chỉ hành nghề có giá trị là 5 năm là không cần thiết, không phù hợp với thực tiễn, đề nghị không quy định thời hạn của chứng chỉ. 


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo). 


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


53.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


54. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị (do bị mất).


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076003-TT

54.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


54.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


55. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề YDCT cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

55.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này. 


Lý do: Đã kiến nghị cấp Chứng chỉ hành nghề không còn thời hạn.


55.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ Phần 1, Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


56. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-143994-TT

56.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc


56.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43, Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

57. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

57.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


57.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

58. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

58.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này. 


Lý do: Đã kiến nghị cấp Chứng chỉ hành nghề không còn thời hạn. 


58.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bãi bỏ Phần 1, Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


59. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cở sở dich vụ YHCT không dùng thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076044-TT


59.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


59.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


60. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076044-TT

60.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


60.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


61. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-144175-TT


61.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Đã kiến nghị cấp Chứng chỉ hành nghề không còn thời hạn 


61.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung): Bãi bỏ phần 1, Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân. 

62. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076050-TT


62.1 Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc


62.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung): Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);

Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

63. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076055-TT


63.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 63.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


64. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị. 


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

64.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)

Bãi bỏ thủ tục hành chính này.


Lý do: Đã kiến nghị cấp Chứng chỉ hành nghề không còn thời hạn. 


 64.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung): Bãi bỏ Phần 1, Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.

65. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-076063-TT


65.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế   thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 65.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung): Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);

Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.


66. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kê thừa, ứng dụng YHCT.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

66.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 66.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung): Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);

Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

67. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

67.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này 


Lý do: Đã kiến nghị cấp Chứng chỉ hành nghề không còn thời hạn. 


67.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung): Bãi bỏ Phần 1, Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.

68. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

68.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thời hạn của Giấy chứng nhận: 


Lý do: Điều 43 Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân quy định là chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có giá trị là 5 năm là không cần thiết, đề nghị không quy định thời hạn của Chứng chỉ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.


b) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các tờ khai trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, kê khai hồ sơ. Thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu kèm theo).


c) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: có thể rút ngắn được thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


68.2 Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung): Bổ sung Phụ lục 2 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Cấp “giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân” ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);

Bỏ Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


Sửa đổi Khoản 3, Điều 39, Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

69. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

69.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


69.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung): Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);

Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

70. Thủ tục cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

70.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ thủ tục hành chính này. 


Lý do: Đã kiến nghị cấp Chứng chỉ hành nghề không còn thời hạn. 


 70.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung): 


 Bãi bỏ Phần 1, Điều 43 Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003; Điều 10 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân. 

71. Thủ tục cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công tác chuyên môn tại các cơ sở YHCT tư nhân.


Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-144857-TT


71.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Thành phần hồ sơ:


Lý do: Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề trong thành phần hồ sơ chưa xây dựng mẫu, nên cá nhân làm thủ tục khó khăn trong việc viết đơn, thông tin cung cấp cho cơ quan nhà nước không thống nhất. Đề nghị ban hành mẫu đơn để tạo thuận lợi cho cá nhân đi làm thủ tục (có mẫu đơn kèm theo).


b) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


Lý do: Giảm thời gian giải quyết từ 30 ngày xuống còn 20 ngày làm việc.


 71.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)


Bổ sung Phụ lục 1 - Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền ban hành kèm theo Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 2/9/2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân (có mẫu kèm theo);

Sửa đổi Khoản 3, Điều 39 Nghị định số 103/2003/NĐ-CP “Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức thẩm định để cấp, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền; nếu không cấp, cấp lại, đổi Chứng chỉ hành nghề Y, Y học cổ truyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.


Bãi bỏ Khoản 9, Phần IX Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, y dược cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 


- Các TTHC thuộc lĩnh vực Đê điều và PCLB:

1. Thủ tục: Cấp giấy phép cho hoạt động cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-054815-TT

1.1. Phương án đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


+ Rút ngắn thời gian trả kết quả cấp phép.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nhanh chóng có giấy phép để thực hiện dự án.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


- Rút ngắn thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc so với quy định trước đây là 15 ngày.

1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 25 của Luật Đê điều.

2. Thủ tục: Cấp giấy phép khoan đào trong phạm vi bảo vệ đê điều


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-054818-TT

2.1. Phương án đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


+ Rút ngắn thời gian trả kết quả cấp phép lý do sửa  đổi, bổ sung:


- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép để thực hiện dự án.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


 - Rút ngắn thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc so với trước đây là 15 ngày. 

2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 25 của Luật Đê điều.

3. Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng cống qua đê, xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông lòng sông.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-054821-TT

3.1. Phương án đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


+ Rút ngắn thời gian trả kết quả cấp phép.


b) Lý do sửa  đổi, bổ sung:


- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép để thực hiện dự án.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


- Rút ngắn thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc so với trước đây là 15 ngày. 


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/hay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 25 của Luật Đê điều.

4. Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm, khoan, đào đê, khai thác nước ngầm trong phạm vi 1 km từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-054822-TT

4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


+ Rút ngắn thời gian trả kết quả cấp phép.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép để thực hiện dự án.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


 - Rút ngắn thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc so với quy định trước đây là  15 ngày. 


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 25 của Luật Đê điều.

5. Thủ tục: Xin phép khai thác đất, đá, cát sỏi khoáng sản khác ở lòng sông


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-054825-TT

5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


+ Rút ngắn thời gian trả kết quả cấp phép.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép để thực hiện dự án.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


- Rút ngắn thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc so với quy định trước đây là  15 ngày. 


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 25 của Luật Đê điều.


6. Thủ tục: Xin phép để vật liệu, khai thác đất, đá, cát, sỏi khoáng sản khác, đào ao, giếng ở bãi sông


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-055549-TT

6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


+ Rút ngắn thời gian trả kết quả cấp phép.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép để thực hiện dự án.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


 - Nên rút ngắn thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc so với quy định trước đây là 15 ngày. 


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 25 của Luật Đê điều.

7. Thủ tục: Xin phép nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T -BNI-055615-TT

7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


+ Rút ngắn thời gian trả kết quả cấp phép.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép để thực hiện dự án.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


- Rút ngắn thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc so với quy định trước đây là  15 ngày. 


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 25 của Luật Đê điều 2.

8. Thủ tục: Xin phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tầu thuyền, bè, mảng.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-055622-TT

8.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


+ Rút ngắn thời gian trả kết quả cấp phép.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép để thực hiện dự án.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


- Rút ngắn thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc so với quy định trước đây là  15 ngày. 


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 25 của Luật Đê điều.


9. Thủ tục: Xin phép xây dựng công trình quốc phòng an ninh, công trình giao thông thuỷ lợi, công trình ngầm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hệ thống giếng khai thác nước ngầm, trạm bơm, tầu thuyền ở bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-055625-TT

9.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


+ Rút ngắn thời gian trả kết quả cấp phép.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép để thực hiện dự án.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


- Rút ngắn thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc so với quy định trước đây là  15 ngày. 


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung điều 26 của Luật Đê điều.


10. Thủ tục: Xin phép xây dựng công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nơi bãi sông chưa có công trình xây dựng


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

10.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


+ Rút ngắn thời gian trả kết quả cấp phép.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép để thực hiện dự án.


c) Phương án sửa đổi, bổ sung:


- Rút ngắn thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc so với quy định trước đây là  15 ngày. 


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung điều 26 của Luật Đê điều.



- Các TTHC thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm:


1. Thủ tục: Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính).


Bãi bỏ/hủy bỏ.


Lý do: Các doanh nghiệp, hộ gia đình tự chịu trách nhiệm về việc chế biến lâm sản trước pháp luật.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung):


Khoản 1, điều 15 điểm b, Quyết định số 59 của Bộ Nông nghiệp.


2. Thủ tục hành chính: Cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính).


Bãi bỏ/hủy bỏ.


Lý do: Các doanh nghiệp, hộ gia đình tự chịu trách nhiệm về việc chế biến lâm sản trước pháp luật.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung):


Khoản 1, điều 15 điểm b, Quyết định số 59 của Bộ Nông nghiệp. 


3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính).


Bãi bỏ/hủy bỏ.


Lý do: - Thủ tục này chưa phát sinh tại tỉnh Bắc Ninh.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


- Tên thủ tục hành chính cũ là: Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1, Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng chưa đầy đủ, chưa cụ thể.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung):


4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

4.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bãi bỏ/hủy bỏ.


Lý do - Thủ tục này chưa phát sinh tại tỉnh Bắc Ninh.


5. Thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Luật BV&PTR


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

5.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


- Đổi tên thủ tục hành chính thành: Thu hồi rừng đối với các trường hợp được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn sử dụng rừng (quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng).


- Sửa đổi khoản 4, mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng.


- Bổ sung điểm mới vào khoản 4, mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng.


- Thời hạn giải quyết: Đề nghị quy định cụ thể thời hạn giải quyết là: 20 ngày làm việc.  


- Văn bản chưa quy định thời hạn giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

“Điểm d) Thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (nếu phải xác định giá trị đầu tư khu rừng của chủ rừng thì thời hạn giải quyết tăng thêm 30 ngày để có thời gian xác định giá trị đầu tư của chủ rừng)”.


6. Thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e; g; h; và i khoản 1 Điều 26 Luật BV&PTR


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

6.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


- Đổi tên thủ tục hành chính thành: Thu hồi rừng đối với các trường hợp chủ rừng vi phạm phải thu hồi và giao, cho thuê rừng không đúng đối tượng, thẩm quyền (quy định tại điểm e, g, h và điểm I, khoản 1, điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng).


- Văn bản chưa quy định thời hạn giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

b) Lý do sửa đổi, bổ sung:

- Trong thủ tục cũ là: Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm I, khoản 1, điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng chưa cụ thể, rõ ràng.


- Thời hạn giải quyết: Đề nghị quy định cụ thể thời hạn giải quyết là: 20 ngày làm việc.  


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Sửa đổi khoản 5, mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn trình tự thủ tục giao cho thuê rừng và thu hồi rừng.


- Bổ sung điểm mới vào khoản 4, mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng.


“Điểm d) Thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (nếu phải xác định giá trị đầu tư khu rừng của chủ rừng thì thời hạn giải quyết tăng thêm 30 ngày để có thời gian xác định giá trị đầu tư của chủ rừng)”.


7. Thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

7.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Nội dung sửa đổi, bổ  sung:


- Quy định số lượng hồ sơ; đề nghị giảm số lượng hồ sơ từ 05 bộ còn 03 bộ.


b) Lý do sửa đổi, bổ sung:


+ Điểm b, khoản 3, mục III Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn trình tự thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng chỉ quy định trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ, chưa quy định số lượng hồ sơ. Căn cứ vào thực tế chỉ cần 03 bộ hồ sơ là đủ (01 bộ lưu tại Sở NN&PTNT, 01 bộ trình UBND tỉnh, 01 bộ trả cho chủ rừng). 

7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung điểm mới quy định số lượng hồ sơ vào khoản 3 mục III Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn trình tự thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng: “e) Số lượng hồ sơ: 03 bộ”.


8. Thủ tục giao rừng và đất lâm nghiệp đối với tổ chức


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

8.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Quy định số lượng hồ sơ; đề nghị giảm số lượng hồ sơ từ 05 bộ còn 03 bộ.


Lý do sửa đổi, bổ sung:


 Điểm b khoản 6, mục III Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn trình tự thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng chỉ quy định trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ, chưa quy định số lượng hồ sơ. Căn cứ vào thực tế chỉ cần 03 bộ hồ sơ là đủ (01 bộ lưu tại Sở NN&PTNT, 01 bộ trình UBND tỉnh, 01 bộ trả cho chủ rừng). 


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Bổ sung điểm mới quy định số lượng hồ sơ vào khoản 6 mục II Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn trình tự thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng: “e) Số lượng hồ sơ: 03 bộ”.


9. Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách NN, hoặc thuê rừng trả tiền hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

9.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Nội dung sửa đổi, bổ sung:


Thời hạn giải quyết: Đề nghị quy định cụ thể thời hạn giải quyết là: 320 ngày làm việc.  


Lý do sửa đổi, bổ sung:


Văn bản chưa quy định thời hạn giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Bổ sung điểm mới vào khoản 4, mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng.


Thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.


10. Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

10.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Nội dung sửa đổi, bổ sung


Sửa đổi bước 1 trong trình tự thực hiện thủ tục hành chính: Chậm nhất sau 05 ngày cơ quan có thẩm quyền gia quyết định giải thể, phá sản doanh nghiệp gửi quyết định đến Sở Nông nghiệp và PTNT. 


Lý do sửa đổi, bổ sung


Theo khoản 3, mục IV Thông tư số 38/2007/ TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng thì trình tự, cách thức thực hiện là chưa hợp lý. Mặt khác nếu để chủ rừng bị thu hồi rừng phải nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng thì không khả thi trong việc thực hiện vì vậy phải quy định cơ quan ra quyết định giải thể, phá sản gửi quyết định về Sở NN&PTNT.


2. Thời hạn giải quyết:


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


25 ngày làm việc (nếu phải xác định giá trị đầu tư  thì thời hạn giải quyết thêm 15 ngày).


b) Lý do sửa đổi, bổ sung: 


Theo điểm b, khoản 3, mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007  của Bộ NN&PTNT v/v hướng dẫn trình tự thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng chỉ quy định trình tự thực hiện, chưa quy định thời hạn giải quyết.


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

- Đề nghị sửa đổi bước 1 điểm b, khoản 3, mục IV Thông tư số 38/2007/ TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng: “b) - Bước 1: Chậm nhất sau 05 ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể, phá sản, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi quyết định giải thể, phá sản đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.


11. Thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và khoản 2, điều 26 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

11.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


1. Trình tự thực hiện:


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


Đổi tên thủ tục thành: Thu hồi rừng để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy hoạch đã được phê duyệt (quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng).


Lý do sửa đổi, bổ sung


Tên thủ tục cũ là: Thu hồi rừng đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng chưa rõ ràng, đầy đủ, cụ thể. Vì tên thủ tục hành chính chỉ nói đến điều, khoản, điểm trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng chứ không nói rõ nội dung cụ thể cho nên sẽ gây khó khăn đối với người dân.


2. Thời hạn giải quyết:


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung:


25 ngày làm việc (nếu phải xác định giá trị đầu tư  thì thời hạn giải quyết  thêm 15 ngày).


b) Lý do sửa đổi, bổ sung: 


Theo điểm b, khoản 3, mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007  của Bộ NN&PTNT v/v hướng dẫn trình tự thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng chỉ quy định trình tự thực hiện, chưa quy định thời hạn giải quyết.


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 2, mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng: “Thu hồi rừng để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy hoạch đã được phê duyệt (quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng”.


Bổ sung điểm mới vào khoản 2, mục IV Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục giao, cho thuê rừng và thu hồi rừng.


“Điểm đ) Thời hạn giải quyết là 50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ”.


- Các TTHC thuộc lĩnh vực Thú y:

1. Thủ tục: Cấp lại giấy Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

1.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung sửa đổi, bổ sung: 


- Sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.


b) Lý do sửa đổi: 


- Các yêu cầu, điều kiện đã được kiểm tra lần đầu khi cấp chứng chỉ.


- Tạo điều kiện cho người kinh doanh nhanh chóng có thủ tục hành chính để hoạt động.


c/ Phương án sửa đổi:


Sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày xuống còn 2 ngày.


1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 3, điều 65 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/3/2005. Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Pháp lệnh Thú y.


2. Thủ tục: Cấp giấy Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

2.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung bãi bỏ/huỷ bỏ: Huỷ bỏ thủ tục Cấp giấy Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.


b) Lý do bãi bỏ/huỷ bỏ: Do thủ tục mới đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong trình tự cấp chứng chỉ theo Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP.


2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, 2, 6 của điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


3. Thủ tục: Cấp giấy Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, phẫu thuật động vật.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

3.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung bãi bỏ/huỷ bỏ: Huỷ bỏ thủ tục Cấp giấy Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, phẫu thuật động vật.


b) Lý do bãi bỏ/huỷ bỏ: Do thủ tục mới đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong trình tự cấp chứng chỉ theo Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ- CP.


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, 2, 6 của điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


4. Thủ tục: Cấp giấy Chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

4.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung bãi bỏ/huỷ bỏ: Huỷ bỏ thủ tục Cấp giấy Chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y.


b) Lý do bãi bỏ/huỷ bỏ: Do thủ tục mới đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong trình tự cấp chứng chỉ theo Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ- CP.


4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, 2, 6 của điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


5. Thủ tục: Cấp lại giấy Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

5.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung bãi bỏ/huỷ bỏ: Huỷ bỏ thủ tục Cấp lại giấy Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.


b) Lý do bãi bỏ/huỷ bỏ: Do thủ tục mới đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong trình tự cấp chứng chỉ theo Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ- CP.


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, 2, 6 của điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


6. Thủ tục: Gia hạn giấy Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

6.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung bãi bỏ/huỷ bỏ: Huỷ bỏ thủ tục Gia hạn giấy Chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.


b) Lý do bãi bỏ/huỷ bỏ: Do thủ tục mới đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong trình tự cấp chứng chỉ theo Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ- CP.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, 2, 6 của điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


7. Thủ tục: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, phẫu thuật động vật.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

7.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung bãi bỏ/huỷ bỏ: Huỷ bỏ thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, phẫu thuật động vật.


b) Lý do bãi bỏ/huỷ bỏ: Do thủ tục mới đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong trình tự cấp chứng chỉ theo Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ- CP.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, 2, 6 của điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


8. Thủ tục: Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, phẫu thuật động vật.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

8.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung bãi bỏ/huỷ bỏ: Huỷ bỏ thủ tục Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề xét nghiệm, phẫu thuật động vật.


b) Lý do bãi bỏ/huỷ bỏ: Do thủ tục mới đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong trình tự cấp chứng chỉ theo Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ- CP.


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, 2, 6 của điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


9. Thủ tục: Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

9.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung bãi bỏ/huỷ bỏ: Đề nghị Huỷ bỏ thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật


b) Lý do bãi bỏ/huỷ bỏ: Do thủ tục mới đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong trình tự cấp chứng chỉ theo Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ- CP.


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, 2, 6 của điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


10. Thủ tục: Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

10.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung bãi bỏ/huỷ bỏ: Đề nghị huỷ bỏ thủ tục Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật.


b) Lý do bãi bỏ/huỷ bỏ: Do thủ tục mới đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong trình tự cấp chứng chỉ theo Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ- CP.


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, 2, 6 của điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


11. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật.


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

11.1. Nội dung đơn giản hoá: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


a) Nội dung bãi bỏ/huỷ bỏ: Đề nghị Huỷ bỏ thủ tục Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật.


b) Lý do bãi bỏ/huỷ bỏ: Do thủ tục mới đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện trong trình tự cấp chứng chỉ theo Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ- CP.


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Sửa đổi khoản 1, 2, 6 của điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


XVII - CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 


- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ: 


1. Thủ tục: Đổi Giấy phép lái xe (GPLX) do Sở Giao thông vận tải quản lý 

mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-045446-TT


1.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Đơn xin đổi không cần xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương.  


Lý do: (Vì Hồ sơ xin đổi đã xác định được nhân thân của cá nhân làm thủ tục đổi GPLX ; Nội dung xác nhận trên đơn không rõ ràng)

1.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại điểm a, khoản 1 điều 45 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT về việc quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước.


2. Thủ tục: Đổi Giấy phép lái xe (GPLX) do ngành công an cấp tại địa phương  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-045286-TT


2.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 - Đơn xin đổi không cần xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương.  


Lý do: (Vì Hồ sơ xin đổi đã xác định được nhân thân của cá nhân làm thủ tục đổi GPLX; Nội dung xác nhận trên đơn không rõ ràng)

2.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại điểm a, khoản 3, điều 45 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước.


3. Thủ tục: Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-045418-TT


3.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Đơn xin đổi không cần xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương. 


- Thủ tục hồ sơ không cần phải quy định thời hạn của quyết định ra quân.


- Thành phần hồ sơ chỉ cần quyết định ra quân hoặc giấy giới thiệu của Cục quản lý xe máy của Bộ quốc phòng.


Lý do: (Vì Hồ sơ xin đổi đã xác định được nhân thân của cá nhân làm thủ tục đổi GPLX ; Nội dung xác nhận trên đơn không rõ ràng).


3.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Tại điểm a; b; đ khoản 2, điều 45 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải.


4. Thủ tục: Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam cư trú tại địa phương     


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-046288-TT


4.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Yêu cầu thủ tục quy định thời gian phải thực hiện đổi sang GPLX Việt Nam từ khi nhập cảnh về Việt Nam tối đa 1 năm (Trong thời gian 1 năm phải đổi GPLX do nước ngoài cấp sang GPLX Việt Nam).


Lý do: Tạo điều kiện cho người Việt Nam có GPLX nước ngoài sau khi về nước được tiếp tục sử dụng GPLX để điều khiển xe đảm bảo đúng Luật GTĐB.

4.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại khoản 2, điều 45 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT về việc quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước.


5. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý.   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:T-BNI-044515-TT


5.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Đơn xin đổi không cần xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc chính quyền địa phương.


- Không cần có tờ khai nguyên nhân mất (Toàn bộ Hồ sơ đã là thông tin đầy đủ của cá nhân, nội dung xác nhân trên đơn không rõ ràng và khi xử lý thủ tục đã quy định thời gian để xác minh việc cá nhân bị mất giấy phép lái xe là đúng hay không đúng)


- Thành phần hồ sơ không cần phải trình quyết định tước quyền sử dụng GPLX hoặc quyết định thu hồi GPLX. 

Lý do: (Vì toàn bộ các thông tin về cá nhân bị thu hồi đã được cập nhật trên mạng nội bộ của Cục đường bộ Việt Nam và có thông báo của cơ quan công an gửi về Sở GTVT địa phương quản lý GPLX)


5.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại khoản 4, điều 43 và điểm a, khoản 1, điều 45 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT về việc quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước.


6. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động      


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-046658-TT


6.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giảm từ 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị kiểm tra của Trung tâm xuống còn 7 ngày để giải quyết các công việc cấp giấy chứng nhận đảm bảo theo quy định. 

Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo giài thời gian, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức.


6.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại khoản 4, điều 43 và điểm a, khoản 1, điều 45 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT về việc quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước.


7. Thủ tục: Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-046644-TT


7.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giảm từ 10 ngày kể từ khi tiến hành kiểm tra xong các thủ tục của Trung tâm xuống còn 7 ngày để giải quyết các công việc cấp giấy phép đào tạo  A1, A2, A3, A4.

Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo giài thời gian, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức.


7.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT về việc quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước.


8. Thủ tục: Cấp giấy phép lái xe tập lái    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-046411-TT


8.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giảm từ 5 ngày kể từ khi tiến hành kiểm tra xong các thủ tục của Trung tâm xuống còn 3 ngày để giải quyết các công việc cấp giấy phép xe tập lái theo quy định. 


Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo giài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức.


8.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ GTVT về việc quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước.


9. Thủ tục: Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do Sở GTVT thực hiện  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-043897-TT


9.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giảm từ 10 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 5 ngày để giải quyết các công việc cấp giấy chứng nhận đảm bảo theo quy định. 


Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo giài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức.


9.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ GTVT Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các văn bản tiêu chuẩn khác có liên quan. 


10. Thủ tục: Cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

10.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian giảm từ 10 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ  hợp lệ xuống còn 7 ngày để giải quyết các công việc và cấp giấy chứng chỉ hành nghề thiết kế đảm bảo theo quy định. 

Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo giài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức.


10.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại Quyết định số 38/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/08/2005 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải. 


11. Thủ tục: Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào các tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống đã được chấp thuận   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-042576-TT


11.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bỏ thành phần hồ sơ: Lịch trình chạy xe của từng chuyến xe đối với tuyến có cự ly dưới 300km.


2. Giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 04 ngày.

Lý do: Các tuyến xe có cung chặng chạy xe dưới 300 km không phải nghỉ giữa đường. Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo dài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức.


11.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ GTVT và Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT sửa đổi bổ sung Quyết định số 16 và 17 ngày 29/4/2008.


12. Thủ tục: Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-043176-TT


12.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Bỏ thủ tục xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn vào Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào, thay bằng chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu phô tô có bản chính để đối chiếu.


- Thủ tục hồ sơ chỉ cần Đơn đề nghị hoặc tờ khai.


- Kéo dài thời hạn Giấy phép từ 01 tháng thành 01 năm.


- Quy định thời gian giải quyết là 04 ngày.


Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo giài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến xin cấp GP liên vận Việt - Lào.


12.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại mục III của Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ GTVT hướng dẫn thi hành Nghị định thư số 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và xây dựng Lào thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.


13. Thủ tục: Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải  thương mại là xe công vụ  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-043252-TT


13.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Bỏ thủ tục xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn vào Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào, thay bằng chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu phô tô có bản chính để đối chiếu.


- Thủ tục hồ sơ chỉ cần Đơn đề nghị hoặc tờ khai.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến xin cấp giấy phép liên vận Việt - Lào.


13.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại mục III của Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ GTVT hướng dẫn thi hành Nghị định thư số 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và xây dựng Lào thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.


14. Thủ tục: Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải  thương mại  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-148595-TT


14.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Bỏ thủ tục xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn vào Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào, thay bằng chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu phô tô có bản chính để đối chiếu.


- Thủ tục hồ sơ chỉ cần Đơn đề nghị hoặc tờ khai


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến xin cấp GP liên vận Việt - Lào.


14.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại mục III của Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ GTVT hướng dẫn thi hành Nghị định thư số 2001 ngày 18/7/2001 giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ giao thông vận tải, Bưu điện và xây dựng Lào thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào.


15. Thủ tục: Cấp phù hiệu TAXI 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-043401-TT


15.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Bỏ phương án hoạt động vận tải khách bằng Taxi.


- Không nên quy định trình độ của người điều hành hoạt động vận tải, vì cơ bản với sự phát triển của xã hội thì đây không phải là điều kiện cần thiết cho một doanh nghiệp kinh doanh vận tải có thể là những người có trình độ quản lý khác.


Lý do: (Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến xin cấp phù hiệu Taxi.


15.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại điều 5 của Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trên hệ thống đư​ờng bộ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

16. Thủ tục: Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-043289-TT


16.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 05 ngày xuống 03 ngày 


Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo giài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


16.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông vận tải "Quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô".


17. Thủ tục: Cấp phù hiệu “xe vận chuyển khách du lịch”  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-148623-TT


17.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 05 ngày xuống 03 ngày. 


Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo dài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


17.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ giao thông vận tải "Quy định về vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô".


18. Thủ tục: Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề 


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-148639-TT

18.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bỏ thành phần hồ sơ: Lịch trình chạy xe của từng chuyến xe đối với tuyến có cự ly dưới 300km.


2. Giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 04 ngày.


Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo dài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


18.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điều 3 của Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 và điều 6 của Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ.


19. Thủ tục: Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống có trong danh mục   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

19.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Bỏ thành phần hồ sơ: Lịch trình chạy xe của từng chuyến xe đối với tuyến có cự ly dưới 300km.


2. Giảm thời gian giải quyết hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 04 ngày.


Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo dài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.


19.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điều 6 của Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô trên hệ thống đư​ờng bộ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

20. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức cá nhận thuộc Sở GTVT quản lý   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-043983-TT


20.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 10 ngày làm việc theo quy định.

Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo dài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


20.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT “Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ”.


21. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý       


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-043996-TT


21.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 10 ngày làm việc theo quy định. 

Lý do: Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo dài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


21.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)  

Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT “Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ”.


22. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý     


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-043972-TT


22.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thủ tục hồ sơ không cần phải chuyển hồ sơ gốc. 


- Giảm thời gian từ 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 10 ngày làm việc theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.

Lý do: (Cơ quan đăng ký mới chỉ cần căn cứ vào giấy di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng của cơ quan đăng ký cũ chuyển đi) Thời gian thực hiện thủ tục nhanh, không cần thiết phải kéo giài thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


22.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điểm b, khoản 2.1.3, mục 2 của Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT “Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ”.


23. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý     


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044008-TT


23.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thành phần hồ sơ, tờ khai bị mất không cần xác nhận của cơ quan công an, cá nhân tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong nội dung tờ khai.

Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


23.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Điểm b, khoản 2.1.3, mục 2 của Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT “Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ”.


24. Thủ tục: Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý 


mã số hồ sơ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044019-TT

22.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thủ tục hồ sơ không cần phải trình hồ sơ gốc (Thủ tục hồ sơ chỉ cần tờ khai di chuyển quản lý xe máy chuyên dung và hoá đơn tài chính hoặc hợp đồng mua bán hoặc giấy chuyển nhượng theo quy định).

Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


22.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ GTVT “Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ”.


25. Thủ tục: Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý  


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-045006-TT


251. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định xuống còn 12 ngày làm việc để ra Giấy phép thi công công trình. 


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


25.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.   

26. Thủ tục: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

26.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Giảm thời gian từ 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định xuống còn 10 ngày làm việc để ra văn bản chấp thuận công trình.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


26.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.   

27. Thủ tục: Cấp Giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

27.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Bỏ thành phần hồ sở các văn bản của cơ quan liên quan đến công trình (vì thành phần hồ sơ trên không rõ ràng).

Lý do: (Vì thành phần hồ sơ trên không rõ ràng) tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


27.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

 Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2008 và Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.   

- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa:

28. Thủ tục cho ý kiến đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến ATGT đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương     


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

28.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ xuống còn 7 ngày để có văn bản cho ý kiến. 

Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


28.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ GTVT quy định về phân loại đường thuỷ nội địa; công bố mở, đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa; phạm vi hành lang bảo vệ luồng và mốc chỉ giới; quy định về dự án xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thuỷ nội địa; hạn chế giao thông đường thủy nội địa và biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.


29. Thủ tục cho ý kiến chấp thuận xây dựng cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng với đường thuỷ nội địa địa phương     


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

29.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 10 ngày để có văn bản chấp thuận vì việc kiểm tra trên thực địa để so sánh với hồ sơ là ngắn. 

Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


29.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 của Bộ GTVT quy định về phân loại đường thuỷ nội địa; công bố mở, đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa; phạm vi hành lang bảo vệ luồng và mốc chỉ giới; quy định về dự án xây dựng công trình có liên quan đến giao thông đường thuỷ nội địa; hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa và biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.


30. Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách  thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài trong trường hợp quyết định công bố cảng thuỷ nội địa hết hạn   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-149078-TT

30.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 8 ngày để có quyết định hành chính. 


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


30.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


31. Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách  thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài trong trường hợp đầu tư bổ sung để nâng cao khả năng tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-149085-TT

31.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Giảm thời gian từ 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 8 ngày để có Quyết định hành chính. 


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


31.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung)


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


32. Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách  thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài trong trường hợp phân chia sáp nhập cảng thuỷ nội địa   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-149090-TT

32.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 8 ngày để có quyết định hành chính. 


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


32.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


33. Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách  thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cảng thuỷ nội địa   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-149459-TT

33.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 8 ngày để có quyết định hành chính. 


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


33.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


34. Thủ tục cho ý kiến chấp thuận mở Bến khách ngang sông   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

34.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 - Thành phần hồ sơ đề nghị bỏ phần xác nhận của chính quyền địa phương (vì đã có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý đường thuỷ về vị trí bến bảo đảm các điều kiện quy định)

Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


34.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


35. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-081346-TT

35.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

- Thành phần hồ sơ đề nghị bỏ phần xác nhận của chính quyền địa phương.


- Bỏ thành phần bản sao giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải (vì chỉ xem xét để cấp phép hoạt động Bến khách có đảm bảo cho các loại phương tiện ra vào Bến hay không). 

Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.  


35.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


36. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp Giấy phép hoạt động hết hạn    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

36.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 3 ngày làm việc để có giấy phép.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


36.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


37. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng tiếp nhận loại phương tiện lơn hơn   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

37.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 3 ngày làm việc để có Giấy phép.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


37.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


38. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia sáp nhập bến khách ngang sông   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:


38.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 3 ngày làm việc để có Giấy phép.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


38.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


39. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động Bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sơ hữu bến khách ngang sông    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:


39.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ xuống còn 3 ngày làm việc để có Giấy phép.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


39.2. Kiến nghị thực thi:


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


40. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện, nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:

40.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Thành phần hồ sơ đề nghị bỏ Hồ sơ đăng ký phương tiện có dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ; Lý do trong thành phần hồ sơ khi gửi cơ quan đăng ký mới đều không được bóc xem, đề nghị thành phần hồ sơ này được lưu tại cơ quan đăng ký cũ, chỉ gửi hồ sơ đăng ký mới kèm theo danh mục các thành phần hồ sơ của phương tiện từ lúc bắt đầu đăng ký.

Lý do: Hồ sơ này không cần thiết cho việc đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa vì hồ sơ không được cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận mới mở ra. Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


40.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


41. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044487-TT

41.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


- Thành phần hồ sơ đề nghị bỏ Hồ sơ đăng ký phương tiện có dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ; Lý do trong thành phần hồ sơ khi gửi cơ quan đăng ký mới đều không được bóc xem, đề nghị thành phần hồ sơ này được lưu tại cơ quan đăng ký cũ, chỉ gửi hồ sơ đăng ký mới kèm theo danh mục các thành phần hồ sơ của phương tiện từ lúc bắt đầu đăng ký.  


Lý do: Hồ sơ này không cần thiết cho việc đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa vì hồ sơ không được cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận mới mở ra. Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


41.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và văn bản số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục đường sông.


42. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm, hoặc bị cháy hồ sơ    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044472-TT

42.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính) 

Giảm thời gian cấp giấy chứng nhận từ 3 ngày xuống còn 2 ngày sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.  


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


42.2. Kiến nghị thực thi: 


Tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


43. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm, hoặc bị mất vì các lý do khác    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044280-TT

43.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian cấp giấy chứng nhận từ 3 ngày xuống còn 2 ngày sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


43.2. Kiến nghị thực thi: 


Tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


44. Thủ tục: Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044098-TT


44.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian cấp giấy chứng nhận từ 3 ngày xuống còn 2 ngày sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


44.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ GTVT quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.


45. Thủ tục: Dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044160-TT

45.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 20 ngày xuống còn 15 ngày kể từ khi có quyết định công nhận trúng tuyển. 


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


45.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 

Tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa và công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông.


46. Thủ tục: Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044497-TT

46.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 20 ngày xuống còn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ để ra Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


46.2. Kiến nghị thực thi: 


Tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa và công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông.


47. Thủ tục: Dự kiểm tra, cấp chứng chỉ chuyên môn, người lái phương tiện thuỷ nội địa    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044491-TT

47.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 20 ngày xuống còn 15 ngày kể từ khi có quyết định công nhận trúng tuyển.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


47.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa và công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông.


48. Thủ tục: Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống; cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044140-TT

48.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Giảm thời gian từ 10 ngày xuống còn 07 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ để ra Bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


48.2. Kiến nghị thực thi: 


Tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa và công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông


49. Thủ tục: Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện do Sở Giao thông vận tải cấp    


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044218-TT

49.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian thực hiện 10 ngày theo quy định có thể giảm xuống còn 7 ngày vì thực hiện công việc đổi chủ yếu bằng công nghệ thộng tin, và việc rà soát hồ sơ không mất nhiều thời gian đối với thủ tục này.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


49.2. Kiến nghị thực thi: 


Tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa và công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông.


50. Thủ tục: Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-044236-TT

50.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


 Thời gian thực hiện 20 ngày theo quy định có thể giảm xuống còn 10 ngày, vì thực hiện công việc đổi chủ yếu bằng công nghệ thộng tin, việc rà soát hồ sơ không mất nhiều thời gian đối với thủ tục này.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


50.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa và công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông.


51. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống   


mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-BNI-149992-TT

51.1. Nội dung đơn giản hóa: (Nêu rõ cần bãi bỏ/huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính)


Thời gian thực hiện 30 ngày theo quy định có thể giảm xuống còn 20 ngày, vì việc rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế không mất nhiều thời gian đối với thủ tục này.


Lý do: Tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. 


51.2. Kiến nghị thực thi: (Nêu rõ những văn bản cần phải hủy bỏ/thay thế, sửa đổi, bổ sung) 


Tại Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ GTVT Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa và công văn số 1712/CĐS-TCCB ngày 11/12/2008 của Cục đường sông.


